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LỜI MỞ ĐẦU 

 Chăn nuôi - Thú y là một ngành quan trọng cấu thành của nông nghiệp Việt Nam, đã và đang 

góp phần quan trọng vào an ninh dinh dưỡng quốc gia, tạo sinh kế cho gần 10 triệu hộ gia đình trên cả 

nước và đóng góp 25,2% vào GDP nông nghiệp. Đây cũng là ngành kinh tế giúp cho nông dân tăng thu 

nhập, giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho người lao động.  

Mặc dù vẫn giữ vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp nhưng chăn nuôi lại là lĩnh vực được 

đánh giá là dễ bị tổn thương nhất. Trong tương lai xu hướng chăn nuôi thú y phải đối mặt: (i) Đô thị hóa 

và truyền thông mạng tác động lên thị hiếu và hành vi tiêu dùng. (ii) Biến đổi khí hậu, cạn kiệt nguồn 

nước ngầm. (iii) Dịch bệnh, an toàn sinh học và cách ứng xử theo lối mòn. (iv) Ứng dụng công nghệ hiện đại, tự 

động hóa và quản lý bằng công nghệ 4.0. (v) Xuất nhập khẩu thịt và các sản phẩm chăn nuôi. 

Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Xu hướng công tác giống và thức ăn chăn nuôi” do 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Viện Chăn nuôi đồng tổ chức với mục tiêu các nhà quản lý, nhà 

khoa học, doanh nghiệp trao đổi chia sẻ các kết quả nghiên cứu, xu hướng công tác giống, thức ăn trong 

thời gian tới. 

Hội thảo đã nhận được các báo cáo khoa học tác giả tham gia viết bài đến từ các nhà khoa học, 

các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực con giống, thức ăn, nghiên cứu về môi trường và xử lý chất thải 

trong chăn nuôi từ cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp: Sở Nông nghiệp 

và PTNT Nghệ An, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Viện Chăn nuôi, Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì - Viện 

Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao 

đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc bộ, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ DK Việt Nam. 

Ban Tổ chức hội nghị xin trân trọng cảm ơn đến đơn vị đồng tổ chức là Viện Chăn nuôi, sự 

tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, của các cơ sở đào tạo, viện và 

trung tâm nghiên cứu; Sự tài trợ của giám đốc ngành kinh doanh heo giống khu vực miền Trung và Tây 

Nguyên, Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam; Công ty Natesco Nghệ An; Công ty Dược Thú y 

Nghệ An; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DK Việt Nam. Để có sự thành công của Hội thảo khoa học 

không thể không kể đến sự đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nhà 

chăn nuôi thú y. Ban Tổ chức vô cùng trân trọng và chân thành cám ơn sự đóng góp to lớn đó./. 

      

                              BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO  
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MỘT SỐ THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC GIỐNG, DINH DƯỠNG GÀ 

CÔNG NGHIỆP VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

PGS.TS Bùi Hữu Đoàn1, TS. Võ Thị Hải Lê2 

1Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 
2Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

 

TÓM TẮT 

Bài viết này trình bày tóm tắt lịch sử phát triển của ngành chăn nuôi gà công nghiệp, một số thành tựu 

quan trọng trong 50 năm qua (tốc độ tăng trưởng của gà thịt tăng hơn 400%, bình quân tăng 3,30% mỗi 

năm; FCR giảm 50%, bình quân giảm 2,55% mỗi năm). Bên cạnh đó, việc giải mã được bộ gen gà cũng 

như xác định được một số gen ứng viên quan trọng có ảnh hưởng lớn đến các tính trạng sản xuất của gia 

cầm được ứng dụng trong chọn lọc gà theo dòng, từ đó xây dựng hệ thống công tác giống hình tháp… đã 

góp phần quan trọng để thúc đẩy ngành chăn nuôi gà có tốc độ phát triển nhanh. Đồng thời, áp dụng các 

thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây… đã giúp 

chuẩn đoán sớm dịch bệnh, phát hiện sớm giới tính của phôi gà cũng đã hỗ trợ tích cực để ngành chăn 

nuôi gà phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn. Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu, ngành chăn nuôi gà 

cũng đang gặp nhiều thách thức như việc tăng giá nguyên liệu đầu vào trên phạm vi toàn cầu, thực hiện 

quyền lợi động vật (animal welfare) đang còn nhiều hạn chế... mà ngành chăn nuôi gà đang nỗ lực phấn 

đấu để vượt qua. 

Từ khóa: Chăn nuôi gà công nghiệp, thành tựu, công tác giống, dinh dưỡng, xu hướng phát triển 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Do có chất lượng tốt, giá thành thấp, thịt và trứng gà đã trở nên phổ biến trong đời sống của phần 

lớn người tiêu dùng trên toàn cầu, lại không chịu bất kỳ hạn chế của tôn giáo nào nên ngành chăn nuôi gà 

được phát triển mạnh, trở thành một ngành sản xuất công nghiệp thực sự. Đó cũng là lý do vì sao việc tiêu 

thụ và sản xuất thịt gà ngày nay có tỷ trọng cao nhất cơ cấu của ngành chăn nuôi trên phạm vi toàn cầu, 

thậm chí cao hơn cả ngành chăn nuôi lợn. Hiện nay, ước tính mỗi năm trên thế giới có gần 60 tỷ con gà 

được vỗ béo và mỗi ngày sản xuất ra khoảng 4,5 tỷ quả trứng. Bài viết tổng hợp này sẽ đề cập đến lịch sử 

phát triển của những tiến bộ to lớn về giống và sản xuất thức ăn và xu hướng phát triển chăn nuôi gia cầm 

trên thế giới cũng như ở nước ta. Bên cạnh đó, sẽ giới thiệu một số ứng dụng thành tựu của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư (công nghệ 4.0) trong nhiều mặt hoạt động, nhất là trong quản lý tiểu khí hậu 

chuồng nuôi, phát hiện sớm bệnh tật... Mặt khác, ngành chăn nuôi đang chuyển mình thành một ngành 

KINH TẾ - KỸ THUẬT quan trọng... Để thực hiện được xứ mệnh cao cả đó, ngành chăn nuôi không thể 

không áp dụng nhiều môn toán kinh tế, trong đó áp dụng quy luật hiệu suất giảm dần (Law of Diminishing 

Returns - LDR), đồng thời, cũng chỉ ra một số thách thức cơ bản mà ngành CNGC đang phải đối mặt. 

2. VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHĂN NUÔI GIA CẦM TRÊN THẾ GIỚI 

2.1. Phát triển chăn nuôi gia cầm trên thế giới 

Theo Charles Darwin, gà nhà ngày nay có nguồn gốc từ gà hoang dã "Gallus Bankiva", phân bố rất 

rộng ở châu Á, kéo dài từ Ấn Độ đến Philippines, được thuần hóa lần đầu tiên cách đây khoảng 7.000 

năm. Đó là vật nuôi xuất hiện phổ biến nhất trong lịch sử nhân loại. Người Trung Quốc đã mô tả cách nuôi 

gà từ năm 1.400 TCN. Aristotle đã mô tả cách người Ai Cập ấp trứng gà “nhân tạo” từ việc đốt các đống 

phân từ 400 năm TCN. Ở Hy Lạp, Aristophanes đã mô tả việc nuôi gà vào năm 600 trước TCN. Cuốn 

chuyên khảo đầu tiên viết về thực hành chăn nuôi gia cầm là của Cato (200 TCN) hướng dẫn việc vỗ béo 
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gà để thịt. Tác giả người Hồi giáo Abu Zacaria Iahia, sống ở Seville (Tây Ban Nha) vào thế kỷ 12 đã dành 

một chương trong "Sách Nông nghiệp" để nói về chăn nuôi gia cầm. 

Hàng ngàn năm nay, chăn nuôi gia cầm đã gắn liền với sản xuất nông hộ trên hầu hết các châu lục. 

Tuy nhiên, trong gần một thế kỷ qua đã có sự thay đổi cơ bản theo hướng giảm số lượng các trang trại 

(Vohra, 1993). Vào đầu những năm 1950, ở Hoa Kỳ và nhiều nước công nghiệp phát triển có khoảng 5 

triệu nông dân tham gia chăn nuôi gia cầm, đóng góp 14% tổng thu nhập, hơn 50% sản lượng trứng và 

thịt gà được cung cấp từ những trang trại có quy mô dưới 200 con gà (Jull, 1951). Theo Vohra (1993), 

để cung ứng nguồn nhân lực, hầu hết các trường đại học nông nghiệp đều có bộ môn chăn nuôi gia cầm 

chuyên nghiên cứu về di truyền học, sinh lý học, dinh dưỡng, phòng chống bệnh tật và chuyển giao kết 

quả nghiên cứu cho các trang trại... Nhờ sự kết hợp của các kỹ sư, nhà khoa học chăn nuôi và nhiều 

ngành học khác, chăn nuôi gia cầm đã trở thành một ngành công nghiệp phát triển. Sau năm 1954, đã 

xuất hiện xu hướng thay đổi trong ngành CNGC một cách nhanh chóng: chuyển từ chăn nuôi nông hộ 

sang chăn nuôi trang trại quy mô lớn hơn. Nhiều viên chức chính phủ đã ra ngoài để làm chủ trang trại 

chăn nuôi gia cầm, nhiều trang trại nhỏ và vừa đã phá sản: trang trại gà đẻ trứng dưới 10.000 con không 

đủ thu nhập để nuôi một gia đình, quy mô chăn nuôi tối thiểu lên đến 50.000 con.  

Đến những năm 1970, chăn nuôi gia cầm trở thành một ngành nông nghiệp công nghiệp được tích 

hợp hoàn toàn, cùng với sự xuất hiện nhiều tiến bộ quan trọng trong công tác giống, dinh dưỡng, nhất là 

sự phát triển của các tổ hợp lai có năng suất rất cao… Việc cung cấp giống gia cầm thương mại trên 

toàn cầu nằm trong tay khoảng mười công ty đa quốc gia (Vaziri & cs., 2022). Song song với quá trình 

đó, các giống gia cầm bản địa dần biến mất, đồng nghĩa với việc mất mát hàng loạt nguồn gen tiềm 

năng hữu ích. Các công ty gia cầm tích hợp có các cơ sở nghiên cứu riêng, dẫn đến việc đóng cửa các 

bộ môn chăn nuôi gia cầm tại nhiều trường đại học nông nghiệp ở Hoa Kỳ và nhiều nước phát triển. 

Theo Zuidhof & cs. (2014), gà hiện đại phát triển nhanh chóng vì chúng được chọn lọc theo định hướng 

có gen sinh trưởng rất nhanh. Từ năm 1957 đến năm 2005, tốc độ tăng trưởng của gà thịt tăng hơn 

400%; bình quân tăng 3,30% mỗi năm, đồng thời giảm 50% FCR; bình quân giảm được 2,55% mỗi 

năm, điều đó có nghĩa là, trong 50 năm qua, ngành chăn nuôi gà thịt đã giảm được một nửa lượng thức 

ăn cần thiết để sản xuất thịt gà. 

Cần phải nhấn mạnh, trong khi ở các nước đang phát triển, sản phẩm của gia cầm công nghiệp chỉ 

chiếm một tỷ lệ khiêm tốn thì ở các nước phát triển, tỷ lệ này là tuyệt đối. Nguyên nhân chính là do thị 

hiếu người tiêu dùng: thích ăn thịt gà mềm, được chiên với nhiều gia vị. Các nhà hàng nổi tiếng như 

KFC và Macdonal là những ví dụ điển hình. Việc tiêu thụ thịt gà như vậy khiến cho ngành chăn nuôi gà 

công nghiệp phát triển rất nhanh và hiệu quả rất cao: gà thịt chỉ cần nuôi từ 28-32 ngày, khối lượng xuất 

chuồng khoảng 1,8- 2,0 kg và FCR dưới 1,5 kg. 

2.2. Ở các nước đang phát triển 

Trước hết, thị hiếu tiêu dùng thịt gia cầm ở các nước đang phát triển rất khác so với các nước phát 

triển. Tại khu vực này, khách hàng ưa thích thịt gà bản địa luộc với hương vị tự nhiên; thịt dai và chắc 

hơn do gà được nuôi theo phương thức chăn thả, dài ngày hơn (có thể đến 20 tuần tuổi). Gà được nuôi 

chăn thả tự nhiên có hệ số chuyển hoá thức ăn (FCR) cao, có thể lên đến trên 3 kg thức ăn/1 kg thịt 

hơi…nên sản phẩm chăn nuôi có giá thành cao hơn. Tuy vậy, chăn nuôi gà bản địa vẫn rất phổ biến 

trong nông hộ ở hầu hết các nước đang phát triển. Ngành chăn nuôi gà mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, 

xã hội, văn hóa… (Guèye, 2000; Akinola & Essien, 2011; Birhanu & cs., 2022); Việc mua bán thịt và 

trứng gà ở nông thôn dễ dàng và thuận tiện, mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho nông hộ, giúp họ 

thanh toán nhiều khoản chi thường ngày như nộp học phí cho con, mua thuốc men, phân bón và hạt 

giống…(Birhanu & cs., 2021). Chăn nuôi gà trong nông hộ còn cung cấp protein chất lượng cao cho gia 

đình (Wong & cs., 2017). Ngoài ra, gà còn được nuôi với nhiều mục đích khác nữa như thực hành tín 

ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, giải trí và làm quà tặng… (Birhanu & cs., 2022).  
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Hình 1. Tỷ lệ hộ nông dân nuôi chăn nuôi các loài vật nuôi khác nhau ở các khu vực của các nước 

đang phát triển (từ 2015 đến 2020) 

Nguồn: Birhanu & cs. (2023) 

Hình 1 cho thấy, tỷ lệ các hộ nông dân nuôi các loài vật nuôi khác nhau từ năm 2015 đến 2020 ở 

các nước đang phát triển. Theo đó, gia cầm là vật nuôi phổ biến nhất, có 55% số hộ nuôi gà, theo sau là 

trâu bò (50%) và dê (42%). Tổng cộng, có đến 68% số hộ ở các nước thu nhập trung bình thấp nuôi gia 

cầm, tiếp theo là trâu bò (38%) và dê (30%). Ở các khu vực khác, tỷ lệ các hộ nông dân ở khu vực Mỹ 

Latinh, Caribe, Đông Á và Thái Bình Dương nuôi gia cầm nhiều hơn so với khu vực châu Phi cận 

Sahara (SSA). Tỷ lệ số hộ nông dân ở Đông Á và Thái Bình Dương, Mỹ Latinh và Caribe và châu Phi 

cận Sahara nuôi gà lần lượt là 75%, 78% và 57%.  

3. MỘT SỐ THÀNH TỰU QUAN TRỌNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH 

CHĂN NUÔI GÀ  

Trong thế kỷ vừa qua, ngành chăn nuôi gà đã được các nhà khoa học rất quan tâm nghiên cứu và đã 

đạt được nhiều tiến bộ vô cùng quan trọng.  

3.1. Một số tiến bộ trong công tác giống 

 
Nguồn: Pollock (1999) 

Cho đến đầu thế kỷ XX, gà giống được chọn lọc chủ yếu dựa trên kiểu hình (chọn lọc hàng loạt). 

Sau đó, một số phương pháp chọn lọc chiến lược khác như chọn lọc qua phả hệ, chọn lọc theo chỉ số, 

chọn lọc dựa trên ước tính giá trị giống … đã được thực hiện (Arthur & Albers, 2003). Cho đến những 

năm 1940, gà broiler chủ yếu là gà thuần. Sau đó, người ta tạo ra các dòng thuần và khi lai chúng với 

nhau để tạo ra gà broiler (Arthur & Albers, 2003). Hầu hết, gà broiler hiện đại là con lai của ba hoặc bốn 

dòng. Trong sơ đồ tạo gà broiler điển hình, có bốn thế hệ tham gia: cụ kị, ông bà, bố mẹ và con thương 

phẩm để tạo ra gà thịt thương phẩm cuối cùng (Arthur & Albers, 2003), xem hình 2. 
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Tác giả Arthur & Albers (2003) cho biết, những tiến bộ trong chọn lọc và di truyền giống đã 

quyết định 85 - 90% tổng số các tiến bộ về tăng trưởng của gà thịt, trong khi những tiến bộ trong quản 

lý, dinh dưỡng chỉ còn lại 10 - 15% mà thôi.  

So với thế kỷ trước, các giống gà hiện nay đã có sự “lột xác” cơ bản, năng suất các giống gà công 

nghiệp đã thay đổi vượt bậc nhờ khoa học chọn và nhân giống gà qua thời gian được thể hiện trong 

bảng sau đây. 

Bảng 1. Diễn biến khối lượng gà broiler (g) từ 1957 đến 2018 

Ngày tuổi 
Năm 

1957 1978 2005 2018 

0 34 42 44 42 

28 316 632 1396 1615 

56 905 1808 4202 4227 

Nếu như vào năm 1957, người ta phải nuôi gà thịt đến 56 ngày mới đạt khối lượng 905g thì đến 

năm 2018, cũng với thời gian đó, gà xuất chuồng có khối lượng lên đến 4227g… đó là sự tiến bộ rất to 

lớn chủ yếu nhờ công tác chọn và nhân giống. Theo Saxena & Kolluri (2018), lịch sử của các phương 

pháp chọn lọc gia cầm đã trải qua một số cột mốc đáng nhớ sau đây. 

Bảng 2. Một số mốc trong lịch sử phát triển kỹ thuật trong chọn lọc gia cầm  

TT Kỹ thuật/phương pháp Thập kỷ 

1 Chọn lọc hàng loạt 1900 

2 Sử dụng ổ đẻ sập tự động 1930 

3 Lai giống 1940 

4 Thụ tinh nhân tạo 1960 

5 Chọn lọc theo gia đình 1970 

6 Chỉ số chọn lọc 1980 

7 Chọn lọc cá thể 1980 

8 Ước tính giá trị giống (phương pháp BLUP) 1990 

9 Sử dụng Marker DNA 2000 

10 Chọn lọc qua bộ gen 2004 

Nguồn: Saxena & Kolluri (2018) 

Vào những năm 1940, con người chủ yếu chọn lọc qua ngoại hình: chỉ giữ lại những các thể có 

các tính trạng bên ngoài và năng suất đạt yêu cầu đề ra, loại đi những cá thể không đạt. Từ những năm 

1980, trên toàn thế giới thực hiện phép lai giữa hai, ba hoặc bốn dòng để tạo ra con thương phẩm lai 

hoặc cây thương phẩm lai (con lai cuối cùng, được áp dụng trong cả ngành trồng trọt và chăn nuôi), thay 

thế cho con thương phẩm thuần. Gà chuyên (trứng và thịt) đã thay thế gà kiêm dụng (vừa lấy trứng vừa 

lấy thịt). Mấu chốt của phương pháp này là áp dụng chọn lọc và nhân giống theo dòng. Trong mỗi giống 

vật nuôi nói chung, gia cầm nói riêng, sự tồn tại mối tương quan nghịch giữa tính trạng tăng khối lượng 

với tính trạng sinh sản đòi hỏi con người phải phát triển dòng trống và mái ở gà chuyên thịt (Chambers, 

1990) và gà chuyên trứng (Leeson & Summers, 2010); chúng có nguồn gen ban đầu rất khác nhau 

(O’sullivan & cs., 2010). Giống gà Cornish Game được ưa chuộng nhất để phát triển dòng gà trống 

chuyên thịt, trong khi giống Plymouth Rock (màu lông cú hoặc trắng) được chọn nhiều nhất để tạo 

dòng mái chuyên thịt trên toàn thế giới. Tương tự, để phát triển các dòng trống của các giống gà đẻ 
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trứng vỏ nâu, người ta sử dụng chủ yếu giống Rhode Island Red và New Hampshire; dòng Plymouth 

Rock được sử dụng làm dòng mái. Để phát triển giống gà đẻ trứng vỏ trắng, White Leghorn được sử 

dụng chủ yếu (cả dòng trống và mái). Hiện nay, gà thương phẩm hiện đại trên khắp thế giới đều có sự 

đóng góp từ các giống kể trên (O’sullivan & cs., 2010). 

Bảng 3. Một số tính trạng được ưu tiên khi chọn lọc định hướng  

TT Tính trạng theo định hướng sinh trưởng 
Tính trạng theo định hướng sinh 

sản 

1 Tốc độ sinh trưởng Số lượng trứng 

2 Khối lượng theo độ tuổi Kích thước trứng 

3 Hiệu quả sử dụng thức ăn Kết quả ấp nở 

4 Sản lượng thịt (ức), chất lượng thịt và hình thái cơ thể Khả năng sinh sản 

5 Tỷ lệ nuôi sống Tính hăng 

6 Tính toàn vẹn của bộ xương Khối lượng và tuổi trưởng thành 

7 Độ phủ, mức độ và màu của lông Tính hung hăng của gà trống 

8 Thích nghi với các điều kiện cực đoan 
Thích nghi với các điều kiện 

cực đoan 

Nguồn: Leeson & Summers (2010). 

Việc nhân giống gà hiện đại liên quan chặt chẽ với các chương trình chọn lọc dòng thuần (pure-line 

selection-PLS) và chương trình lai tạo. Hiện nay, người ta đang kết hợp cả phương pháp lai giống và chọn 

lọc thuần chủng (combined crossbred and purebred selection - CCPS). Tùy thuộc vào hệ số di truyền và 

các mối tương quan, khi chọn tạo dòng thuần phương pháp chọn lọc kiểu hình chủ yếu được áp dụng để 

cải thiện khối lượng cơ thể, trong khi với tính trạng năng suất trứng, phương pháp chọn lọc theo chỉ số 

được sử dụng nhiều hơn. 

Cần lưu ý, theo tác giả Abasht & cs. (2006), khi chọn tạo ra các tổ hợp gia cầm siêu thịt và siêu 

trứng có năng suất rất cao, các nhà di truyền học đã và đang can thiệp quá sâu vào cấu trúc di truyền; hậu 

quả là gà công nghiệp đã bị mất đi quá nhiều phản xạ mang tính bản năng: tự vệ, kiếm ăn, ấp trứng, mất 

cảm giác no đói bình thường, hầu hết bị béo phì, tỷ lệ chất béo/ vật chất khô của thân thịt lên đến 35%... 

khiến cho chúng trở nên rất chậm chạp, phát sinh ra nhiều hội chứng phổ biến như hội chứng gan nhiễm 

mỡ, đột tử và yếu chân, còi xương (Goddard & cs., 2011). Điều quan trọng thứ hai là, từ các giống bản 

địa, người ta đã tạo ra các giống gà công nghiệp, nhưng từ các giống gà công nghiệp, không có bất cứ 

công nghệ nào tạo ra các giống bản địa ban đầu được nữa. Đó cũng chính là những thách thức mà ngành 

chăn nuôi gia cầm cần khắc phục trong tương lai và đó cũng chính là xu hướng bảo tồn các giống bản địa 

đang được ưu tiên trên phạm vi toàn cầu. 

3.1.1. Định hướng trong chọn dòng thuần gà chuyên trứng 

Hiện nay, người ta đã chọn lọc để cải thiện hơn 30 tính trạng quan trọng đối với gà đẻ trứng 

thương phẩm: tuổi thành thục sinh dục, tỷ lệ đẻ, tỷ lệ nuôi sống, khối lượng trứng, khối lượng cơ 

thể, FCR, màu sắc vỏ, độ cứng của vỏ, độ cao của lòng trắng đặc, đốm máu và đốm thịt trong 

trứng... đặc biệt là các tính trạng sản lượng trứng, khả năng đẻ ổn định, thời gian kéo dài sự đẻ 

trứng, FCR, loãng xương, mềm xương (Thiruvenkadan & cs., 2010). 

3.1.2. Định hướng trong chọn dòng thuần gà chuyên thịt  

Các nhà chọn giống đang tập trung vào các tính trạng sinh trưởng nhanh và chất lượng thịt, 

nhất là khối lượng xuất chuồng để phù hợp với thị trường, khi kết thúc chọn lọc càng sớm thì 

hiệu quả chọn lọc càng tăng lên. Có hai chiến lược được sử dụng phổ biến là chọn lọc theo độ 
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tuổi thương phẩm và chọn lọc nhiều giai đoạn. Các công nghệ nhân giống và chọn lọc khác nhau 

ở các giai đoạn khác nhau đã và đang được sử dụng để cải thiện chất lượng giống gia cầm. Bên 

cạnh đó, khối lượng cơ ngực, chất lượng thịt và FCR cũng là các tính trạng quan trọng được ưu 

tiên. Ngoài ra, cần quan tâm đến sự vững chắc của bộ xương, sự rối loạn chuyển hóa canxi và sức 

khỏe của gà. Việc chọn lọc dựa vào kích thước, độ dày của cơ ngực gà thông qua đo chiều dài, 

chiều rộng, độ dày, khối lượng cơ ngực… đã giúp tăng tỷ lệ cơ ngực lên đến 2,7% sau mỗi thập 

kỷ qua trong khi vẫn giữ nguyên FCR và khả năng sinh sản. Các phương pháp hiện đại không 

xâm lấn như sử dụng ống thông, chụp cắt lớp (CT scan), chụp cộng hưởng từ (MRI)… đã cho kết 

quả chính xác hơn để đo độ dày cơ ngực và kích thước của các cơ quan nội tạng v.v..  Nhưng các 

phương pháp này thường rất tốn kém (Grashorn, 1996; Glasbey & Robinson, 2002). Trong đó, 

siêu âm là phương pháp khả thi nhất (Thiruvenkadan & cs., 2011). Để phát triển hoặc duy trì một 

dòng gà thịt, cần xem xét sự cân bằng giữa các tính trạng sinh trưởng và sinh sản của mỗi dòng.  

Trong điều kiện chăn nuôi tốt và chế độ ăn giàu năng lượng, vào năm 2022, khi nuôi 47 ngày sẽ 

được một con gà thịt nặng 2,6 kg, FCR  = 0,88 kg… Đó là kết quả vô cùng lý tưởng khiến cho ngành chăn nuôi gia 

cầm công nghiệp phát triển nhanh chóng và có giá thành sản phẩm rất rẻ, sức cạnh tranh rất cao.  

Bảng 4. Một số tiến bộ trong chăn nuôi gà thịt trong gần 1 thế kỷ vừa qua 

Năm 
Tuổi xuất 

chuồng (ngày) 

Khối lượng xuất 

chuồng (Kg) 
FCR (Kg) 

Tỷ lệ chết 

(%) 

1925 112 1,14 2,14 18 

1935 98 1,30 2,01 14 

1945 84 1,38 1,82 10 

1955 70 1,40 1,37 7 

1965 63 1,59 1,09 6 

1975 56 1,71 0,96 5 

1985 49 1,91 0,91 5 

1995 47 2,13 0,89 5 

2005 48 2,45 0,89 4 

2015 48 2,51 0,89 4,8 

2020 47 2,54 0,88 5,0 

2022 47 2,60 0,88 5,3 

                                       Nguồn: Hội đồng quốc gia gia cầm Hoa Kỳ -Susannah (2022)  

3.1.3. Bộ gen của gà và công nghệ gen  

           Wallis & cs. (2004) đã lần đầu tiên giải trình tự bộ gen của gà bao gồm khoảng một tỷ cặp trình 

tự ba-zơ và ước tính khoảng 20.000 – 23.000 gen; cung cấp một trình tự mới quan điểm về sự tiến hóa 

bộ gen. Kể từ đó, trên thế giới trong công tác giống, công nghệ gen được ứng dụng rộng rãi để chọn 

tạo giống vật nuôi. Việc chọn tạo giống dựa vào các gen đặc hiệu mang lại hiệu quả rất lớn không chỉ 

chọn được những cá thể có vốn gen tốt mà còn rút ngắn được đáng kể thời gian chọn lọc.  

Chọn giống vật nuôi theo bộ gen 

Số lượng các locus tính trạng số lượng (QTL) ở gà là 10.944 QTL (dẫn theo Đặng Vũ Bình, 

2019). Một vài tính trạng quan trọng ở gà với số lượng locus tính trạng về sinh trưởng là 3.655, các tính 

trạng về sản lượng trứng là 365 locus. Người ta  có thể dễ dàng truy cập cơ sở dữ liệu locus tính trạng số 

lượng vật nuôi trên mạng theo địa chỉ: https://www.animalgenome.org/QTLdb/doc/ download). 

Khi chọn giống vật nuôi theo bộ gen, ảnh hưởng của tất cả các đa hình nucleotide đơn (Single 

Nucleotid Polymorsphim, SNP) được ước tính đồng thời cho dù có đến hàng chục nghìn gen ảnh hưởng 

đến một tính trạng phân bố ở khắp mọi nhiễm sắc thể trong bộ gen. So với BLUP, phương pháp chọn 

https://www.vox.com/authors/susannah-locke
https://www.animalgenome.org/QTLdb/doc/download
https://www.animalgenome.org/QTLdb/doc/download
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giống vật nuôi truyền thống trên cơ sở dữ liệu giá trị kiểu hình của các con vật trong hệ phổ, chọn giống 

vật nuôi theo bộ gen có nhiều ưu thế: (i) Có thể thực hiện được ngay khi con vật mới sinh ra mà không 

phải chờ đợi một thời gian để đánh giá kiểu hình, do đó rút ngắn được khoảng cách thế hệ; (ii) Không 

sử dụng hệ phổ, nên khắc phục được những sai sót về hệ phổ do các nhầm lẫn ghi chép. (iii) Đánh giá 

được các tính trạng phải tốn kém về thời gian, chi phí để xác định được giá trị kiểu hình, chẳng hạn chất 

lượng thịt xẻ, chất lượng thịt, ... và  (iv) Ngày nay, chi phí xác định kiểu gen cá thể về đa hình 

nucleotide đơn đang ngày một giảm sâu làm cho phương pháp chọn giống vật nuôi theo bộ gen trở 

thành hiện thực, giá thành ngày càng rẻ, chọn giống vật nuôi theo bộ gen đã bắt đầu một kỷ nguyên mới 

của chọn giống vật nuôi (Goddard & cs., 2011).  

Phương pháp tiếp cận gen ứng viên: việc sử dụng các chỉ thị phân tử để phát hiện những vùng 

trong bộ gen liên quan đến tính trạng số lượng đã và đang được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt chúng 

được sử dụng vào việc xác định bản đồ locus tính trạng số lượng (QTL mapping) với vị trí các gen mã 

hóa cho các tính trạng mong muốn, nhằm đáp ứng nhanh và hiệu quả việc chọn lọc. Dưới sự hỗ trợ 

của di truyền học phân tử, một số gen ứng viên, gen chủ và marker di truyền quan trọng liên quan đến 

các tính trạng sản xuất ở gia cầm được phát hiện: các gen liên quan trực tiếp đến các tính trạng sản 

xuất như hormone tăng trưởng (cGH), thụ thể hormone tăng trưởng (cGHR), yếu tố tăng trưởng giống 

insulin-1 (IGF-1), IGF-1R, TGF betas, myostatin, ... là các gen ứng viên được phân tích và các 

marker phân tử như SNP, indel/dels được xác định (Amills & cs., 2003; Fritz & cs., 2004; Zhou & 

cs., 2005).  

3.2. Một số tiến bộ trong dinh dưỡng và thức ăn  

Trong mấy thập kỷ qua, đã có những thay đổi lớn đáng kể trong dinh dưỡng và thức ăn như sau: 

3.2.1. Ngô trở chiếm ưu thế trong khẩu phần  

Theo tác giả Vohra (1993), trước những năm 1970, có rất nhiều loại nguyên liệu được sử dụng 

trong thức ăn cho gia cầm, bột cỏ linh lăng chứa đến 20% protein thô. Các nguồn carbohydrate chính 

cho gia cầm là lúa mì, hạt ngũ cốc, ngô, cám ngô, yến mạch, gạo xay hoặc cám gạo, lúa mạch, ngô 

cốt, bánh mì và các sản phẩm phụ của lúa mì, và thậm chí là khoai tây, mía đường... Sau đó, ngô lai 

biến đổi gen đã chiếm ưu thế. Hiện nay, ngô là thành phần ngũ cốc chính trong khẩu phần ăn của gia 

cầm. 

3.2.2. Đỗ tương là nguồn protein chính 

Trước đây có nhiều nguồn protein thực vật khác được sử dụng thường xuyên như bã dừa, bã hạt 

bông, bột đậu phộng, bột lanh, bột vừng, bã cải dầu, bột gluten ngô và men. Khi phát hiện ra nhiễm 

độc aflatoxin là một vấn đề nghiêm trọng, phổ biến trong bột đậu phộng và bã hạt bông... , đỗ tương 

đã trở thành nguồn protein chính trên toàn thế giới (Dei, 2021).  

3.2.3. Các axit amin tổng hợp  

Với sự phổ biến của L-lysine và DL-methionine hoặc các dẫn xuất hydroxy của nó với giá hợp 

lý, việc phối hợp khẩu phần ăn đã trở nên dễ dàng hơn nhiều (Han & Lee, 2000). Một số axit amin 

khác như threonine và tryptophan cũng trở nên có sẵn trên thị trường... gần 10 loại axit amin riêng lẻ 

được bán trên thị trường là nguồn đạm bổ sung quan trọng cho các nhà sản xuất thức ăn công nghiệp, 

giúp giảm nồng độ CP (crude protein) trong khẩu phần nhưng vẫn đảm bảo lượng đạm cần thiết cho vật nuôi, điều 

đó đồng nghĩa với việc giảm giá thành thức ăn, giảm ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả chăn nuôi 

(Alagawany & cs., 2021). Đó thực sự là một cuộc cách mạng lớn trong ngành dinh dưỡng.  

3.2.4. Premix 

Theo Dei (2021), kỹ thuật pha trộn các loại hỗn hợp vitamin và khoáng vi lượng có nhiều tiến 

bộ với việc tạo ra các «chất mang» hoặc chất pha loãng được sử dụng trong hỗn hợp vitamin và 
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khoáng chất đã mang lại sự thay đổi lớn lao. Bột đá (canxi cacbonat), trấu nghiền và bột ngô đã được 

sử dụng trong hỗn hợp vitamin và khoáng chất. Người ta đã phát hiện ra nhiều vấn đề mới góp phần 

làm thay đổi công nghệ sản xuất premix: ở nồng độ canxi cao sẽ làm giảm sự hấp thụ các nguyên tố vi 

lượng, đặc biệt là khi nồng độ phosphate cao. Nhiệt độ cao là một nhân tố nguy hiểm khi bảo quản 

vitamin. Sự phá hủy các vitamin tan trong dầu được tăng lên khi có mặt các ion đồng và sắt... Các hỗn 

hợp premix mới, có đủ vitamin và nguyên tố vi lượng với nồng độ hợp lý, khoa học và an toàn ngày 

càng hoàn thiện. 

3.2.5. Kỷ nguyên của phần mềm lập công thức thức ăn 

Fisher & Schruben (1953) là người đầu tiên đề xuất sử dụng phương trình tuyến tính để tối ưu 

hóa công thức thức ăn với chi phí thấp nhất nhưng hiệu quả cao nhất từ 4 nguồn thông tin (ngày càng 

xác thực và tiệm cận giá trị thật) cần thiết: (i) Nhu cầu dinh dưỡng cho tăng trưởng, cho duy trì và 

nuôi giống gia cầm theo yếu tố môi trường; (ii) Thành phần năng lượng và dinh dưỡng của các 

nguyên liệu có sẵn; (iii) Danh mục các hỗn hợp premix, vitamin, khoáng vi lượng, và các axit amin 

như lysine và methionine; (iv) Giá hiện tại của các nguyên liệu và chất bổ sung.  

Công thức sẽ thay đổi khi giá của các nguyên liệu thay đổi. Điều này đã giúp tạo ra các khẩu 

phần tối ưu cho gà cả về dinh dưỡng và giá cả. 

3.3. Một số công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được ứng dụng trong chăn nuôi gà 

Hiện nay, hơn một nửa dân số toàn cầu được kết nối với Internet thông qua điện thoại thông minh 

hoặc máy tính. Trong chăn nuôi, đã và đang phát triển mạnh các kỹ thuật của công nghệ 4.0 bao gồm 

công nghệ cảm biến (sensors), dữ liệu lớn (big data), điện toám đám mây (cloud computing); trí tuệ 

nhân tạo (AI); máy học (machine learning-  ML), giúp người chăn nuôi giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu 

quả, nâng cao phúc lợi động vật và tăng trưởng nhiều động vật hơn trên mỗi ha (Neethirajan, 2020). 

Một số ứng dụng cụ thể trong chăn nuôi như sau: 

3.3.1. Tối ưu hóa hiệu suất 

Trong thực tế, những công nghệ tiên tiến được sử dụng để tối ưu cho nhiều vấn đề chăn nuôi: tìm 

kiếm giải pháp tối đa hóa sản xuất, tăng hiệu quả và tạo ra các công thức, chế độ ăn uống tối ưu. Từ các 

thông tin về như di truyền, giống, thông số về môi trường... máy tính sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp và 

tối ưu hoàn cảnh. 

3.3.2. Gắn cảm biến trên cơ thể gà 

Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi sẽ nâng cao hiểu biết về cách thức hoạt động của 

các hệ thống trong cơ thể để phát hiện bệnh tật và giám sát vật nuôi (Pomar & Remus, 2019). Ví dụ, một 

loạt các cảm biến chất lượng cao với dữ liệu lớn và máy học đã được sử dụng để ghi lại những thay đổi 

trong cơ thể gà: bị sốt, cảm lạnh, chấn thương, bỏ ăn... hoặc ghi lại hành vi của động vật như nghỉ ngơi, 

đi bộ, ăn uống... giúp con người sớm dự đoán bệnh ở động vật: từ việc ghi lại tiếng kêu của gà thịt ở 

những con gà khỏe mạnh và bị nhiễm vi khuẩn Clostridium perfringens (một bệnh đường ruột), phân 

tích năm cụm dữ liệu bằng cách sử dụng mô hình Mạng lưới thần kinh nhân tạo (ANN), phát hiện ra gà 

bị nhiễm bệnh với độ chính xác là 66,6% vào ngày thứ 2 và 100% vào ngày thứ 8 sau khi lây nhiễm. 

Tương tự như vậy, nhiễm trùng có thể dẫn đến sự khác biệt rõ ràng về kiểu vận động (Sadeghi & cs., 

2015) và nhiệt độ cơ thể (Colles & cs., 2016), có thể dựa vào đó mà chẩn đoán sớm hơn, kể cả phát hiện 

sớm sự bùng phát dịch bệnh. 

3.3.3. Dự đoán và phòng ngừa bệnh tật bằng cảm biến 

Thông thường, khi trong đàn gà xuất hiện ra bên ngoài các triệu chứng rõ ràng thì tình hình dịch 

bệnh đã trở nên nghiêm trọng và đã quá muộn để can thiệp, gây thảm họa cho người chăn nuôi. Thay vì 

chờ đến khi vật nuôi bị bệnh có biểu hiện ra bên ngoài để người chăn nuôi mời bác sĩ, người ta đã theo 

dõi liên tục các thông số sức khỏe như sự vận động, chất lượng không khí, lượng thức ăn, nước uống 
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tiêu thụ hàng ngày.... rồi sử dụng các thuật toán AI và ML tiên tiến để phát hiện sớm những triệu trứng 

bất thường mà bình thường, người chăn nuôi khó có thể phát hiện ra bằng mắt thường, đặc biệt là khi 

mới có một số rất ít con vật bị ốm trong một đàn gà rất đông. Hệ thống này có hai lợi ích chính. Thứ 

nhất, cho phép giảm lao động để chăn nuôi được nhiều động vật hơn, giảm chi phí sản xuất. Thứ hai, 

thông báo sớm về khả năng mắc bệnh, kịp thời ngăn chặn thiệt hại (Pomar & Remus, 2019).  

3.3.4. Xác định sớm giới tính của phôi - một vấn đề rất cấp bách 

Trong chăn nuôi gia cầm đẻ trứng, người ta chỉ giữ lại để nuôi gà mái, còn gà trống thì “vô dụng” 

nên chúng sẽ bị giết ngay sau khi nở. Ước tính, có khoảng 7 tỷ gà trống con đã bị giết mỗi năm và đây 

đã trở thành một vấn đề lớn về nhân đạo và phúc lợi động vật. Giả định rằng, nếu phát hiện được giới 

tính của phôi từ sớm để loại ngay từ trứng sẽ tiết kiệm được kinh phí ấp trứng, trứng loại sẽ dùng làm 

thức ăn gia súc và quan trọng nhất, không phải giết gà con trống “vô tội”. Vì tính cấp thiết nên vấn đề 

này đã và đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học. Theo Jia & cs. (2023), hiện đã có 

năm phương pháp xác định giới tính sớm của phôi trong trứng gà. 

3.4. Một số thách thức của ngành Chăn nuôi gà 

Ngành chăn nuôi gà công nghiệp đòi hỏi trình độ công nghệ cao, cả về di truyền và dinh dưỡng… 

Đầu tư cho ngành này ngày càng tốn kém.  Bên cạnh đó, việc kiểm soát một số bệnh nguy hiểm là vô cùng 

cần thiết: Newcastle, Gumboro, Cúm gia cầm, Viêm phế quản, Pneumovirus, Salmonella, Coccidiosis và 

nhiều bệnh mới khác ngày càng diễn biến phức tạp. 

Nhu cầu đảm bảo phúc lợi động vật và không sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi đã làm thay đổi 

đáng kể quy trình sản xuất, đặc biệt là các chiến lược an toàn sinh học trong chăn nuôi, gây thêm tốn kém 

cho chủ trang trại. 

Thức ăn chăn nuôi tăng giá đã trở thành vấn nạn chính kinh tế toàn cầu trong 3 thập kỷ qua, nhất là 

cho các hộ gia đình nghèo. Birhanu & cs. (2023) cho biết giá thực phẩm tăng liên tục trong ba thập kỷ qua 

(từ 1991 đến 2022). Cụ thể, năm 2021, chỉ số giá trung bình của các loại thực phẩm là 125,7 điểm; cao 

hơn 27,6 điểm so với chỉ số năm 2020. Tương tự, chỉ số giá thịt là 107,7 điểm cao hơn 12,2 điểm so với 

năm trước. Trong năm nhóm thực phẩm, dầu mỡ tăng cao nhất, tăng 65,4 điểm trong năm 2021 so với 

năm trước. Tiếp theo là nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi gia cầm thương mại, tác động xấu đến 

giá trứng và thịt gia cầm quốc tế và trong nước. 

Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, bệnh tật liên miên, không chủ động nguyên liệu sản xuất thức ăn, công 

nghệ chăn nuôi thấp (kể cả giống, dinh dưỡng và thức ăn…), trình độ quản lý trang trại, chế biến thực 

phẩm từ gia cầm rất “nông”,  maketting kém… là nguyên nhân của việc đội giá thành sản xuất, làm mất 

sức cạnh tranh trong thời kỳ Hội nhập và mở cửa, không thể cạnh tranh được với hàng nhập khẩu đã làm 

cho ngành gia cầm thường xuyên trong tình trạng đối phó về giá cả để tồn tại, thiếu bền vững. 

4. KẾT LUẬN 

Bài báo này đã cung cấp một số thông tin về lịch sử phát triển, những thành tựu cũng như hạn chế của 

ngành chăn nuôi gà công nghiệp, một số thành tựu của cuộc cách mạng khoa học nói chung, cách mạng công 

nghiệp 4.0 đã và đang được áp dụng sâu rộng trong ngành chăn nuôi gà. Bên cạnh việc sở dụng các phương 

pháp hiện đại trong nghiên cứu khoa học, các phương pháp phi truyền thống cũng ngày càng trở nên phổ 

biến hơn, tạo ra nhiều tiến bộ mới, thúc đẩy ngành gia cầm phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Các 

con giống gà công nghiệp có bộ khung xương, tim… không tương thích với hệ cơ; giảm phản ứng miễn 

dịch; việc chăn nuôi gà công nghiệp trong chuồng kín đã ảnh hưởng rất to lớn đến phúc lợi động vật… 

đó cũng chính là những vấn đề lớn mà ngành chăn nuôi gia cầm cần phải giải quyết trong thời gian tới. 

Khi nghiên cứu lịch sử phát triển của ngành chăn nuôi gà trên thế giới, chúng ta có thể rút ra được các 

bài học rất hữu ích, đó là phải đặc biệt quan tâm tới việc gìn giữ tập đoàn giống địa phương quý hiếm cũng 

như bảo tồn các kiến thức và kinh nghiệm chăn nuôi bản địa vì tổng lượng thịt và trứng gia cầm bản địa luôn 
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chiếm tới 2/3 tổng sản phẩm của toàn ngành sản xuất quan trọng này. Bên cạnh đó, lợi thế về nguồn thảo 

dược phong phú, đa dạng cũng cần được khai thác để phục vụ cho việc phát triển ngành chăn nuôi nói chung, 

chăn nuôi gà chất lượng cao nói riêng, một cách bền vững. 
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FACRORY-FARMED CHICKEN PRODUCTION– DEVELOPMENT 

HISTORY, SOME ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES IN THE NEW ERA 

Bui Huu Đoan,   Vo Thi Hai Le 

 

ABSTRACT 

 This article presents a summary of the development history of the factory-farmed chicken 

industry, some important achievements in the past 50 years (broiler chicken growth rate increased more 

than 400%, an average increase of 3.30% per year; FCR decreased by 50%, average decreased by 2.55% 

per year). In addition, the decoding of the chicken genome as well as the identification of some 

important candidate genes that have great influence on the production traits of poultry are applied in the 

selection of chickens by line, thereby building a pyramid-shaped breeding system... At the same time, 

applying the achievements of the fourth industrial revolution such as artificial intelligence, cloud 

computing, etc. has helped in early disease diagnosis, early sex detection of chicken embryos, which has 

also actively supported the chicken farming industry to develop stronger and more sustainable. 

However, besides the achievements, the chicken farming industry is also facing many challenges such 

as the increase in the price of input materials on a global scale, the implementation of animal welfare is 

still limited... that the chicken industry is striving to overcome. 

 Key words: factory-farmed chicken production; breeding, nutrition, development trends. 
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CÂN BẰNG ME/CP, LYSINE/ME VÀ AA/CP KHẨU PHẦN ĐỂ NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GÀ THỊT 

TS. Võ Văn Hùng1*, PGS.TS Trần Quang Hạnh1  

1Trường Đại học Tây Nguyên, Việt Nam;*Vovanhunght@gmail.com 

 

TÓM TẮT 

Từ nhiều kết quả nghiên cứu, khuyến nghị, bài viết này chỉ ra rằng: Cần phải cân bằng CP/ME, 

lysine/ME, aa/CP để nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà thịt. ME/CP (kcal/CP%) phải nằm trong khoảng 

nhất định (nhìn chung thấp nhất là khoảng 121 ở giai đoạn khởi động, cao nhất là khoảng 178 ở giai 

đoạn kết thúc). Trong khi đó, chất lượng CP phụ thuộc vào các aa thiết yếu, nhất là lysine, methionine 

+ cystine, threonine. Mức lysine/ME (g/Mcal) đối với gà broiler giống Hubbard, Cobb và Ross lần lượt 

được khuyến cao là 2,47, 2,68 và 2,80. Để giảm CP từ 23, 22, 20% xuống còn 20, 19 và 17% ở giai 

đoạn khởi động, sinh trưởng và kết thúc thì yêu cầu tỷ lệ lysine tiêu hóa trong khẩu phần là 1,10, 1,02 

và 0,90% (đối với gà thịt Hubbard). Mức dinh dưỡng thích hợp trong thức ăn nuôi gà Ri lai là: ME/CP: 

142,90 - 160,05 - 182,40; lysine/ME: 4,21 - 3,72 - 3,22, ứng với các giai đoạn nuôi 0 - 3, 4 - 7, 8 - 12 

tuần tuổi. 

Từ khóa: Năng lượng trao đổi, protein thô, axit amin 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mức năng lượng trao đổi (kcal ME) và protein thô trong thức ăn (%CP) có mối quan hệ chặt chẽ 

với nhau nên khi xây dựng khẩu phần cho gia cầm người ta luôn hết sức chú trọng. Tuy nhiên, chất 

lượng protein thô phụ thuộc vào số lượng và tỷ lệ các axit amin (aa) trong đó, đặc biệt số lượng và tỷ lệ 

các aa thiết yếu.  

Vì vậy, nghiên cứu cân bằng dinh dưỡng không phải tính toán riêng rẽ từng yếu tố mà phải đặt 

chúng trong các mối quan hệ với các yếu tố khác. Người ta thường sử dụng tỷ lệ ME/CP, lysine/ME, 

aa/CP hoặc tỷ lệ các aa thiết yếu với nhau để nghiên cứu các mức dinh dưỡng tối ưu cho gà. Tổng hợp 

các kết quả nghiên cứu về cân bằng dinh dưỡng như vậy sẽ góp phần hữu ích phục vụ nghiên cứu, học 

tập và vận dụng kiến thức vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Cân bằng năng lượng trao đổi và protein thô đối với khẩu phần chăn nuôi gà thịt 

Năng lượng và protein có mối tương quan nhất định. Khi thiếu năng lượng trao đổi, cơ thể sẽ 

phân giải protein để cung cấp năng lượng, do đó, hệ số chuyển hóa thức ăn cho đơn vị sản phẩm (FCR) 

tăng lên. Khi thừa năng lượng trao đổi, cơ thể sẽ tăng cường tích lũy mỡ (Từ Quang Hiển, Phan Đình 

Thắm, 2002). Gia cầm nuôi thịt chỉ có thể tăng khối lượng ở mức cao khi tỷ lệ giữa năng lượng trao đổi 

(ME) và protein thô (CP) nằm trong khả năng tự điều chỉnh của chúng. Vì vậy, tỷ lệ ME/CP (kcal/CP%) 

trong thức ăn quá cao hoặc quá thấp đều ảnh hưởng lớn đến tăng khối lượng, sử dụng các chất dinh 

dưỡng của thức ăn và chất lượng sản phẩm (Jackson và cs., 1982 - dẫn từ Từ Quang Hiển và cs., 2013). 

Khi mức năng lượng ăn vào cao, khoảng 85% năng lượng tích lũy trong mỡ và 15% năng lượng 

dự trữ trong protein. Khi mức năng lượng ăn vào thấp, một lượng mỡ cơ thể được huy động, trong khi 

protein được tích lũy (Boekholt và cs., 1994 - dẫn từ Nguyễn Đức Hưng, 2006). Gà sinh trưởng tốt với 

mức năng lượng 2.800 kcal/kg thức ăn (TĂ) và mức protein 23%, 22%, 18% ứng với giai đoạn khởi 
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động, sinh trưởng và kết thúc. Khi tăng năng lượng trong khẩu phần sẽ làm tăng lượng mỡ. Khi tăng 

protein khẩu phần sẽ làm tăng tỷ lệ nước và protein trong thịt nhưng làm giảm lượng mỡ và năng lượng 

trong thịt (Baghel, Pradhan, 1989). 

Tỷ lệ ME/CP tăng dần theo giai đoạn phát triển của gà. Ở giai đoạn đầu, tỷ lệ này thường thấp vì 

mật độ ME thấp và % CP lại cao so với giai đoạn sau; ngược lại, giai đoạn sau mật độ ME tăng lên 

nhưng % CP lại giảm trong khẩu phần so với giai đoạn trước. Nhìn chung, yêu cầu mật độ dinh dưỡng 

cho gà thịt ở giai đoạn trước vẫn cao hơn giai đoạn sau trong khẩu phần. Kamran và cs. (2008) khẳng 

định rằng, nuôi gà thịt khẩu phần có CP thấp với tỷ lệ ME/CP không đổi đã ảnh hưởng xấu đến sự sinh 

trưởng. Từ Quang Hiển và cs. (2013) cho biết, các nước thường quy định tỷ lệ ME/CP (kcal/CP%) vào 

khoảng 130 - 150 cho gà thịt giai đoạn đầu và 160 - 170 vào giai đoạn sau (nuôi theo 2 giai đoạn). Còn 

NRC, 1994 (Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ) thì khuyến cáo, tỷ lệ ME/CP (kcal/CP%) trong 

thức ăn của gà thịt để tăng khối lượng trung bình giai đoạn khởi động là: 139 (ME: 3.200 kcal/kg TĂ; 

CP: 23%); giai đoạn sinh trưởng là: 160 (ME: 3.200 kcal/kg TĂ; CP: 20%); giai đoạn kết thúc là: 178 

(ME: 3.200 kcal/kg TĂ; CP: 18%). Hãng Ross broiler, 2009 (dẫn từ Từ Quang Hiển và cs., 2013) 

khuyến cáo tỷ lệ ME/CP (kcal/CP%) trong thức ăn của gà thịt để tăng khối lượng cao giai đoạn khởi động là: 138 - 

121 (ME: 3.025 kcal/kg TĂ; CP: 22 - 25%); giai đoạn sinh trưởng là: 149 - 136 (ME: 3.125 kcal/kg TĂ; 

CP: 21 - 23%); giai đoạn kết thúc là: 168 - 152 (ME: 3.200 kcal/kg TĂ; CP: 19 - 21%). 

Có khá nhiều tác giả đã nghiên cứu về ME và CP cho các đối tượng gà khác nhau: Mbajiorgu và 

cs. (2011) đã nghiên cứu trên gà Venda bản địa và thấy rằng, tỷ lệ ME/CP 62 MJ ME/kg protein (tương 

đương 148 kcal ME/1% CP) là tối ưu cho lượng ăn vào và sinh trưởng; ME/CP 63 MJ ME/kg protein 

(tương đương 150 kcal ME/1% CP) là tối ưu cho FCR giai đoạn 1 - 42 ngày tuổi; ME/CP 60 MJ ME/kg 

protein (tương đương 143,6 kcal ME/1% CP) là tối ưu cho sinh trưởng và FCR của gà trống giai đoạn 

43 - 91 ngày tuổi; tuy nhiên, ME/CP: 62 MJ ME/kg CP (tương đương 148 kcal ME/1% CP) là tối ưu 

cho lượng ăn vào của gà trống giai đoạn 43 - 91 ngày tuổi. Kết quả khẳng định, ME/CP: 62 MJ ME/kg 

CP (tương đương 148 kcal ME/1% CP) là tối ưu cho lượng ăn vào mà không phân biệt lứa tuổi và tính  

biệt của gà. Moosavi và cs. (2012) đã nghiên cứu trên gà Ross 308 và kết luận nuôi gà thịt ME thấp và 

CP thấp đã giảm sự tăng trưởng, nhưng chỉ tiêu thịt không bị ảnh hưởng. Haunshi và cs. (2012) đã 

nghiên cứu để đánh giá ảnh hưởng năng lượng trao đổi và hàm lượng protein thô khác nhau trên gà 

Aseel giai đoạn 1 - 56 ngày tuổi. Nghiên cứu kết luận rằng, việc cung cấp ME 2.600 kcal/kg và 16% CP 

sẽ là lý tưởng cho sự phát triển tối ưu của gà trong giai đoạn này. Tuy nhiên, để có được FCR tốt hơn, 

chế độ dinh dưỡng khẩu phần ME 2.800 kcal/kg và 16% CP sẽ là lý tưởng. Lqbal Z. và cs. (2014) đã 

nghiên cứu và kết luận rằng, tiêu thụ thức ăn của gà broiler giảm, trong khi đó FCR được cải thiện khi 

mật độ dinh dưỡng khẩu phần tăng lên. CP và ME có thể giảm tương ứng tới 19,3% và 2771 kcal/kg 

thức ăn, mà không làm giảm khả năng sản xuất của gà thịt (tăng khối lượng, chất lượng thịt). 

Nghiên cứu của Võ Văn Hùng (2017) cho thấy, khẩu phần thích hợp cho gà Ri lai có tỷ lệ ME/CP 

(kcal/CP%) giai đoạn 0 - 3 tuần tuổi là 142,90 (ME: 3.000 kcal; CP: 21%); giai đoạn 0 - 7 tuần tuổi là 160,05 (ME: 

3.050 kcal; CP: 19%); giai đoạn 8 - 12 tuần tuổi là 182,40 (ME: 3.100 kcal; CP: 17%). 

2.2. Cân bằng năng lượng trao đổi và axit amin trong khẩu phần chăn nuôi gà thịt 

Đa số các nhà khoa học cho rằng, việc nghiên cứu tỷ lệ giữa năng lượng trao đổi với các axit 

amin trong khẩu phần sẽ cho kết quả chính xác hơn so với tỷ lệ giữa năng lượng với % protein thô. Tuy 

nhiên, việc nghiên cứu này đòi hỏi rất công phu và tốn kém nên rất khó thực hiện (Nguyễn Duy Hoan, 2010). 

Giữa nhu cầu từng loại axit amin và hàm lượng protein thô tổng số trong khẩu phần có quan hệ 

qua lại. Nếu tỷ lệ các axit amin trong protein cân đối với nhu cầu vật nuôi thì protein bị oxy hóa để 

thành năng lượng sẽ thấp. Nếu hàm lượng protein thô cao nhưng không cân đối các axit amin, đặc biệt 

là axit amin thiết yếu thì nhu cầu từng loại axit amin cũng sẽ thay đổi. Do đó, nhu cầu axit amin được 

biểu thị theo năng lượng (ví dụ: g axit amin/MJ ME). Lysine là axit amin được sử dụng để xác định nhu 
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cầu cho các axit amin thiết yếu còn lại dựa vào tỷ lệ của chúng trong protein lý tưởng (Lê Đức Ngoan, 

Dư Thanh Hằng, 2014). 

Nếu axit amin thiết yếu trong khẩu phần thấp, gà sẽ giảm tốc độ sinh trưởng và hiệu quả chuyển 

đổi thức ăn thấp. Với các khẩu phần cùng lượng axit amin thiết yếu, gà sẽ có cùng lượng axit amin ăn 

vào mà không phải cùng lượng năng lượng (Skinner và cs., 1991 - dẫn từ Nguyễn Đức Hưng, 2006). 

Heinrichs, 2009 (dẫn từ Nguyễn Duy Hoan, 2010) đã đề xuất tỷ lệ ME/lysine của gà 1 - 21 ngày 

tuổi là 2728, gà 22 - 42 ngày tuổi là 2900, 43 - 56 ngày tuổi là 3494. Còn Leeson, Summers (2008) 

khuyến cáo mức lysine (g)/năng lượng trao đổi (Mcal) đối với gà broiler giống Hubbard là 2,47 g/Mcal; 

đối với gà broiler giống Cobb là 2,68 g/Mcal; đối với gà broiler giống Ross là 2,80 g/Mcal. 

Nghiên cứu của Võ Văn Hùng (2017) cho thấy, khẩu phần thích hợp cho gà Ri lai có tỷ lệ lysine 

(g)/ME (Mcal) giai đoạn 0 - 3 tuần tuổi là: 4,21; giai đoạn 0 - 7 tuần tuổi là: 3,72; giai đoạn 8 - 12 tuần 

tuổi là 3,22. 

2.3. Cân bằng các axit amin với nhau và các axit amin với protein trong khẩu phần chăn nuôi gà thịt 

Giữa các axit amin có sự tương tác với nhau. Ở gà, nhu cầu lysine tăng khi khẩu phần thấp 

methionine, arginine và vitamin nhóm B. Sự tương tác gây ra do sự chuyển đổi một axit amin này thành 

một axit amin khác. Nếu khẩu phần thiếu cystine hoặc dạng cystein trao đổi của nó thì cystine sẽ được 

tổng hợp từ methionine. Do đó, nhu cầu methionine phục thuộc vào hàm lượng cysteine hoặc cystine 

trong khẩu phần và hai axit amin này luôn luôn đi chung với nhau. Vì vậy, thuật ngữ: "Nhu cầu 

methionine cộng cystine" được sử dụng. Tuy nhiên, methionine lại không được tổng hợp từ cystine, vì 

vậy methionine phải luôn luôn có mặt một phần để đáp ứng nhu cầu của con vật. Phenylalanine và 

tyrosine có quan hệ tương tự. Ở gà, glycine và serine có thể chuyển đổi cho nhau. Nếu protein được sử 

dụng cho sản sinh năng lượng thì nhu cầu axit amin cũng sẽ thay đổi. Axit amin được sử dụng nhiều 

nhất trong thiết lập nhu cầu dinh dưỡng là lysine. Trong thực tế, các axit amin trong khẩu phần luôn 

vượt ra ngoài tỷ lệ mong muốn, vì vậy sử dụng bị thiếu hụt so với nhu cầu. Axit amin bị thiếu hụt đó gọi 

là axit amin giới hạn. Lysine và methionine là hai axit amin giới hạn đầu tiên trong hầu hết các loại thức 

ăn cho vật nuôi Việt Nam (Lê Đức Ngoan, 2002). 

Do cysteine có thể được tổng hợp từ methionine nên cysteine (hoặc cystine) có thể đáp ứng được 

50% nhu cầu tổng lượng axit amin chứa lưu huỳnh (methionine + cysteine). Bằng cách này, cysteine có 

thể làm giảm nhu cầu đối với methionine. Tương tự như đối với nhóm axit amin chứa lưu huỳnh, 

phenylalanine có thể đáp nhu cầu của tổng lượng phenylalanine và tyrosine (axit amin có nhân thơm) vì 

sự chuyển hóa phenylalanine có thể tạo thành tyrosine. Tyrosine có thể đáp ứng tối thiểu 50% tổng nhu 

cầu của hai loại axit amin này nhưng nó không phải là nguồn duy nhất và không thể thay thế cho phenylalanine 

vì nó không thể chuyển được thành phenylalanine (Hồ Trung Thông và cs., 2006). 

Mối quan hệ giữa axit amin và protein thể hiện chất lượng protein. Theo Lê Đức Ngoan, Dư 

Thanh Hằng (2014) thì protein lý tưởng là loại protein cân đối axit amin thiết yếu và không thiết yếu, do 

đó nó cung cấp đầy đủ và đúng tỷ lệ các axit amin thiết yếu mà vật nuôi yêu cầu. 

Khi sử dụng protein lý tưởng cho gà thịt, sẽ có 3 lợi ích, đó là: Tăng tốc độ tăng trưởng và giảm 

FCR; giảm protein tổng số của khẩu phần; giảm nitơ thải tiết, hạn chế ô nhiễm môi trường. 

Gà thịt ăn khẩu phần có tỷ lệ protein thô thấp (18% CP giai đoạn khởi động và 16% giai đoạn kết 

thúc) có bổ sung axit amin tốt hơn so với gà ăn khẩu phần có tỷ lệ protein thô 20% ở giai đoạn khởi 

động và 18% ở giai đoạn kết thúc nhưng không được bổ sung axit amin (Querubin và cs., 1989). 
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Kamran và cs. (2011) đã tiến hành thí nghiệm để nghiên cứu tác động của việc giảm protein thô 

(CP) trong khẩu phần trên gà thịt Hubbard từ 1 - 35 ngày tuổi. Bốn khẩu phần ăn đã được xây dựng. 

Khẩu phần A (đối chứng) với 23, 22 và 20% CP ứng với giai đoạn khởi động, sinh trưởng và kết thúc. 

Khẩu phần B, C và D mức CP đã giảm xuống còn 22, 21 và 20% trong giai đoạn khởi động; 21, 20 và 

19% trong giai đoạn sinh trưởng và 19, 18 và 17% trong giai đoạn kết thúc. Tất cả các khẩu phần sử 

dụng 2.925, 3.075 và 3.125 kcal/kg ME. Lysine tiêu hóa được duy trì ở mức 1,10, 1,02 và 0,90% cho 

giai đoạn khởi động, giai đoạn sinh trưởng, giai đoạn kết thúc và axit amin giới hạn cũng được sử dụng 

theo khuyến cáo. Kết quả thấy rằng: Mức tăng khối lượng, lượng thức ăn ăn vào, FCR, tổng ME ăn vào 

và hiệu quả sử dụng ME tương tự nhau giữa các lô thí nghiệm. Tuy vậy, tổng lượng protein ăn vào giảm 

và hiệu quả sử dụng protein tăng với khẩu phần có mức CP thấp trong toàn bộ giai đoạn sinh trưởng. 

Đặc điểm chất lượng thịt giữa các lô thí nghiệm giống nhau. Các tác giả kết luận, mức CP có thể giảm 

mà không ảnh hưởng xấu đến khả năng sản xuất (tăng khối lượng, chất lượng thịt, FCR) của gà khi 

được bổ sung các axit amin giới hạn. 

Mức lysine trong khẩu phần vẫn luôn luôn được các nhà khoa học chú trọng. Christian Wecke và 

cs. (2016) đã tiến hành nghiên cứu theo phương pháp cân bằng nitơ (N) để đánh giá lại yêu cầu lysine 

của một dòng gà trống thịt hiện đại (Ross 308), sử dụng tám khẩu phần có 6% - 34% CP. Đối với giai 

đoạn khởi đầu (10 - 20 ngày tuổi), lúc khối lượng gà 600 g, yêu cầu lysine từ 741 mg đến 823 mg mỗi 

ngày, tương ứng tỷ lệ trong thức ăn là 1,06% đến 1,18%. Giai đoạn sinh trưởng (25 - 35 ngày tuổi), khối 

lượng gà bình quân 1800 g, yêu cầu từ 1272 mg đến 1473 mg lysine mỗi ngày, tương ứng tỷ lệ lysine 

trong khẩu phần là 0,85% đến 0,94%. 

Ji-Hyuk Kim (2014) đã nghiên cứu để kiểm tra các giả định rằng, mất cân bằng hỗn hợp axit amin 

dẫn đến tăng sản xuất nhiệt (HP). Thí nghiệm được dựa trên khẩu phần với các mức protein thô (CP) 

khác nhau nhưng mức lysine cố định (axit amin giới hạn đầu tiên). Gà trống thịt 21 ngày tuổi (n = 50) 

được chia làm 5 nhóm, 5 lần lặp lại, 2 con/lô. Năm khẩu phần với mức CP lần lượt là 18, 21, 24, 27, 

30% với một mức lysine không đổi (1,1%). Các mức CP không có tác động đối với lượng ăn vào. Tuy 

nhiên, mật độ CP đã có ảnh hưởng đáng kể đến lượng nước uống (P <0,01). Với lysine không đổi và CP 

khác nhau, đã tăng 75% lượng N ăn vào khi mật độ CP tăng. Điều này dẫn đến tăng 150% lượng N bài 

tiết, không có thay đổi sản xuất nhiệt. Giả sử sản xuất nhiệt đúng với kết quả xác định thực nghiệm, 

khẩu phần CP có xu hướng tăng không tương quan với lượng ăn vào axit amin giới hạn đầu tiên. 

Ng’ambi và cs. (2009) đã tiến hành thí nghiệm để xác định tỷ lệ lysine/CP đến khả năng sản xuất 

của gà trống broiler Ross 308. Trong mỗi lô thí nghiệm khẩu phần giống nhau về năng lượng và nitơ 

nhưng khác nhau về tỷ lệ lysine/CP. Chia thành giai đoạn là khởi động (1 - 21 ngày) và giai đoạn sinh 

trưởng (22 - 42 ngày). Tỷ lệ lysine/CP tối ưu cho tăng trưởng và FCR lần lượt là 0,066 và 0,077, trong 

giai đoạn khởi động. Lysine/CP tối ưu cho tốc độ sinh trưởng, FCR, thịt ngực và hàm lượng nitơ lần 

lượt là 0,073, 0,073, 0,069 và 0,079, trong giai đoạn sinh trưởng. Lysine/CP không ảnh hưởng lượng ăn 

vào và khả năng tiêu hóa. Kết quả chỉ ra rằng, tại mỗi giai đoạn, chế độ lysine/CP được tối ưu hóa cho 

cả tốc độ tăng trưởng và FCR. Tuy nhiên, tỷ lệ này tối ưu cho thịt ngực thấp hơn so với tốc độ tăng 

trưởng và FCR. Những phát hiện này có ý nghĩa về xây dựng khẩu phần ăn cho gà thịt. 

Usama Aftab và cs. (2007) đã tiến hành nghiên cứu mức lysine chăn nuôi gà Hubbard trong điều 

kiện mùa Hè ở Pakistan, dinh dưỡng thấp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Giai đoạn 4 - 21 ngày tuổi, 

nhiệt độ trung bình dao động từ 28 - 40 oC, với mức ME 2.700 kcal/kg, protein thô 18,6%, thì mức 

lysine tổng số thích hợp là 0,97 - 0,98%; giai đoạn 21 - 40 ngày tuổi, nhiệt độ trung bình từ 23 - 26 oC, 
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với mức ME 2.750 kcal/kg, protein 17,1% thì mức lysine tổng số thích hợp là 0,87%. Ước tính lysine tiêu hóa 

thích hợp giai đoạn 4 - 21 ngày tuổi là 0,84 - 0,85%; giai đoạn 21 - 40 ngày tuổi là 0,75%. 

Nghiên cứu của Võ Văn Hùng (2017) cho thấy, khẩu phần thích hợp cho gà Ri lai có tỷ lệ axit 

amin giai đoạn 0 - 3 tuần tuổi là: (methionine + cystine)/lysine: 82,54% (methionine + cystine: 1,04%; 

lysine: 1,26%); giai đoạn 0 - 7 tuần tuổi: (methionine + cystine)/lysine là 81,58% (methionine + cystine: 

1,14%; lysine: 0,93%); giai đoạn 8 - 12 tuần tuổi: (methionine + cystine)/lysine là 82,00% (methionine 

+ cystine: 1,00%; lysine: 0,82%). 

2.4. Một số khẩu phần chăn nuôi gà thịt đã được cân đối dinh dưỡng 

Bảng 1. Khẩu phần tối ưu chăn nuôi gà Ri lai (nguồn protein thực vật) 

Nguyên liệu (%) 
Giai đoạn (tuần tuổi) 

0 - 3 4 - 7 8 - 12 

Ngô hạt  56,12 62,23 68,03 

Khô đậu tách vỏ 38,66 32,82 26,88 

Dầu đậu tương 1,54 1,45 1,52 

Premix Vitamin -Khoáng 0,25 0,25 0,25 

Choline (60%) 0,05 0,08 0,10 

L-Lysine HCL  0,21 0,22 0,21 

DL-Methionine 0,39 0,23 0,16 

L-Threonine 0,13 0,13 0,17 

L-Tryptophan - - 0,01 

Muối (NaCl) 0,25 0,25 0,25 

Bột đá trắng 0,74 0,94 0,95 

DCP (17% P) 1,66 1,40 1,47 

Tổng 100 100 100 

Thành phần dinh dưỡng 

Lys/ME 4,21 3,72 3,22 

Lysine (g/kg) 12,63 11,35 9,98 

ME (Mcal/kg) 3,00 3,05 3,10 

Protein thô (%) 21,00 19,00 17,00 

ME/CP 142,90 160,50 182,40 

Lysine (%) 1,26 1,14 1,00 

Meth+Cyst (%) 1,04 0,93 0,82 

                                                                                 Nguồn: Võ Văn Hùng (2017)                                
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Bảng 2. Khẩu phần tối ưu chăn nuôi gà Ri lai có bổ sung bột cá 

Nguyên liệu (%) 
Giai đoạn (tuần tuổi) 

0 - 3 4 - 7 8 - 12 

Ngô hạt 58,40 59,99 68,50 

Cám gạo tẻ 6,20 8,85 4,50 

Khô đậu tách vỏ   27,80 24,30 21,00 

Bột cá 55% protein 5,00 4,00 3,00 

Muối ăn 0,25 0,25 0,25 

Bột đá trắng 0,69 0,70 0,72 

DCP 17% P 0,76 1,03 1,28 

Threonine 0,13 0,08 - 

Premix Vitamin -khoáng 0,25 0,25 0,25 

Choline Cloride 0,02 0,05 0,07 

Lysine HCl 0,16 0,18 0,17 

Methionine 0,47 0,31 0,26 

Tổng số 100 100 0,00 

Thành phần dinh dưỡng 

ME (Mcal/kg) 3,00 3,05 3,10 

Protein thô (%) 21,00 19,00 17,00 

Lysine (%) 1,26 1,14 1,00 

Met+Cys (%) 1,04 0,93 0,82 

                                                                                      Nguồn: Võ Văn Hùng (2017) 

3. KẾT LUẬN 

Mối quan hệ giữa ME, CP và aa đối với gà thịt được thể hiện cụ thể ở tỷ lệ ME/CP, sự có mặt của 

aa thiết yếu trong CP, aa/ME, sự tương tác giữa các aa với nhau, mức các aa thích hợp cho gà thịt trong 

khẩu phần, mà chủ yếu dựa vào các tỷ lệ lysine, methionine + cystine, threonine và tỷ lệ giữa chúng. 

Lysine còn được quan tâm nghiên cứu trong mối quan hệ với protein thô, như một vai trò trọng tâm để 

cân đối các axit amin. 

Các mối quan hệ trên thay đổi khác nhau trong điều kiện chăn nuôi khác nhau, giống gà khác nhau, 

giai đoạn nuôi khác nhau. Nhìn chung, ME/CP (kcal/%) thấp nhất là khoảng 121 ở giai đoạn khởi động, 

cao nhất là khoảng 178 ở giai đoạn kết thúc. Mức lysine g/ME (Mcal) đối với gà broiler giống Hubbard, 

Cobb và Ross lần lượt được khuyến cao là 2,47, 2,68 và 2,80. Để giảm CP từ 23, 22, 20% xuống còn 20, 

19 và 17% ở giai đoạn khởi động, sinh trưởng và kết thúc thì yêu cầu tỷ lệ lysine tiêu hóa trong khẩu phần 

là 1,10, 1,02 và 0,90% (đối với gà thịt Hubbard). Chăn nuôi trong điều kiện nhiệt độ cao, lysine trong khẩu 

phần phải cao hơn so với nhiệt độ thích hợp. 

Mức dinh dưỡng thích hợp trong thức ăn nuôi gà Ri lai là: Lysine/ME: 4,21 - 3,72 - 3,22 (lysine: 

12,63 - 11,35 - 9,98 g/kg thức ăn; ME: 3,0 - 3,05 - 3,10 Mcal/kg thức ăn); protein: 21 - 19 -17%; methionine + 

cystine: 1,04 - 0,93 - 0,82%, ứng với các giai đoạn nuôi 0 - 3, 4 - 7, 8 - 12 tuần tuổi. 

 Nếu chúng ta vận dụng tốt các kết quả nghiên cứu, khuyến cáo trên, sẽ góp phần nâng cao hiệu 

quả trong chăn nuôi gà thịt. 
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ABSTRACT 

According to many research results, recommendations document, this paper shown that: It is 

necessary to balance CP/ME, lysine/ME, aa/CP to improve broiler livestock efficiency. ME/CP 

(kcal/CP%) must be within a certain range (generally the lowest is about 121 at starter, the highest is 

about 178 at finisher). Meanwhile, CP quality depends on essential amino acids, especially lysine, 

methionine + cystine, and threonine. The recommended lysine/ME (g/Mcal) levels for Hubbard, Cobb 

and Ross broiler breeds are 2.47, 2.68 and 2.80, respectively. To reduce CP from 23, 22, 20% to 20, 19 

and 17% at the starter, grow and finish stages, the ratio of digestible lysine in the diet is required to be 

1.10, 1.02 and 0.90% (for broilers Hubbard). Appropriate nutritional levels of hybrid Ri chicken feed 

are: ME/CP: 142.90 - 160.05 - 182.40; lysine/ME: 4.21 - 3.72 - 3.22, for 0 - 3, 4 - 7, 8 - 12 weeks of 

age, respectively. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm mục đích xây dựng công thức phối trộn hợp chất tổng hợp từ bột tỏi và curcumin, 

Cu, ZnO dạng nano bổ sung vào khẩu phần ăn cho lợn con giai đoạn sau cai sữa với khả năng kháng vi 

khuẩn Salmonella và E.coli.  Mức ức chế tối thiểu (MIC) của curcumin dạng nano, bột tỏi, đồng hoặc 

kẽm dạng nano đối với vi khuẩn (Salmonella và E.coli) được xác định bằng phương pháp pha loãng tới 

hạn (Wiegand & cs. 2008). MIC của các hoạt chất nano Curcumin, Allicin, nano Cu, nano ZnO với vi 

khuẩn Salmonella lần lượt là 0,05mg/ml, 0,0126mg/ml, 0,008 mg/ml, 0,126 mg/ml và với vi khuẩn 

E.coli lần lượt 0,2mg/ml, 0,1mg/ml, 0,008 mg/ml 0,,125 mg/ml. Công thức hợp chất tổng hợp được 

xây dựng dựa vào kết quả xác định MIC và dự kiến tỷ lệ sử dụng trong thức ăn hỗn hợp là 0,25%.  

Công thức hợp chất tổng hợp bao gồm: 40,00% bột nghệ, 40,00% bột tỏi, 0,32% bột đồng, 5,05% bột 

kẽm và 14,63% chất mang. Tỷ lệ trộn của hợp chất tổng hợp vào thức ăn để đảm bảo khả năng ức chế 

đối với Salmonella và E.coli trong điều kiện phòng thí nghiệm là 0,15%. 

Từ khoá: nano, Curcumin, Allicin, CuO, ZnO, kháng khuẩn. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kháng kháng sinh đã trở thành mối lo toàn cầu khi các nhà khoa học xác định được vi khuẩn có 

tới 890 enzyme kháng kháng sinh. Vì vậy nhiều giải pháp thay thế kháng sinh đã được nghiên cứu ứng 

dụng, đặc biệt là sử dụng khoáng vi lượng và thảo dược.  

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, chiết xuất thực vật có tính kháng khuẩn mạnh đối với cả vi 

khuẩn Gram− và Gram+, kể cả vi khuẩn đã kháng với nhiều loại kháng sinh. Đặc biệt, một số thảo mộc 

có tác dụng kích thích miễn dịch. Các hoạt chất thảo dược lại không ức chế những vi khuẩn có ích trong 

đường ruột mà kích thích tính thèm ăn, tăng tiết dịch tiêu hóa, cải thiện tỷ lệ tiêu hóa hấp thu (Mirzaei-

Aghsaghali, 2012). Hai thảo dược có hoạt tính kháng khuẩn và kháng virus mạnh là tỏi và nghệ. Tỏi có 

hoạt chất chính là allicin, một chất kháng sinh tự nhiên mạnh. Tỏi có tác dụng mạnh lên hệ thống miễn 

dịch, giúp tăng hoạt tính các thực bào lympho, có tính kháng khuẩn (ức chế 70 loại vi khuẩn Gram- và 

Gram+ như Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella… ), kháng virus (cúm, LMLM), diệt ký sinh 

trùng và nguyên sinh đ`ộng vật (giun đũa, giun kim, giun móc, lỵ amid). Nghệ chứa curcumin, có vai trò 

kích thích hệ miễn dịch, hỗ trợ hệ tiêu hóa, hệ xương khớp, chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch và 

chức năng gan mật, từ đó cải thiện chức năng tiêu hóa, sức đề kháng của cơ thể động vật.  

Hai chất khoáng vi lượng thường sử sụng trong chăn nuôi là đồng và kẽm. Kẽm cần thiết cho sự 

tổng hợp và hoạt động trao đổi chất của gần 300 enzyme, cần thiết cho việc phân bào, tổng hợp DNA và 

protein, duy trì sự ổn định của vi khuẩn đường ruột và cải thiện chức năng tiêu hóa (làm tăng độ dày 

niêm mạc, chiều dài nhung mao và chiều rộng của ruột non), chức năng sinh sản (phục hồi và duy trì 

niêm mạc tử cung). Đặc biệt, kẽm đóng một vai trò trong việc kiểm soát hệ thống miễn dịch như tăng 
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cường hàng rào bảo vệ của da, quy định gen trong tế bào lympho và không một chất phụ gia nào có thể 

cho kết quả hiệu quả điều trị thay thế kháng sinh như kẽm (Dardenne M,2022). Đồng là một yếu tố vi 

lượng thiết yếu, có trong cấu trúc của nhiều enzyme trao đổi chất và là một chất kích thích tăng trưởng 

được ứng dụng rộng rãi trong chăn nuôi...  

Thực tế, kẽm và đồng không được dự trữ trong cơ thể và do đó cần được cung cấp liên tục thông 

qua thức ăn. Như vậy, vẫn cần bổ sung kẽm, đồng ở một liều lượng nhất định đảm bảo sự hoạt động 

bình thường của hệ thống enzyme, tăng khả năng kháng khuẩn nhưng không gây hại cho môi trường, 

giảm thiểu hiện tượng kháng thuốc. Sử dụng Zn, Cu dạng nano sẽ đảm bảo các yếu tố trên.  

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của việc sử dụng kết hợp khoáng vi lượng và thảo 

dược làm tăng cường miễn dịch của việc sử dụng Cu, Zn (Schafer và cs, 2015; Lee, 2018) và thảo dược 

(Poutaraud và cs 2017) và  việc kết hợp thảo dược và khoáng vi lượng (Zn, Cu, Co…) đã làm tăng hiệu 

quả hấp thu khoáng vi lượng, đồng thời tăng cường kích hoạt hệ thống miễn dịch và cải thiện được nồng 

độ các chất chống oxy hóa nội sinh trong cơ thể vật nuôi, từ đó làm tăng sức đề kháng với mầm bệnh 

của vật nuôi. Khi đó, các phân tử khoáng vi lượng có vai trò như là chất dẫn tăng cường hiệu quả của 

các hoạt chất kháng khuẩn trong thảo dược.  

Vì vậy việc nghiên cứu kết hợp thảo dược (nghệ, tỏi) và khoáng vi lượng (đồng, kẽm) nhằm mục 

đích tăng hiệu quả hấp thu khoáng vi lượng, đồng thời tăng cường kích hoạt hệ thống miễn dịch, ức chế 

một số vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa (Salmonella, E. coli) ở lợn, giảm tỷ lệ mắc bệnh thông thường 

trên lợn và tăng hiệu quả chăn nuôi là rất cần thiết để nghiên cứu đánh giá trước lúc khuyến cáo đưa vào 

sản xuất. 

2. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 

Vật liệu: bột nghệ dạng nano (20% nano Curcumin); Bột tỏi (10% Allicin); bột đồng (99% nano 

Cu) và bột kẽm (99% nano ZnO).  

Đối tượng nghiên cứu: Vi khuẩn E. coli và Salmonella được phân lập và lưu giữ tại Phòng thí 

nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh học Thú y – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2022 tại Phòng thí nghiệm Công nhệ 

sinh học trọng điểm khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Xác định mức ức chế tối thiểu (MIC) của bột nghệ, bột tỏi, đồng và kẽm dạng nano đối với 

Salmonella và E. coli  

Xây dựng công thức phối trộn hợp chất tổng hợp từ bột nghệ, bột tỏi, đồng và kẽm dạng nano có 

khả năng kháng Salmonella và E.coli  

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Xác định mức ức chế tối thiểu của bột nghệ, bột tỏi, đồng và kẽm dạng nano đối với Salmonella 

và E.coli  

 Dung dịch gốc: 1mg bột (nghệ hoặc tỏi hoặc đồng hoặc kẽm) hoà tan trong 1 mL DMSO 

(Dimethyl sulfoxide) (nồng độ 1mg/mL). Dung dịch pha loãng: từ dung dịch gốc pha thành 10 nồng độ 

pha loãng khác nhau có nồng độ lần lượt là 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625; 0,0313; 0,0156; 0,0078; 0,0039; 

0,0020 và 0,0010 mg/mL được hấp tiệt trùng ở 120oC trong 15 phút. Vi khuẩn: E.coli và Salmonella là 

các chủng vi khuẩn gây bệnh được phân lập và lưu giữ tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh 

học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.  

Phương pháp xác định MIC: Chuẩn bị 11 ống thủy tinh vô trùng đánh số từ 1 đến 11, mỗi ống 

chứa 50µl môi trường MHB (Muller Hinton Broth - Oxoid). Giá trị MIC của bột nghệ (tỏi, đồng hoặc 



Hội thảo khoa học Quốc gia  
“Xu hướng công tác giống và thức ăn chăn nuôi” 

 

25 

kẽm) đối với vi khuẩn Salmonella hoặc E.coli được xác định bằng phương pháp pha loãng tới hạn 

(Wiegand & cs. 2008).  

2.3.2. Xây dựng công thức phối trộn hợp chất tổng hợp từ bột nghệ, bột tỏi, đồng và kẽm dạng nano có 

khả năng kháng Salmonella và E.coli  

 Công thức hợp chất tổng hợp được xây dựng dựa vào kết quả xác định MIC trên và dự kiến tỷ lệ 

sử dụng trong thức ăn hỗn hợp là 0,25%. 

Đánh giá khả năng ức chế của hợp chất tổng hợp đối với 2 vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa là 

Salmonella và E.coli trong điều kiện phòng thí nghiệm: Chuẩn bị các hợp chất tổng hợp theo các mức 

0,05%, 0,1%, 0,15% 0,2%, 0,25% 0,3%, 0,35% 0,4%, 0,45% và 0,5%;  Dịch huyền phù của chủng vi 

khuẩn Salmonella và E.coli được chuẩn bị và nuôi cấy trong canh trường NB (Nutrient Broth) ở 370C 

qua 24 giờ, mật độ khoảng 109 CFU/ml.  Xác định khả năng kháng khuẩn của hợp chất tổng hợp bằng 

phương pháp khoanh giấy khuếch tán theo Ahn và cs (1994). 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được phân tích bằng phần mềm SAS để tính toán các tham số như giá trị trung bình, độ 

lệch chuẩn. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Xác định mức ức chế tối thiểu của bột nghệ, bột tỏi, đồng và kẽm dạng nano đối với 

Salmonella và E.coli  

Kết quả xác định mức ức chế tối thiểu của bột nghệ, bột tỏi, đồng và kẽm dạng nano đối với 

Salmonella và E.coli được trình bày tại bảng 3.1a. 

Bảng 3.1a. Mức ức chế tối thiểu (MIC) của bột nghệ, bột tỏi, đồng và kẽm dạng nano đối với 

Salmonella và E. Coli 

Dạng 
 MIC với  

Salmonella (mg/ml) 

MIC với  

E. coli (mg/ml) 

Bột 
Nghệ Tỏi Đồng Kẽm Nghệ Tỏi Đồng Kẽm 

0,25 0,126 0,126 0,008 1,00 1,00 0,126 0,008 

Hoạt chất 
Curcumin Allicin Cu ZnO Curcumin Allicin Cu ZnO 

0,05 0,0126 0,126 0,008 0,20 0,10 0,126 0,008 

Kết quả cho thấy, giá trị MIC của bột nghệ với đối với  Salmonella là từ 0,25mg/ml (tương đương 

0,05mg nano curcumin/ml), với E.coli là từ 1mg/ml (tương đương 0,20mg nano curcumin/ml). Nghiên 

cứu của Phan Thị Hoàng Anh & cs (2010) cho thấy, MIC của curcumin chiết xuất từ củ nghệ vàng ở 

Việt Nam dao động từ 0,125- 0,5mg/ml. Tác giả Othman, A. S., và cs  (2022) cho thấy nano curcumin 

có khả năng ức chế vi khuẩn liều tối thiểu là 0,03mg/ml với E.coli và 0,02 mg/ml đối với P. aeruginosa 

và B. subtilis;  Basniwal & cs (2011) cho biết giá trị MIC của nano curcumin với vi khuẩn S. aureus và 

E.coli lần lượt 0,15 mg/ml và 0,3 mg/ml khi pha với dung dịch DMSO (dimethyl sulfoxide). Nghiên 

cứu của Reda, F. M., & cs (2020) cho thấy MIC của nano curcumin đối với E.coli là 0,1mg/ml. Kết quả 

nghiên cứu này cho thấy, giá trị MIC của nano curcumin đối với vi khuẩn Salmonella và E.coli  cao hơn 

không đáng kể hoặc tương đương với các kết quả của các tác giả trên. 

Giá trị MIC của bột tỏi với với  Salmonella là từ 0,126mg/ml (tương đương với hoạt chất allicin 

là 0,0126mg/ml), với E.coli là từ 1mg/ml (tương đương với hoạt chất allicin là 0,1mg/ml). Ross, Z. M., 

& cs (2001) cho biết, đối với bột tỏi, giá trị MIC từ 6,25 đến 12,5 mg/ml đối với 29 chủng vi khuẩn 

phân lập được trong ruột. Aala & cs (2014) nghiên cứu sử dụng allicin tinh khiết và tinh dầu tỏi để 

kháng vi khuẩn Trichophyton rubrum, tác giả cho biết hiệu quả kháng sinh khi mức allicin 
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0,00625mg/ml và 0,0125mg/ml, trong khi dịch tỏi từ 2 mg/ml - 4 mg/l. Theo Chu Mạnh Thắng & cs 

(2010) khẳng định, bột tỏi giảm 10-15% khả năng kháng vi khuẩn Gram(+) và giảm 25-30% đối với vi 

khuẩn Gram(-). Nguyễn Thị Kim Loan và cs (2010) cho biết, sử dụng 0,2% bột tỏi làm giảm rõ rệt số 

lượng E.coli/g phân. Như vậy có thể khẳng định, bột tỏi có khả năng kháng khuẩn cao đã được chứng 

minh ở nhiều nghiên cứu khác nhau ở trên thế giới và trong nước. Kết quả nghiên cứu này hoàn toàn 

phù hợp với các nghiên cứu đã đưa ra. 

Giá trị MIC của nano ZnO thí nghiệm từ 0,008mg/ml với E.coli và tương đương Salmonella. 

Sirelkhatim A & cs (2015) xác nhận rằng ZnO-nano có kháng khuẩn nhờ khả năng ức chế tăng trưởng 

của chúng, do nồng độ thấp và kích thước hạt nhỏ hơn. Mức ức chế tối thiểu là 1,5 và 3,1 mg/ml đối với 

S. aureus và E.coli. Các kết quả này phù hợp với kết quả của Reddy & cs (2007) (1 mg/ ml  đối với S. 

aureus và 3,4 mg/ml đối với E. Coli). Ngoài ra, Xie & cs (2011) đã báo cáo rằng MIC của ZnO-NP 

(30nm) đối với C. jejuni (0,05–0,25 mg/ml) thấp hơn 8–16 lần so với E.coli và S. enterica serovar 

Enteritidis (0,4 mg/ml). MIC của nano-ZnO kháng lại E.coli ở mức 0,004mg/ml (Yousef, J.M & Danial, 

E.N (2012). Kết quả nghiên cứu thấp hơn so với một số nghiên cứu đã công bố, điều đó chứng tỏ ZnO 

dạng nano có tác dụng kháng khuẩn khá tốt đối với E.coli và Salmonella. 

Mức ức chế tối thiểu của nano Cu trong thí nghiệm này với E.coli và Salmonella đều là ở mức 

0,126mg/ml. Kết quả nghiên thấp hơn kết qủa nghiên cứu của DeAlba-Montero & cs (2017) cho biết, 

nồng độ MIC của Cu nano là 1,84mg/ml với vi khuẩn E.coli. Theo kết quả nghiên cứu của Mahmudah 

& cs (2022), nồng độ tối thiểu ức chế vi khuẩn E.coli và Salmonella typhimurium của nano Cu là 

1,2mg/ml. 

Kết quả nghiên cứu này là phù hợp với kết quả nghiên cứu của các tác giả trước đã công bố. 

Ashajyothi & cs (2016) cho biết nồng độ MIC của hạt nano đồng (CuNP) và hạt nano oxit kẽm 

(ZnONPs) trong khoảng từ 0,002 đến 0,128 mg/ml. Cả hai hạt nano đều có hoạt tính kháng khuẩn hàng 

đầu so với kháng sinh tiêu chuẩn.  

3.2. Xây dựng công thức phối trộn hỗn hợp tổng hợp từ bột nghệ, bột tỏi, đồng và kẽm dạng nano 

có khả năng kháng Salmonella và E.coli  

3.2.1. Xây dựng công thức phối trộn và tạo hỗn hợp tổng hợp từ bột nghệ, bột tỏi, đồng, kẽm dạng nano 

có khả năng kháng Salmonella và E.coli 

Công thức phối trộn hỗn hợp tổng hợp được xây dựng dựa vào kết quả xác định MIC và dự kiến 

tỷ lệ sử dụng trong thức ăn hỗn hợp là 0,25%. Mức ức chế tối thiểu (MIC) chung của bột nghệ, bột tỏi, 

đồng và kẽm dạng nano đối với Salmonella và E. coli được trình bày trong bảng 3.1b. 

Bảng 3.1b. Mức ức chế tối thiểu (MIC) chung của bột nghệ, bột tỏi, đồng và kẽm dạng nano đối 

với Salmonella và E. coli 

 

 

 

Nguyên liệu MIC (g/l) 

Bột nghệ (20% nano curcumin) 1 

Bột tỏi (10% Allicin) 1 

Đồng (99% nano Cu) 0.008 

Kẽm (99% ZnO) 0.126 
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Công thức hợp chất tổng hợp được trình bày trong bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Công thức chế phẩm hợp chất 

Nguyên liệu Hàm lượng  (g/kg) Tỷ lệ (%) 

Bột nghệ (20% nano curcumin) 400 40 

Bột tỏi (10% Allicin) 400 40 

Đồng (99% nano Cu) 3,15 0,32 

Kẽm (99% ZnO) 50,51 5,05 

Chất mang 146,34 14,63 

Tổng 1000 100 

3.2.2. Khả năng ức chế của hỗn hợp tổng hợp đối với Salmonella và E.coli trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Các đơn chất bột tỏi, nghệ, đồng, kẽm đều có khả năng ức chế hai vi khuẩn chỉ điểm ở mức MIC 

là 0,25%. Tuy nhiên cần phải xác định khả năng kháng khuẩn khi phối hợp 4 chất với nhau trong phòng 

thí nghiệm ở các mức khác nhau. Khả năng ức chế của hợp chất tổng hợp đối với 2 vi khuẩn gây bệnh 

đường tiêu hóa là Salmonella và E.coli trong điều kiện phòng thí nghiệm được thể hiện ở bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Đường kính vòng vô khuẩn (D-d) của các mức hợp chất (mm)  

Tỷ lệ hợp chất (%) 

Đường kính kháng Salmonella 

(mm) 

Đường kính kháng E.Coli 

(mm) 

Mean SD Mean SD 

0,05 0 . 0 . 

0,10 0 . 0 . 

0,15 2,4 0,6 1,5 1,3 

0,20 2,8 0,7 3,4 0,5 

0,25 3,8 0,3 3,8 0,3 

0,30 4,4 0,4 4,8 0,3 

0,35 5,1 0,1 5,4 0,3 

0,40 5,8 0,6 6,2 0,3 

0,45 6,2 0,3 6,9 0,27 

0,50 6,5 0,5 7,2 0.6 

Đường kính vòng kháng Salmonella của hợp chất bắt đầu ở mức 0,15% là 2,4mm; kháng E.coli ở 

mức 0,15% với đường kính là 1,5mm. Vì vậy, khả năng kháng khuẩn tối ưu của hợp chất với 2 vi khuẩn 

gây bệnh đường tiêu hóa Salmonella và E.coli là 0,15% hợp chất. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Mức ức chế tối thiểu (MIC) của các hoạt chất nano Curcumin; Allicin; nano Cu; nano ZnO với 

Salmonella. lần lượt là 0,05mg/ml; 0,0126mg/ml; 0,008 mg/ml; 0,126 mg/ml và đối với vi khuẩn E.coli 

lần lượt 0,2mg/ml; 0,1mg/ml; 0,008 mg/ml; 0,126 mg/ml.  
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Công thức hợp chất tổng hợp bao gồm: 40,00% bột nghệ, 40,00% bột tỏi, 0,32% bột đồng, 5,05% 

bột kẽm và 14,63% chất mang. 

Tỷ lệ trộn của hợp chất tổng hợp vào thức ăn để đảm bảo khả năng ức chế đối với Salmonella và 

E.coli trong điều kiện phòng thí nghiệm là 0,15%. 

4.2. Đề nghị 

Trên cơ sở có được giá trị MIC của hợp chất tổng hợp với 2 vi khuẩn Salmonella và E.coli tiếp 

tục thử nghiệm trong việc bổ sung hợp chất tổng hợp vào thức ăn chăn nuôi cho heo con cai sữa ở 3 

mức 0,10%; 0,15% và 0,20%.  
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BUILDING A SYNTHETIC COMPOUND FORMULATION FROM 

TURMERIC POWDER, GARLIC, COPPER AND NANO-FORMED ZINC 

WITH ANTI-BACTERIA RESISTANCE TO SALMONELLA AND 

E.COLI 

Tran Hiep1, Nguyen Thi Phuong Giang1*, Pham Kim Dang2, Bui Quang Tuan1 
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ABSTRACT 

The study aims to make a formula for mixing synthetic compounds from garlic powder and 

Curcumin, Cu, ZnO in nano form to supplement diets for piglets in the post-weaning period with the 

ability to resist Salmonella and E.coli. The minimum inhibitory level (MIC) of curcumin, garlic, copper 

or zinc against Salmonella or E.coli bacteria was determined by the critical dilution method (Wiegand et 

al. 2008). MIC values of nano Curcumin; Allicin; nano Cu; nano ZnO with Salmonella were 0.05mg/ml, 

0.0126mg/ml, 0.008 mg/ml, 0.125 mg/ml and for E.coli were 0.2mg/ml; 0.1mg/ml; 0.008 mg/ml; 0.126 
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mg/ml, respectively. The synthetic compound formula was formulated based on the above MIC 

determination results and the expected supplement rate in mixed feed is 0.25%. The synthetic compound 

formula includes: 40.00% turmeric powder, 40.00% garlic powder, 0.32% copper powder, 5.05% zinc 

powder and 14.63% carrier. The mixing ratio of synthetic compounds into pig feed to ensure inhibition 

of Salmonella and E.coli in laboratory conditions is 0.15%. 

Key words: nano; Curcumin, Allicin; Cu; ZnO; bacteria resistance. 
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THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ THỊT, THÀNH TỰU, CÔNG TÁC 

GIỐNG BÒ TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN 

PGS.TS. Phạm Thế Huệ, NCS. Ngô Thị Kim Chi1, PGS.TS. Laurie Bonney2, PGS.TS. Trần Quang Hạnh1 

1 Trường Đại học Tây Nguyên 

2 Trường Đại học Tasmania, Australia 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tây Nguyên là khu vực có tiềm năng đất đai tốt, khí hậu thích hợp để phát triển chăn nuôi bò thịt. 

Theo thống kê cục chăn nuôi đến 2022 , đàn bò cả nước 6.339.404 con, trong đó bò thịt 5.921.963 con , 

phân bố ở các tỉnh Tây Nguyên 838.222 con chiếm 14,15% tổng đàn bò của cả nước. Tây Nguyên có 

điều kiện thích hợp để phát triển chăn nuôi bò thịt hàng hóa và đã hình thành nhiều vùng chăn nuôi bò 

thịt  chuyên canh.  

Trong nhiều năm qua, tại các tỉnh vùng Tây Nguyên đã tiến hành cải tạo đàn bò Vàng theo hướng 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Chương trình “Sind hóa” được coi là bước đi đầu nhằm cải 

tiến bò nền để lai tạo bò thịt tại các tỉnh Tây Nguyên. Các nghiên cứu thăm dò cho lai giữa các giống bò 

thịt với bò Lai Sind được bắt đầu từ 1975 - 1978, 1982 tại các địa phương thuộc vùng Tây Nguyên như 

Nông trường Hà Tam (Gia Lai - Kon Tum), Nông trường bò D22 thuộc huyện MĐrăk, Công ty chăn 

nuôi tỉnh Đắk Lăk và các địa phương khác tại các tỉnh Tây Nguyên. Vũ Chí Cương, (2007), Nghiên cứu 

ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển chăn nuôi bò thịt và xác định một số định một 

số bệnh nguy hiểm đối với bò để xây dựng biện pháp phòng dịch bệnh ở Tây Nguyên. Phạm Thế Huệ 

(2010), đánh giá khả năng sinh trưởng, sản xuất thịt của bò Lai Sind, F1 (Brahman × Lai Sind) và F1 

(Charolais × Lai Sind) nuôi tại Đăk Lăk. Văn Tiến Dũng (2012), đã đánh giá khả năng sinh trưởng, 

sản xuất thịt của bò Lai Sind và các Con lai ½ Droughtmaster, ½ Red Angus, ½ Limousin nuôi 

tại huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk. 

Trương La, Ngô Văn Bình, Võ Trần Quang (2017), Sinh trưởng của các cặp bò lai cao sản giữa 

cái nền Laisind và các đực giống Brahman, Drought Master, Red Angus nuôi tại Lâm Đồng. 

 Các công trình nghiên cứu lai tạo bò thịt đã được tiến hành tại Tây Nguyên đã xác định được một 

số cặp bò lai hướng thịt có sinh trưởng tốt, năng suất thịt cao, chất lượng thịt tốt hơn bò địa phương: 

F1(Droughtmaster × Lai Sind), F1(Brahman × Lai Sind), F1(Simmental × Lai Sind), F1(Charolais × Lai 

Sind), F1(Red Angus× Lai Sind), F1(BBB × Lai Sind). 

Hiện nay, chăn nuôi bò thịt ở các tỉnh Tây Nguyên đã trở thành một ngành chuyên môn hóa cao, 

khai thác tối đa tiềm năng di truyền của bò lai, áp dụng các phương thức chăn nuôi hợp lý, phát triển 

chăn nuôi bò thịt theo xu hướng thị trường của người tiêu dùng, sản xuất chăn nuôi bò thịt gắn với thị 

trường tiêu thụ là những hướng đi cơ bản của sản xuất bò thịt theo chuổi thị trường đây là những thay 

đổi trong sản xuất bò thịt tại các tỉnh Tây Nguyên.  

2. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI BÒ THỊT TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN 

Chăn nuôi bò thịt là thế mạnh của các tỉnh Tây Nguyên, năm 2022 có tổng đàn bò thịt 838.222 

con chiếm 14,15% tổng đàn bò thịt cả nước, tốc độ tăng đàn năm 2022 so với 2020 khá cao đạt 7,32%, 

phân bố chủ yếu ở tỉnh Gia Lai 405.860 con (48,42%), Đắk Lắk 250.952 con (29,94%) 
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Bảng 1. Phân bố số lượng bò thịt tại các tỉnh Tây Nguyên 

Địa phương Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Kon Tum 
78175 83 799 84 017 

Gia Lai 
391078 434 170 405 860 

Đắk Lắk 
236463 249 720 250 952 

Đắk Nông 
25208 23 746 25 357 

LâmĐồng 
73545 71 917 72 036 

Tổng số bò thịt 804469 
863 352 838 222 

 

 

 
 

Hình 1. Phân bố bò thịt ở các tỉnh Tây Nguyên 2020 - 2022 

 

 

Hình 2. Tỷ lệ số lượng bò của các tỉnh Tây Nguyên 2022 

Các tỉnh Tây nguyên có số lượng đàn bò lớn nhưng phân bố không đều, số lượng bò tập trung ở 

tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, Gia lai tương ứng 48,42% và 29,94%, Lâm Đồng 10,2%, Kon Tum 8,9% và 

Đắk Nông 3,03%. Trong nhiều năm qua các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều giải pháp để phát triển đàn bò 

cả về số lượng và chất lượng. 
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Bảng 2. Cơ cấu giống bò nuôi tại tỉnh Đắk Lắk 

Chỉ tiêu Hộ người Kinh 
Hộ người dân tộc tại chổ tỉnh 

Đắk Lắk 

Tổng số bò (con) 218 184 

Bò cái sinh sản (con) 61 76 

TL bò sinh sản (%) so với tổng 28,24 41,30 

Bò Vàng sinh sản (con) 3 69 

Tỷ lệ bò Vàng sinh sản (%)  1,38 37,50 

Bò lai sinh sản (con) 58 7 

Tỷ lệ bò lai sinh sản (%)  26,61 3,80 

Bò đực giống (con) - 8 

Tỷ lệ bò đực giống (%) - 4,35 

Bò thịt (con) 157 100 

Bò Vàng nuôi thịt (con) - 55 

Tỷ lệ bò Vàng nuôi thịt (%)  - 24,46 

Bò thịt lai (con) 157 45 

Tỷ lệ bò thịt lai (%)  72,02 45,00 

   

  

Hình 3. Cơ cấu giống bò ở 2 nhóm hộ người Kinh và người dân tộc tỉnh Đắk Lắk 

Cơ cấu giống bò nuôi ở 2 nhóm hộ chăn nuôi người Kinh và người dân tộc được trình bày ở bảng 

2 và hình 3 cho thấy bò sinh sản nuôi ở trong nhóm hộ người Kinh là 28,24%, trong nhóm hộ người dân 

tộc 41,30%, nhóm hộ người dân tộc thiểu số thích chăn nuôi bò sinh sản, chăn nuôi bò sinh sản hình 

thức chăn nuôi truyền thống của người dân tộc thiểu số, họ tự túc con giống để nuôi thịt hoặc bán bê khi 

được 1 năm tuổi, đây là hình thức chăn nuôi phổ biến của người dân tộc bản địa tại tỉnh Đắk Lăk. Bò cái 

sinh sản được người dân tộc nuôi chủ yếu vẫn là bò cái địa phương chiếm tỷ lệ 37,50%, bò cái lai sinh 

sản chiếm tỷ lệ thấp 3,80%, theo quan niệm của người dân địa phương bò cái địa phương nhỏ con 

nhưng mắn đẻ, dễ nuôi, không kén chọn thức ăn và phù hợp với phương thức chăn nuôi ít thâm canh. Ở 

phương thức chăn nuôi của người Kinh bò cái sinh sản là bò lai chiếm tỷ lệ cao 26,61%, các loại bò cái 

lai Zebu, lai Red Angus, lai Brahman là đối tượng ưa thích được người dân lựa chọn, bò cái lai được 

nuôi để lai tạo bò thịt có sinh trưởng nhanh, cho năng suất cao. Bò lai được lựa chọn để nuôi thịt là xu 

hướng phổ biến trong chăn nuôi bò thịt (ở nhóm hộ người Kinh), phù hợp với khả năng đầu tư thâm 

canh cao trong chăn nuôi bò thịt. Vũ Văn Đông và ctv (2019) cho thấy cơ cấu giống bò ở Đắk Lắk, bò 

lai chiếm 55,66%, bò Vàng chiếm 43,34%. Các tác giả cũng cho biết tỷ lệ bò lai phân bố không đồng 
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đều trong các khu vực khác nhau của tỉnh, Ngô Thị Kim Chi (2020) cho thấy tại huyện Krông Bông, 

trong các nông hộ nuôi vỗ béo bò thịt, tỷ lệ bò Vàng thấp (18,12%), tỷ lệ Lai Sind đạt 50,00%, bò lai 

Brahman 16,00% và bò lai hướng thịt khác 15,88%. 

Các tỉnh vùng Tây Nguyên đều xây dựng quy hoạch phát triển bò thịt theo xu hướng sản xuất bò 

thịt hàng hóa chất lượng cao. Tỉnh Gia Lai quy hoạch chăn nuôi bò thịt chăn nuôi bò thịt từ năm 2016 

đến 2025 và tầm nhìn 2030 theo đó đến năm 2025 tỉnh Gia lai sử dụng các giống bò chuyên thịt như 

Droughtmaster, Red Angus, BBB lai tạo với bò cái lai Zebu tạo bò thịt chất lượng cao 75% máu bò 

chuyên thịt, đến 2020 đưa tổng đàn bò lên 100.000 con trong đó bò lai (bò lai Zebu, bò lai chuyên thịt) 

đạt 75.000 con, nâng số lượng bò lai cao sản đạt 30.000 – 35.000 con, trong đó tập trung cho lai tạo các 

giống Red Angus, Droughtmaster và BBB. 

Tăng nhanh chất lượng bò nền theo hướng Zebu hóa, nâng cao tầm vóc đàn bò cái nền là yêu cầu 

cấp thiết của các tỉnh Tây Nguyên nhằm làm nền lai tạo với các giống bò thịt chuyên dụng để cải tiến 

năng suất, chất lượng bò lai hướng thịt, từ đó làm tăng thu nhập cho người chăn nuôi. 

3. MỘT SỐ KẾT QUẢ LAI TẠO BÒ THỊT TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN  

Bảng 3. Sinh trưởng tích lũy của các nhóm bò lai hướng thịt nuôi tại Đắk Lắk 

      Đơn vị tính: kg 

Tháng tuổi 

(tháng) 

Loại bò 

F1(Red Ang x LS) 

(n = 10) 

F1(Dro x LS) 

(n = 10) 

F1(BBB x LS) 

(n = 10) 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

SS 26,30b ± 0,47 25,95b ± 0,43 34,70a ± 1,30 

6 144,70b ± 1,61 142,30b ± 1,37 168,00a ± 2,07 

12 240,80b ± 1,74 237,30b ± 2,19 274,60a ± 1,91 

18 352,90b ± 2,14 346,60c±1,01 414,20a± 4,48 

21 408,90b ± 5,58 401,30b ± 9,16 482,90a± 3,01 
*Các giá trị theo hàng có các chữ cái khác nhau thì sai khác nhau có ý nghĩa thống kê  P<0,05 

(Nguồn: Báo tổng kết đề tài Nghiên cứu xác định tính đa hình di truyền của gen Thyroglobulin (TG5) trên quần 

thể bò lai hướng thịt nuôi tại Đắk Lắk nhằm cải tiến chất lượng thịt) 

Bò lai hướng thịt nuôi tại Tây Nguyên có khối lượng khá cao khối lượng sơ sinh của bò  F1(Red Ang 

x LS), F1(Dro x LS) và F1(BBB x LS) đạt tương ứng 26,3 kg; 25,9 kg và 34,7 kg, tương ứng giai đoạn 21 

tháng tuổi khối lượng đạt tương ứng: 408,9kg; 401,3kg và 482,9 kg. Bò lai F1(BBB x LS) có khối lượng lớn 

hơn 2 loại bò lai còn lại, khối lượng F1(BBB x LS) vượt F1(Red Ang x LS) 18,09% và vượt F1(Dro x LS) 

20,33%, sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) F1(Red Ang x LS) có khối lượng lớn hơn F1(Dro x LS) 

1,89%, sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05).  

Bảng 4. Sinh trưởng tuyệt đối của bò lai hướng thịt nuôi tại Đắk Lắk 

(g/ngày/con) 

Giai đoạn F1(Red Angus x LS)  

(n=10) 

F1(Dro x LS) (n=10) F1(BBB x LS) (n=10) 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

SS - 6 657,78b±9,38 646,39b± 7,17 740,60a± 15,50 

6 - 12 533,90b± 14,90 527,80b ± 16,00 592,20a± 17,50 

12 – 18 622,80b ± 14,20 607,20b ± 15,20 775,60a± 24,90 

18 – 21 622,20b ± 60,00 608,00b ± 10,50 763,30a± 43,60 

Cả kỳ 607,30b ± 8,89 595,80b ± 15,50 711,43b± 6,13 

Các giá trị theo hàng có các chữ cái khác nhau thì sai khác nhau có ý nghĩa thống kê  P<0,05 

(Nguồn: Báo tổng kết đề tài Nghiên cứu xác định tính đa hình di truyền của gen Thyroglobulin (TG5) trên quần 

thể bò lai hướng thịt nuôi tại Đắk Lắk nhằm cải tiến chất lượng thịt) 

Kết quả theo dõi về tăng trọng tuyệt đối của bò F1(Red Angus x LS), và F1(Dro x LS) và  F1(BBB x 

LS) từ sơ sinh đến 21 tháng tuổi được trình bày ở bảng 4 cho thấy tăng trưởng tuyệt đối của các nhóm bò 

lai hường thịt khá cao đạt khá cao, Bò lai F1(Red Ang x LS) có tăng trưởng tuyệt đối 607,3g/ngày; F1(Dro x LS) 
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595,80 g/ngày và F1(BBB x LS)  đạt 711,43 g/ngày. Tăng trưởng tuyệt đối của 3 nhóm bò lai có sự khác 

biệt khá rõ ở giai đoạn sơ sinh – 21 tháng tuổi, sai khác có ý nghĩa thống kê P<0,05. 

Bảng 5. Sinh trưởng tích lũy của bò F1 (Red Angus x LS) và bò F1 (BBB x LS) nuôi trong nông hộ 

tại Cát Tiên, Lâm Đồng (kg) 

Tuổi (tháng) n 
F1(Red Angus) F1(BBB x LS) 

Mean Mean 

Sơ sinh 20 27,4b    35,6a   

3 20 89,7b  96,2a   

6 20 152,0b    160,9a   

9 20 203,2b   223,4a    

12 20 268,5b    291,3a   

18 20 392,3    400,2   

24 20 481,4b   505,6a   

 Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Khối lượng của bò lai Red Angus và BBB trên nền bò cái Lai Zebu tại thời điểm sơ sinh tương ứng 27,4 kg và 

35,6 kg, sai khác về khối lượng sơ sinh có ý nghĩa thống kê (p<0,05); khối lượng lúc 24 tháng tuổi đạt tương ứng 481,4 

và 505,6 kg, sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Bò lai F1 Red Angus và F1BBB có tăng khối lượng tuyệt đối từ sơ 

sinh đến 24 tháng tuổi khá cao, tương ứng   622g/ngày và 646g/ngày. 

Bảng 6. Sinh trưởng tuyệt đối của bò lai F1(Angus x LS) và bò F1(BBB x LS) nuôi trong nông hộ 

tại huyện Cát Tiên, Lâm Đồng (g/ngày) 

Tuổi (tháng) n 
F1(Red Angus) F1(BBB x LS) 

Mean Mean 

Sơ sinh - 3 20 692,2 682,5 

3 - 6 20 693,1 709, 

6 - 9 20 527,4 b 687,53a 

9 - 12 20 725,6 754,5 

12 - 18 20 687,8a 605,0b 

18 -24 20 494,6b 585,8b 

 Sơ sinh - 24 20 622,0 646.0 

 Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

(Nguồn: Nguyễn Văn Minh (2020), luận văn thạc sỹ “Khả năng sản xuất của các nhóm bò lai hướng thịt nuôi 

trong nông hộ tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng” trường Đại học Tây Nguyên) 

Bảng 7. Kết quả mổ khảo sát bò lai F1 (Angus x LS) và bò lai F1 (BBB x LS) nuôi trong nông hộ 

tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 

Chỉ tiêu n 
F1(Angus x LS) F1(BBB x LS) 

Mean ± SD Mean ± SD 

Khối lượng hơi (kg) 3 489,70  ±   32,8 522,3  ±   30,3 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 3 290,80 ±  21,7 335,3  ±   21,8 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 3 59,33 ±  0,49b 64,15±  1,30b 

Khối lượng thịt tinh (kg) 3 262,30 ±  19,0 287,0  ±  17,5 

Tỷ lệ thịt tinh (%) 3 53,52 ±  0,37 54,94  ±  0,98 

Tỷ lệ thịt tinh/thịt xẻ (%) 3 90,21 ±  0,64a 85,66  ±  0,37b 

Khối lượng xương (kg) 3 46,90 ±  3,18 49,20  ±   3,19 

Tỷ lệ xương (%) 3 9,58  ± 0,03 9,41  ±  0,19 

Tỷ lệ xương/thịt xẻ (%) 3 16,14  ±  0,12a 14,68 ±  0,01b 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

(Nguồn: Nguyễn Văn Minh (2020), luận văn thạc sỹ “Khả năng sản xuất của các nhóm bò lai hướng thịt nuôi 

trong nông hộ tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng” trường Đại học Tây Nguyên) 
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Kết quả mổ khảo sát bò lai F1 (Red Angus x LS) và bò F1 (BBB x LS) ở lứa tuổi 24 tháng, mỗi 

nhóm bò mổ khảo sát 3 con (2 đực, 1 cái), kết quả được trình bày trên bảng 7. Khối lượng trung bình 

của bò lai F1 (Red Angus x LS) và bò lai F1 (BBB x LS) tương ứng 489,7 kg và 522,3 kg.  

Bò lai F1 (Red Angus x LS) và bò lai F1 (BBB x LS) có tỷ lệ thịt xẻ cao 59,33 % và 64,15%, bò lai F1 

(BBB x LS) có tỷ lệ thịt xẻ cao hơn bò lai F1 (Angus x LS) là 4,82%; sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Tỷ lệ thịt tinh của bò lai F1(Angus × LS) và bò lai F1(BBB × LS) tương ứng 53,52% và 54,49 %. 

Tỷ lệ thịt tinh của bò lai hướng thịt đạt khá cao và Bò lai F1(BBB × LS) có tỷ lệ thịt tinh cao hơn bò lai 

F1(Angus × LS) là 1,42%; tuy nhiên, sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05).  

Tỷ lệ thịt tinh/thịt xẻ của bò lai F1(Angus × LS) và F1(BBB × LS) tương ứng 90% và 85,66%, bò 

lai F1(Red Angus × LS) có tỷ lệ thịt tinh/thịt xẻ lớn hơn bò lai F1(BBB × LS) là 4,5%, sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05). 

 Phạm Thế Huệ (2010), Khối lượng trung bình của bò Lai Sind khi mổ khảo sát đạt 294,20 kg, bò 

lai F1(Brah × LS) 338,60 kg và bò lai F1(Charolais × LS) là  356,80 kg. Cả ba nhóm bò đều có tỷ lệ thịt 

xẻ cao tương ứng 48,93%; 52,52% và 55,20%. 

Theo Phạm Văn Quyến (2009), tỷ lệ thịt xẻ của các nhóm bò Droughtmaster thuần, ½ DS, ½ 

Brahman, ½ Charolais nuôi vỗ béo trong thời gian 90 ngày đạt lần lượt 53,6; 50,76; 49,06; 53,13 và 46,78%. 

Trương La (2010), khi nuôi vỗ béo bò Lai Sind bằng khẩu phần 10, 20 và 30% lõi ngô cho biết: 

Tỷ lệ thịt xẻ của bò sau khi vỗ béo đạt tương ứng 47,5, 46,2 và 45,0%. 

Ferrell và cs, (1998) nghiên cứu trên con lai của các giống Angus, Boran, Brahman, Hereford và 

Tuli đã công bố: Tỷ lệ thịt xẻ dao động từ 56,45-57,69% tùy theo giống. 

 Realini và cs, (2005) cho biết: Bò Hereford nuôi chăn thả cho tỷ lệ thịt xẻ 54,13-54,65%. 

Gottardo và cs, (2004) cho biết: Bò Simmental có tỷ lệ thịt xẻ 57,7% và Sethakul và cs, (2008) 

công bố: Tỷ lệ thịt xẻ của bò Thái Lan đạt 54,5%. 

Jaturasitha và cs, (2009) công bố: Tỷ lệ thịt xẻ của bò Thái Lan nuôi vỗ béo bằng cỏ họ đậu là 54,5%-55,1%. 

Văn Tiến Dũng (2012) cho kết quả tỷ lệ thịt xẻ ở các nhóm bò lai ½ RS (53,90%), ½ LS 

(53,28%), ½ DS (52,98%). Tỷ lệ thịt tinh đạt tương ứng 39,15%; 40,85%; 41,50% và 41,40%. 

Phạm Kim Cương, (2017) cho kết quả bò lai F1(BBB x LS) nuôi trong nông hộ tại Hà Nội có tỷ lệ 

thịt xẻ, tỷ lệ thịt tinh tương ứng: 62,6%, 84,25%. 

So kết quả tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ thịt tinh/xẻ bò lai Red Angus, lai BBB nuôi tại Cát Tiền Lâm Đồng 

đều đạt tỷ lệ cao hơn khi nuôi tại Đắk Lắk và các địa phương khác điều này có thể liên quan tới khối 

lượng của bò nền và chế độ chăm sóc nuôi dưỡng bò thịt tại đây tốt hơn. 

Bảng 8. Phân loại thịt F1 (Red Angus x LS) và bò F1 (BBB x LS) theo tiêu chuẩn thị trường 

Chỉ tiêu n 
F1(Red Angus x LS) F1(BBB x LS) 

Mean Mean 

Tổng lượng thịt tinh (kg) 3 262,3 287 

Thịt loại 1(kg) 3 102,5 116.2 

Tỷ lệ thịt loại 1(%) 3 39,1 40,5 

Tỷ lệ thịt loại 1/thịt xẻ (%) 3 35,2 34,7 

Thịt loại 2(kg) 3 122,8 131,7 

Tỷ lệ thịt loại 2(%) 3 46,8 45,9 

Tỷ lệ thịt loại 2/thịt xẻ (%) 3 42,22a 39,3b 

Thịt loại 3(kg) 3 37 39,1 

Tỷ lệ thịt loại 3(%) 3 12,8 13,6 

Tỷ lệ thịt loại 3/thịt xẻ (%) 3 12,8 11,7 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

(Nguồn: Nguyễn Văn Minh (2020), luận văn thạc sỹ “Khả năng sản xuất của các nhóm bò lai hướng thịt nuôi 

trong nông hộ tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng” trường Đại học Tây Nguyên) 
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Phân loại thịt theo thị trường có ý nghĩa đối với việc phát triển bò thịt theo xu hướng tạo sản 

phẩm chất lượng cao theo thị hiếu người tiêu dùng. Kết quả phân loại thịt bò theo thị trường được trình 

bày ở bảng 8 cho thấy bò F1 (Red Angus x LS) và bò F1 (BBB x LS) có tỷ lệ thịt loại 1 tương ứng 

39,05% và 40,46%, bò F1 (BBB x LS) có tỷ lệ thịt loại 1 lớn hơn bò F1 (Red Angus x LS) 1,41%, sai 

khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05), tỷ lệ thịt loại 1/tỷ lệ thịt xẻ của (BBB x LS) cao hơn bò F1 (Red 

Angus x LS) 0,57%, sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

 Thịt loại 2 của bò F1 (Red Angus x LS) và bò F1 (BBB x LS) có tỷ lệ thịt loại 2 tương ứng 

46,80% và 45,88%, bò F1 (Red Angus x LS) có tỷ lệ thịt loại 2 lớn hơn bò F1 (BBB x LS) 0,92%, sai 

khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05), tỷ lệ thịt loại 2/tỷ lệ thịt xẻ của (Red Angus x LS) cao hơn bò 

F1 (BBB x LS) 2,92%, sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Thịt loại 3 của bò F1 (Red Angus x LS) và bò F1 (BBB x LS) có tỷ lệ thịt loại 3 tương ứng 

12,76% và 13,65%, bò F1 (BBB x LS) có tỷ lệ thịt loại 3 lớn hơn bò F1 (Red Angus x LS) 0,89%, sai 

khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tỷ lệ thịt loại 3/tỷ lệ thịt xẻ của (BBB x LS) cao hơn bò F1 ( 

Red Angus x LS) 1,06%, sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

 

Hình 4. Bò Lai BBB tại huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng 

Bảng 9. Sinh trưởng tích lũy của bò lai Blanc Bleu Belge (BBB), Charolais và 

Red Angus trên nên bò cái Red Brahman qua các tháng tuổi (kg) 

Tuổi 

(tháng) 

F1(BBB x Bra) 

(n = 153) 

F1(Char x Bra) 

(n = 153) 

F1(Red Ang x Bra) 

(n = 153) 

F1(Red Ang x Bra) 

(n = 285) 

SS 34,8 34,6 32,6 26,9 

6 255,9 255,7 246,3 218,8 

9 334,6 299,6 295,8 279,4 

12 371,1 364,4 349,9 306,5 

18 478,6 452,8 419 338,8 

24 563,3 566,6 507,8 490,9 

Nguồn: Báo cáo hội thảo đề tài NATIF.TT.07.ĐT/2017, ngày 26/6/2020 

Khối lượng bê lai BBB, Charolais, Red Angus và bê Red Brahman trên nền Red Brahman, đạt 

tương ứng 34,8 kg; 34,6 kg; 32,6 kg và 26,9 kg. Khối lượng lúc 24 tháng tuổi tương ứng 563,3 kg; 

566,6 kg; 507,8 kg và 490 kg, khối lượng cao nhất thuộc về nhóm Charolais và nhóm lai BBB. Bò cái 

sử dụng làm nền trong lai tạo bò thịt có ảnh hưởng rõ rệt đối với sinh trưởng của con lai, xu hướng sử 

dụng bò cái Brahman hoặc bò cái lai ¾ Brahman làm nền lai tạo  là xu hướng trong công tác giống bò 

tại các tỉnh Tây Nguyên. 

Kết quả nghiên cứu của Phạm Thế Huệ (2010) trên bò lai Charolais, Brahman trên nền bò cái Lai 

Sind cho thấy khối lượng sơ sinh tương ứng 22,1 kg 22,4 kg và 18,7 kg; tương ứng khối lượng lúc 24 

tháng tuổi đạt 332,8 kg; 311,4 kg và 265,9 kg. 
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Văn Tiến Dũng (2012) nghiên cứu trên bò lai Limousin; Droughtmaster; Red Angus và Laisind 

cho kết quả khối lượng sơ sinh tương ứng 26,6 kg; 25,6 kg 24,1 kg và 22,4 kg, Tương ứng khối lượng 

lúc 21 tháng tuổi 354,2kg; 354,9 kg; 329,9 kg và 257,2 kg 

Nguyễn Văn Minh (2020) nghiên cứu bò lai BBB; Red Angus trên nền bò cái lai Zebu tại Lâm 

Đồng cho kết quả khối lượng sơ sinh tương ứng 35,6 kg và 27,4 kg; khối lượng lúc 24 tháng tuổi tương 

ứng 505,6 kg và 481,4kg. 

Những thuận lợi khó khăn trong công tác nhân giống bò thịt tại các tỉnh Tây Nguyên 

4. CÔNG TÁC GIỐNG BÒ THỊT TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN 

Giống bò đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất bò thịt. Giống bò tốt có thể tăng cải tiến 

năng suất, cải thiện chất lượng bò thịt và tăng giá trị khi bán bò ra thị trường. Nông dân tại Tây Nguyên 

thiếu nguồn cung cấp giống bò lai hướng thịt, vì vậy người dân phải mua từ nơi khác về với giá cao hơn 

20 – 30% so với giống bò địa phương và bò Lai Sind. 

Hệ thống nhân giống bò tại các tỉnh Tây Nguyên đang áp dụng phổ biến nhân giống bò địa 

phương thường được áp dụng cho vùng chăn thả lợi dụng tự nhiên, thường dùng bò đực giống địa 

phương để phối giống, bò cái nền có tầm vóc nhỏ 180 – 200 kg, hệ thống này chiếm 50 – 60%.  

Hệ thống nhân giống bò có áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để lai tạo bò thịt bằng thụ tinh nhân tạo 

thường được áp dụng cho những vùng có điều kiện chăn nuôi thâm canh. Bò cái được gieo tinh nhân tạo 

bằng tinh của các giống bò chuyên dụng thịt như Brahman, Red Angus, Charolais, Droughtmaster, bò 

cái nền áp dụng trong lai tạo là bò lai Zebu hoặc Lai Sind chất lượng cao. Hệ thống này được người dân 

tham gia tích cực vì lợi ích mang lại từ bê lai (bê lai có giá cao hơn bê địa phương 30 -40%), tuy nhiên 

hệ thống này gặp nhiều khó khăn: 

-Nguồn nhân lực phục vụ cho phối giống bò hạn chế 

-Địa bàn hoạt động xa 

-Vật tư phục vụ cho phối nhân tạo giá cao 

-Chất lượng bò nền lai tạo thấp 

-Kỹ thuật chăn nuôi bò lai hướng thịt chưa được phổ biến 

Hệ thống nhân giống bò dựa trên bò cái nền Brahman được các doanh nghiệp  chăn nuôi có tiềm 

lực tài chính, kỹ thuật áp dụng. Hệ thống này chiếm một phần nhỏ trong chăn nuôi bò tại các tỉnh Tây 

Nguyên, hệ thống này là mô hình định hướng cho công tác giống bò tại các tỉnh Tây Nguyên trong 

tương lai, cung cấp bò cái Brahman làm nền nhằm tạo nền thay đổi về chất lượng bò thịt theo hướng 

năng suất cao, chất lượng bò thịt. 

5. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BÒ THỊT TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN 

Nghiên cứu thị trường tiêu thụ bò thịt là một nội dùng quan trọng bảo đảm cho sự phát triển chuổi 

hàng hóa thịt bò tại các tỉnh Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu thị trường đã xác định được đặc tính thị 

trường người tiêu dùng nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.  

Xác định được thị trường quyết định quan trọng có tính chiến lược đối với một dự án phát triển 

sản xuất bò thịt theo chuỗi giá trị. Thị trường Buôn Ma Thuột tiêu thụ 70% bò nuôi tại các địa phương 

Đắk Lắk. Chấp nhận tất cả các loại bò thịt trong đó ưu tiên bò thịt chất lượng cao (khối lượng lớn,  độ 

béo, không quá già), nhu cầu tiêu thụ còn rất lớn, vẫn đang nhập bò từ các tỉnh khác đến  

Buôn Ma Thuột vừa là thị trường hiện tại (existing market) vừa là thị trường tiềm năng (potential 

market) cho các loại bò thịt chất lượng cao. 
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Thị trường tại các huyện bao gồm các thị trấn tiêu thụ khoảng 30% số bò sản xuất ra, chấp nhận 

tất cả các loại bò thịt nhưng ưu tiên là các loại bò có khối lượng nhỏ, phù hợp với chăn nuôi bò địa 

phương. Thị trường này đang tăng lên nhanh chóng với sự phát triển đời sống của người nông dân. 

 

SƠ ĐỒ CHUỔI THỊ TRƯỜNG VÀ KÊNH PHÂN 
PHỐI BÒ THỊT TẠI ĐĂK LẮK

Bò tơ Úc Bò tơ từ các 
tỉnh khác

Bò nuôi từ 
các nông hộ

Thương lái 75%

70% Lò mổ Buôn 
Ma Thuột

25% Lò mổ 
địa phương

Đăk Nông 20%
Đà Nẵng 5%
Tỉnh khác 5%
TP HCM (ngừng 
2011)

Người 
buôn thịt

Bán lẻ ở các 
chợ địa 
phương

Bán lẻ tại 
chợ BMT

Lò mổ TP Hồ 
Chí Minh

Lò mổ 
Long An

Lò mổ Đồng 
Nai

Người 
buôn thịt 
TP HCM

Người 
buôn thịt 
TP HCM

Người 
buôn TP 
Biên Hòa 

Buôn Ma Thuột 40%
TP Hồ Chí Minh 30%
TP Biên Hòa 10%
Long An 15%

Bán lẻ tại các chợ TP HCM, TP Biên Hòa Da, sừng Phụ phẩm

Các Quán ăn, 
chợ

TP Hồ Chí 
Minh

Bò thịt từ các 
tỉnh khác

 

Hình 5. Sơ đồ chuổi thị trường và kênh phân phối bò thịt tại Đắk Lắk 

(Nguồn: Báo cáo hội nghị thường niên dự án LPS/2012/160 Developing productive and profitable 

smallholder beef enterprises in Central Vietnam) 

 

 

Hình 6. Sơ đồ chuổi thị trường và kênh phân phối bò thịt tại Đà Nẵng 

(Nguồn: Báo cáo hội nghị thường niên dự án  LPS/2012/160 Developing productive and profitable 

smallholder beef enterprises in Central Vietnam) 
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Hình 7. Sơ đồ chuỗi thị trường và kênh phân phối bò thịt tại thành phố Hồ Chí Minh 

(Nguồn: Báo cáo hội nghị thường niên dự án  LPS/2012/160 Developing productive and profitable 

smallholder beef enterprises in Central Vietnam) 

Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường có nhu cầu lớn nhất khu vực phía nam, bò thịt 

và thịt bò nhập khẩu chiếm ưu thế khá rõ tại thị trường này. Theo Truong Tan Khanh and Werner Stür, 

năm 2008 – 2010 có 20% bò nuôi vỗ béo được xuất bán cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Từ 

2011 bò thịt từ Đắk Lắk không tiêu thụ được ở đây do không cạnh tranh được với bò thịt nhập nội và bò 

Úc vỗ béo tại các tỉnh lân cận, gần đây thị trường bò thịt Úc nuôi tại Đắk Lắk và Gia Lai bắt đầu bán 

vào thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Thị trường thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiềm năng nếu 

hệ thống sản xuất và phân phối được cải thiện đáp ứng được nhu cầu của thị trường này. 

Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu cao về chất lượng bò thịt, khối lượng bò nhập vào 

thị trường này phải đạt khối lượng >400 kg/con, nguồn cung cấp phải đủ, đều theo kế hoạch của nhà 

giết mổ và phân phối thịt bò. 

KẾT LUẬN 

Tây Nguyên là vùng điều kiện tự nhiên phù hợp với phát triển chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi bò thịt 

đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân Tây Nguyên. 

Bò cái nền đang sử dụng tại các tỉnh Tây Nguyên là giống bò địa phương  hơn 43%, giống bò địa 

phương có tầm vóc nhỏ, năng suất thịt thấp, chất lượng bò thịt chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các 

thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. 

Cần cải tiến nâng cấp giống bò cái nền theo hướng sử dụng con lai ¾ Brahman hoặc con lai ½ 

Red Angus trong các công thức lai tạo bò thịt nhằm tạo con lai hướng thịt đạt khối lượng >400 kg/con, 

đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Công tác nhân giống bò thịt cần được quan tâm đầu tư nguồn lực để phát triển chăn nuôi bò thịt 

đáp ứng số lượng và chất lượng bò thịt tiến tới thay thế bò nhập khẩu là một hướng ưu tiên trong sản 

xuất bò thịt tại các tỉnh Tây Nguyên. 

Cải tiến giống bò thịt kết hợp nuôi dưỡng thâm canh bò lai nhằm khai thác tiềm năng di truyền 

của con lai mới hình thành là hướng ưu tiên trong chiến lược phát triển bò thịt tại Tây Nguyên. 
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Công tác nhân giống bò thịt tại các tỉnh Tây Nguyên cần theo sát định hướng thị trường tiêu thụ, 

phải tổ chức nhân giống bò theo hướng lai tạo với các giống bò thịt cao sản. Hình thành vùng chuyên 

sản xuất bò thịt, đáp ứng nhu cầu nhu cầu của thị trường. 

Cần có chính sách, quy hoạch dài hạn phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng hàng hóa chất 

lượng cao, chuyển chăn nuôi bò thịt sang hướng thâm canh, cải tiến, nâng cao tầm vóc  bò cái nền theo 

hướng cung cấp bò cái Brahman, bò lai ¾ Brahman để thay thế nền bò cái địa phương. 
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CURRENT SITUATION OF BEEF RAISING, ACHIEVEMENTS AND 

BEEF BREEDERING WORK IN THE WESTERN HIGHLAND 
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ABSTRACT 

Over the past many years, in the Central Highlands provinces, Vang cattle herds have been 

improved in the direction of improving productivity and product quality. The "Sindification" program is 

considered the first step to improve foundation cattle for beef cattle breeding in the Central Highlands 

provinces. Exploratory studies for crossbreeding beef cattle breeds with Lai Sind cattle began from 1975 

- 1978, 1982 in localities in the Central Highlands such as Ha Tam Farm (Gia Lai - Kon Tum), D22 

Beef Farm of MDrak district, Dak Lak Provincial Livestock Company and other localities in the Central 

Highlands provinces. Vu Chi Cuong, (2007), Research and application of scientific and technological 

solutions to develop beef cattle farming and identify a number of dangerous diseases for cattle to 

develop disease prevention measures in the ereas. 
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SỬ DỤNG VÁCH TẾ BÀO LỢI KHUẨN TRONG THỨC ĂN CHO LỢN THỊT 

PGS.TS. Trần Hiệp1, TS. Nguyễn Đình Tường2, PGS.TS. Chu Mạnh Thắng3,  

PGS.TS. Phạm Kim Đăng4, DS. Nguyễn Xuân Hoàng5 

1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
2 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

3 Viện Chăn nuôi  
4 Cục Chăn nuôi 

5 Viện Thực phẩm chức năng 

TÓM TẮT 

Sử dụng vách tế bào lợi khuẩn trong chăn nuôi lợn thịt với mục tiêu kép: kích thích sinh trưởng, tăng 

cường miễn dịch của vật nuôi và an toàn với môi trường là một hướng đi mới bền vững. Vách tế bào 

lợi khuẩn chứa các phân tử peptidoglycan, β-glucan có tác động kích thích hệ miễn dịch đường ruột, 

cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn và tốc độ sinh trưởng của vật nuôi. Ngoài ra vách tế bào lợi khuẩn 

còn chứa Beta Glucan là một chất kích thích của hệ thống miễn dịch, giúp tăng cường hệ miễn dịch tại 

chỗ và toàn cơ thể của vật nuôi. Kết quả thử nghiệm trên lợn thịt cho thấy: Bổ sung hỗn hợp vách tế 

bào lợi khuẩn đã cải thiện rõ rệt tốc độ tăng khối lượng từ 3,1% đến 6,9%, giảm FCR từ 2,65% đến 

7,75% so với nhóm đối chứng âm. Làm tăng chiều cao lông nhung, đồng thời làm giảm chiều sâu 

tuyến ruột đồng thời cải thiện nhóm vi khuẩn có lợi như Lactobacillus và giảm nhóm vi khuẩn E. Coli, 

Coliform trong đường ruột của lợn.  

Từ khoá: Vách tế bào lợi khuẩn, năng suất, chất lượng, lợn thịt 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay xu hướng phát triển chăn nuôi bền vững tạo ra các sản phẩm an toàn và hạn chế các vấn 

đề về ô nhiễm môi trường đang rất được quan tâm. Trong chăn nuôi, những bệnh đường tiêu hóa liên 

quan đến các vi sinh vật có hại là một trong những nguyên nhân cơ bản làm giảm năng suất, hiệu quả 

chăn nuôi và mầm bệnh nguy hại cho sức khoẻ của con người (Patterson và cs., 2003). Một trong số các 

chất bổ sung được quan tâm nghiên cứu và sử dụng nhiều là probiotic. Probiotics bổ sung các vi khuẩn 

có lợi, và giúp cân bằng vi sinh đường ruột, giúp cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, bổ sung vi khuẩn sống 

probiotics gặp phải một trở ngại lớn là khi vào đến dạ dày, những lợi khuẩn có thể bị tiêu diệt tới 70% 

trong axit dịch vị. Vì thế, tác động lên hệ tiêu hóa và miễn dịch của chúng bị giảm đáng kể. Để giải 

quyết vấn đề này, các nhà khoa học đã nghĩ tới sử dụng lớp thành tế bào vi khuẩn, để vừa có thể vượt 

qua được lớp hàng rào axit dịch vị dạ dày, vừa tạo ra những kích thích miễn dịch vượt trội, mà vẫn đáp 

ứng được yêu cầu cân bằng hệ vi khuẩn có ích trong đường ruột (còn gọi là chất trợ sinh - miễn dịch).  

Vách tế bào lợi khuẩn chứa những phân tử peptidoglycan rất bền và ổn định của thành tế bào vi 

khuẩn với lượng vi bào rất lớn, tương đương 3 - 3,5 tỷ trong 100mg. Các phân tử peptidoglycan này 

không những không bị phân hủy trong môi trường acid dạ dày (khác với các vi khuẩn sống probiotic 

khác) mà còn có tác dụng như một loại chất bổ dưỡng, vừa kích thích hệ miễn dịch tại chỗ ở niêm mạc 

ruột, vừa thông qua các cytokine tăng cường sức đề kháng không đặc hiệu của toàn bộ cơ thể. Đối với 

bản thân nhu mô ruột, chất trợ sinh này cũng làm tăng sức khỏe, chức năng và tạo điều kiện cho sự phát 

triển lành mạnh, ổn định của các vi khuẩn có ích trong đường ruột.  

Vách tế bào lợi khuẩn Lactobacilus rhamnosus và Saccharomyces cerevisiae là một trong những 

tế bào có lợi khi bổ sung vào thức ăn cho lợn thịt sẽ tác động tốt đến năng suất, chất lượng và hiệu quả 

sử dụng thức ăn. 
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2. NỘI DUNG 

2.1. Cơ sở khoa học của bổ sung vách tế bào lợi khuẩn   

Hệ miễn dịch trong ruột rất quan trọng cho cơ thể, 70 - 80% các tế bào miễn dịch của toàn cơ thể 

phát triển và hoạt động trong ruột, gồm các lymphô bào B và T, đại thực bào, bạch cầu đa nhân, các 

tương bào tiết IgA. Việc sử dụng probiotic có tác dụng làm khỏe đường tiêu hóa, tăng đề kháng của gia 

súc. Bên cạnh đó, vách tế bào lợi khuẩn cung được chứng minh có tác dụng tương tự như probiotics.   

Vách tế bào lợi khuẩn chứa các phân tử peptidoglycan, β-glucan có tác động kích thích hệ miễn 

dịch đường ruột, cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn và tốc độ sinh trưởng của vật nuôi (Spring và cs., 

2015). Peptidoglycan không những không bị phân hủy trong môi trường axít dạ dày, có tác dụng như 

một loại chất bổ dưỡng, vừa kích thích hệ miễn dịch tại chỗ ở niêm mạc ruột, vừa thông qua các 

cytokine tăng cường sức đề kháng không đặc hiệu. Đối với nhu mô ruột, chất trợ sinh này làm tăng sức 

khỏe, chức năng và tạo điều kiện cho sự phát triển, ổn định các vi khuẩn có ích trong đường ruột. Các 

phân tử β-glucan có tính năng của prebiotic như ức chế sự phát triển của vi sinh vật có hại nhưng kích 

thích sự phát triển của vi sinh vật có lợi trong ruột già (Wang và cs., 2020) và có khả năng hấp phụ độc 

tố mycotoxin (zearalenon, aflatoxin B1, ochratoxin A) (Jouany và cs., 2005; Shetty và Jespersen, 2006). 

Nghiên cứu trên động vật thực nghiệm, thấy các phân tử peptidoglycan đã kích thích rất mạnh sự 

sinh trưởng và biệt hóa cao các bạch cầu lymphô tại đường ruột và trong máu. peptidoglycan còn làm 

tăng trưởng các cytokine, kìm hãm và điều hòa hoạt tính của TNF-alpha và Interleukin 2 để các chất này 

không gây tổn thương cho cơ thể trong các bệnh viêm mạn tính, dị ứng và bệnh tự miễn. giúp tăng sinh 

lymphô T sản xuất các cytokin (miễn dịch tế bào), peptidoglycan còn giúp tăng sinh lymphô B ở lách 

(miễn dịch thể dịch) để tiết các Globulin miễn dịch (Ig). Ngoài ra vách tế bào của lợi khuẩn còn chứa 

acid lipoteichoic kích thích được đại thực bào và tế bào tua cũng thúc đẩy lymphô T sản xuất cytokine 

và tế bào NK tiết INFγ. Như vậy, nhờ có chất peptidoglycan nên vách tế bào lợi khuẩn có thể chống một 

số khuẩn gây bệnh như E.coli, H.pylori, Listeria monocytogenes, Salmonella hyphimurium. 

Ngoài ra vách tế bào lợi khuẩn còn chứa Beta Glucan đã được khoa học công nhận là một chất 

kích thích của hệ thống miễn dịch, giúp tăng cường hệ miễn dịch tại chỗ và toàn cơ thể của vật nuôi. 

Như vậy, vách tế bào lợi khuẩn có một số tác động trên vật nuôi như sau:  

 (1) Peptidoglycan (từ vách tế bào lợi khuẩn) có tác dụng kích thích miễn dịch trên động vật như 

tăng nồng độ Interleukin-1a; Interleukin-6, Interleukin-12 và TNF-α ở máu ngoại vi; Làm tăng đáp ứng 

với kháng nguyên phụ thuộc tuyến ức OA; Tăng trọng lượng cơ quan lympho trung ương tuyến ức, cải 

thiện một phần tổn thương vi thể cơ quan lympho ngoại biên và trung ương. 

(2) Beta Glucan kích thích của hệ thống miễn dịch, giúp tăng cường hệ miễn dịch tại chỗ và toàn 

cơ thể của vật nuôi: Tăng cường sức đề kháng và làm giảm nguy cơ nhiễm trùng cho vật nuôi; Giúp 

chống viêm và tăng sản sinh các yếu tố miễn dịch ở lợn: bạch cầu, tế bào lympho giúp cải thiện sự tăng 

trưởng và sức khỏe tổng thể của lợn; Tăng năng suất chăn nuôi thông qua cải thiện khả năng tiêu hóa, 

hấp thu; Tác động tích cực lên hệ miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào của động vật. Nhiều nghiên 

cứu đã chứng minh vách tế bào sau khi bị phân giải có tác dụng điều hòa và kích thích hệ miễn dịch 

hiệu quả hơn so với toàn bộ tế bào vi khuẩn sống. 

2.2. Ảnh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp vách tế bào lợi khuẩn Lactobacilus rhamnosus và 

Saccharomyces cerevisiae đến năng suất, chất lượng và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt 

Tốc độ sinh trưởng 

Tăng khối lượng (ADG) của lợn ở khi bổ sung hỗn hợp vách tế bào lợi khuẩn ((Immunevets) cao 

hơn ở tháng nuôi thứ 3-5 và cả giai đoạn so với lô ĐC(-). Khối lượng lợn kết thúc giai đoạn nuôi thí 

nghiệm tăng trung bình 7,08% tương ứng với mức bổ sung 0,06% Immunevets. Điều này bước đầu cho 

thấy, khối  lượng tích lũy của lợn tăng lên có thể là do hiệu quả cải thiện khả năng tiêu hóa, hấp thu, 
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chuyển hóa chất dinh dưỡng của việc bổ sung Immunevets.  

Tính chung cho cả giải đoạn, kết quả cho thấy việc bổ sung Immunevets đã cải thiện rõ rệt tốc độ 

tăng khối lượng từ 3,1% đến 6,9%. Khi tăng mức bổ sung Immunevets từ 0,01% lên 0,06%, tốc độ sinh 

trưởng tăng lên 3,6% đến 8,4%. Lợn được bổ sung Immunevets ở mức 0,03% đã cải thiện về khả năng 

tăng khối lượng cao hơn so với lợn khi được bổ sung chế phẩm thương mại.  

Hiệu quả chuyển hóa thức ăn 

Với chi phí chiếm trên 70% chi phí đầu vào, nên trong chăn nuôi, đặc biệt chăn nuôi công nghiệp 

như hiện nay, chi phí cho thức ăn là vấn đề được các nhà nghiên cứu dinh dưỡng và người chăn nuôi rất 

quan tâm. Việc bổ sung vách tế bào lợi khuẩn hoặc probiotics có thể có tác động lên hệ vi sinh vật trong 

được ruột và hệ thống vi nhung của đường ruột ở tháng nuôi thứ nhất, nhưng hiệu quả chuyển hóa thức 

ăn mới thực sự được tác động rõ nét ở tháng nuôi thứ hai. Kết quả cho thấy hiệu quả của việc bổ sung 

Immunevets đến chuyển hóa thức ăn (giảm FCR từ 2,65 đến 7,75%).  

Năng suất và chất lượng thịt 

Kết quả cho thấy tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ nạc có xu hướng tăng khi bổ sung chế phẩm. 

Điều này cho thấy việc bổ sung chế phẩm không làm ảnh hưởng khả năng cho thịt ở lợn, đặc biệt là tỷ lệ nạc.  

Khi xem xét chất lượng thịt, kết quả cũng cho thấy không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa 

các lô thí nghiệm. Giá trị pH45 đánh giá mức độ phân giải glycogen trong cơ thăn 45 phút sau giết thịt và 

là chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt tươi. Chỉ tiêu này phụ thuộc nhiều vào tính nhạy cảm stress ở lợn. 

Giá trị pH24 đánh giá tốc độ phân giải glycogen trong cơ thăn 24 giờ sau khi giết thịt và là chỉ tiêu đánh 

giá chất lượng thịt tươi cũng như thịt dùng để bảo quản và chế biến. Sau 24 giờ kể từ khi giết thịt, giá trị 

pH gần như thay đổi không đáng kể. Kết quả ở bảng 7 cho thấy giá trị pH45 ở cơ thăn dao động từ 6,72 

đến 7,04. Giá trị pH24 ở mức dao động từ 6,57 - 6,79.   

 Tỷ lệ nước trong cơ khoảng 75%. Một phần nước được liên kết rất chặt chẽ do đặc điểm ngẫu 

cực của phân tử, được tích điện nhờ vào các chuỗi polypeptide của các phân tử protein. Nhưng còn một 

phần lớn nước được tạo thành các khối phân tử được giữ lại thông qua hiệu ứng khối lập thể trong mạng 

được hình thành lên từ chuỗi này. Như vậy tất cả các nguyên nhân làm đông mạng sẽ làm ảnh hưởng 

đến sự giữ nước. Khi độ pH giảm sẽ dẫn đến làm siết chặt mạng của các chuỗi polypeptide từ đó làm 

cho khả năng giữ nước của thịt bị giảm. Như vậy khả năng giữ nước của thịt liên quan chắt chẽ với độ 

pH và khả năng giữ nước càng cao khi độ pH càng cao. 

Tỷ lệ mất nước của cơ thăn sau 24 giờ bảo quản nói lên khả năng giữ nước cũng như dịch của thịt 

sau 24 giờ bảo quản. Khả năng giữ nước của thịt sẽ quyết định độ tươi của thịt đồng thời tỷ lệ mất nước 

sau 24 giờ bảo quản là chỉ tiêu kỹ thuật dùng để đánh giá chất lượng thịt dùng cho chế biến. Tỷ lệ mất 

nước sau 24h bảo quản nằm trong khoảng 1-5% (phổ thịt bình thường).   

Theo phân loại chất lượng thịt dựa vào giá trị L* màu sắc thịt của Van Laack, Kauffman (1999) 

và độ pH thịt của Barton-Gate và cs. (1995) thì chất lượng thịt của đều đạt yêu cầu, các chỉ tiêu chất 

lượng nằm ở phổ chất lượng thịt bình thường.  

Sự phát triển vi lông nhung  

Biểu mô ruột đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa, hấp thu và miễn dịch. Bề mặt biểu 

mô ruột phát triển tốt và có diện tích lớn sẽ cải thiện quá trình tiêu hóa, hấp thu và đáp ứng miễn dịch. 

Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của biểu mô ruột thông thường là chiều cao và chiều rộng của lông 

nhung. Diện tích bề mặt biểu mô toàn vẹn và có diện tích lớn sẽ đảm bảo duy trì hoạt động tiêu hóa, hấp 

thu và đáp ứng miễn dịch. Chiều cao và chiều rộng của lông nhung là những chỉ tiêu đánh giá chức năng 

này (Erfani và cs., 2013). Lông nhung cao và hẹp mà toàn vẹn có chức năng hấp thu và bảo vệ tốt hơn 

những lông nhung thấp và rộng (Faria và cs., 2005). Lông nhung thấp và tuyến ruột sâu sẽ hấp thu kém 

và bài tiết nhiều do tăng tế bào tuyến (Nabuurs và cs., 1993).  
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Chế phẩm Immunevets và Probiotics đều làm tăng chiều cao lông nhung, đồng thời làm giảm 

chiều sâu tuyến ruột ở tất cả các vị trí. Đặc biệt, các chế phẩm đều làm tăng tỷ lệ chiều cao lông 

nhung/chiều sâu tuyến ruột. Điều này chứng tỏ, vách tế bào lợi khuẩn, cũng như probiotics đều có tác 

dụng kích thích sự phát triển của vi nhung, từ đó tăng diện tích bề mặt của ruột và kết quả là cải thiện 

được quá trình tiêu hóa, hấp thu.   

Hệ vi sinh vật đường tiêu hóa 

Hệ vi sinh vật trong đường tiêu hóa giữ vai trò quan trọng đối với sức khỏe của lợn và số lượng vi 

khuẩn như Bifidobacterium, Lactobacilli và Eubacteria sẽ có thể cải thiện sức khỏe của gia súc và giảm 

thiểu bệnh trên lợn (Roberfroid và cs., 2010; van der Aar và cs., 2017). Vách tế bào lợi khuẩn (ví dụ như 

Saccharomyces cerevisiae) rất giàu prebiotic, chủ yếu là 𝛽-glucan, có tác dụng có lợi đối sinh trưởng và 

sức khỏe của gia súc. Sweeney và cs (2012) kết luận rằng việc bổ sung 𝛽-glucans triết xuất từ 

Saccharomyces cerevisiae đã làm tăng khả năng sinh trưởng nhờ vào kích thích sự phát triển của vi sinh 

vật sinh lactic.  

Kết quả cho thấy chỉ số một số loại vi khuẩn ở đường ruột như E. coli, Coliform của lợn không 

bổ sung chế phẩm Immunevets đều cao hơn. Đồng thời vi khuẩn có lợi như Lactobacillus lại cao. Điều 

đó chứng tỏ việc bổ sung Immunevets có tác dụng làm tăng rõ rệt lợi khuẩn ở đường ruột, hạn chế sự 

phát triển của các vi khuẩn gây bệnh.  

3. KẾT LUẬN 

Bổ sung vách tế bào lợi khuẩn (Immunevets) sử dụng cho lợn thịt không ảnh hưởng tới lượng 

thức ăn thu nhận nhưng làm tăng tốc độ sinh trưởng (3,1% đến 6,9%), giảm tiêu tốn thức ăn (giảm FCR 

từ 2,65% đến 7,75%), giảm chi phí thức ăn (1,99% đến 5,04%). Không ảnh hưởng tới chất lượng thịt 

lợn và nằm trong phổ chất lượng thịt bình thường. Đồng thời làm tăng chiều cao vi nhung và làm tăng tỷ 

lệ chiều cao vi nhung đường ruột/sâu tuyến ruột, từ đó làm tăng khả năng tiêu hoá hấp thu thức ăn. Mặt 

khác, làm giảm vi sinh vật có hại trong đường ruột (E. Coli và Coliform), có xu hướng làm tăng mật độ 

tổng vi sinh vật hiếu khí và Lactobacillus spp.  

Trong bối cảnh hiện nay khi việc sử dụng kháng sinh dần bị cấm và dịch bệnh do virus, vi khuẩn 

gây nên ngày càng trở thành vấn đề cản trở lớn trong phát triển chăn nuôi, việc sử dụng vách tế bào với 

mục tiêu kép: kích thích sinh trưởng, tăng cường miễn dịch của vật nuôi và an toàn với môi trường là 

một hướng đi mới bền vững.  
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ABSTRACT 

Using probiotic cell walls in pig farming with dual goals: stimulating growth, enhancing animal 

immunity and being environmentally safe is a new sustainable direction. Probiotic cell walls contain 

peptidoglycan and β-glucan molecules that stimulate the intestinal immune system, improving feed 

efficiency and growth rate of animals. In addition, the probiotic cell wall also contains Beta Glucan, a 

stimulant of the immune system, helping to strengthen the local and whole body immune system of pets. 

Test results on porkers showed that: Supplementing the probiotic cell wall mixture clearly improved the 

weight gain rate from 3.1% to 6.9%, reduced FCR from 2.65% to 7, 75% compared to the negative 

control group. Increases villus height, reduces intestinal gland depth, and improves beneficial bacteria 

such as Lactobacillus and reduces E. Coli and Coliform bacteria in the pig's intestinal tract. 

Keywords: Probiotic cell wall, productivity, quality, meat pigs 
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TÓM TẮT 

Để chăn nuôi bò sữa đạt hiệu quả cao bên cạnh những yếu tố về chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, thú y, 

quan lý sinh sản… thì một trong những yếu tố hết sức quan trọng cần được đảm bảo là đảm bảo nguồn 

thức ăn thô xanh cũng như tối ưu hóa nguồn thức ăn này từ các phế phụ phẩm nông nghiệp. Ở bài viết 

này chúng tôi đã chia sẽ vòng quay tuần hoàn trong hoạt động chăn nuôi để tạo nguồn thức ăn thô 

xanh/thô khô. Đó là từ hoạt động chăn nuôi bò sữa sẽ phát sinh các chất thải hữu cơ. Chúng được xử lý 

để tạo thành nguồn phân bón hữu cơ có giá trị dinh dưỡng cao. Sau đó được tưới bón lại cho cây trồng 

làm thức ăn cho bò sữa cho năng xuất cao. Lợi ích chúng ta thu được từ vòng quay tuần hoàn, chu trình 

khép kín nêu trên đó là chủ động được nguồn thức ăn thô xanh/thô khô giàu dinh dưỡng phục vụ chính 

cho hoạt động chăn nuôi; giảm chi phí mua phân hóa học cho cây trồng, tăng hiệu quả sản xuất cho 

nhà chăn nuôi; giảm ô nhiễm môi trường, tránh ảnh hưởng sức khỏe tới cộng đồng. 

Từ khóa: bò sữa; thức ăn xanh; thức ăn thô 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì nhu cầu sử dụng thực phẩm 

có giá trị dinh dưỡng như: thịt, trứng, sữa,... ngày càng cao. Trong khi chăn nuôi lợn, gà gặp rất nhiều 

khó khăn do giá thức ăn tăng cao, dịch bệnh cùng với giá bán xuống thấp... thì chăn nuôi bò sữa vẫn 

mang lại thu nhập khá ổn định cho người chăn nuôi. Trong đó sữa luôn là thực phẩm được lựa chọn 

hàng đầu về thành phần dinh dưỡng, nên nhu cầu về sữa ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Theo thống kê 

của tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO, 2023), trong vài năm trở lại đây tăng trưởng ngành sữa ở 

các nước phát triển là trên 4% và xu hướng này càng tăng nhanh hơn so với các nước đang phát triển. 

Việt Nam cũng là một nước đang phát triển và ngành sữa là một trong những ngành đạt tốc độ tăng 

trưởng nhanh nhất trong ngành thực phẩm ở Việt Nam, với mức tăng trưởng doanh thu trung bình đạt 

18%/năm. Chính phủ nước ta đã chú trọng và thúc đẩy việc phát triển chăn nuôi bò sữa. Các địa phương 

và doanh nghiệp (Vinamilk, TH Trues Milk, Nutifood...) đã triển khai xây dựng nhiều dự án phát triển 

chăn nuôi bò sữa, nhập khẩu, nhân giống, lai tạo đàn bò sữa trong nước nhằm nâng cao sản lượng sữa, 

giảm bớt tình trạng nhập khẩu sữa. 

Chăn nuôi bò sữa là chiến lược tạo công việc và thu nhập ổn định cho các vùng nông thôn Việt 

Nam và cung cấp những sản phẩm sữa chất lượng cho nhu cầu ngày càng cao do tăng dân số, tốc độ đô 

thị hoá - công nghiệp hoá, thu nhập được cải thiện và nhận thức của người tiêu dùng về giá trị dinh 

dưỡng của sữa đặc biệt cho trẻ em. Để chăn nuôi bò sữa đạt hiệu quả cao bên cạnh những yếu tố về 

chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, thú y, quản lý sinh sản… thì một trong những yếu tố hết sức quan trọng 

cần được đảm bảo là đảm bảo nguồn thức ăn thô xanh cũng như tối ưu hóa nguồn thức ăn này từ các 

phế phụ phẩm nông nghiệp. 

2. TỔNG QUAN NGÀNH CHĂN NUÔI BÒ SỮA Ở NƯỚC TA 

Ngành chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam có lịch sử phát triển trên 50 năm, nhưng thực sự phát triển 

nhanh từ năm 2001 sau khi có Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số biện pháp và chính sách phát triển bò sữa Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Theo đó từ 
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tổng đàn 41.000 con năm 2001 đã tăng lên 115.000 con năm 2009. Năm 2017 tổng đàn là 302.000 con 

thì đến hết năm 2021, tổng đàn bò sữa là 375.000 con (nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, 2022).  Sau 

20 năm kể từ khi Quyết định của Thủ tướng có hiệu lực (2001 – 2021) đàn bò sữa cả nước tăng 334.000 con. 

Bò sữa Việt Nam được nuôi ở các nông hộ, hợp tác xã, nông trường và các công ty/tập đoàn. Do 

yêu cầu ngày càng cao về mặt chất lượng sữa và sự đô thị hóa gia tăng nên số bò sữa nuôi tại nông hộ, 

hợp tác xã, nông trường có xu hướng giảm dần; ngược lại số bò sữa nuôi tại các công ty ngày càng tăng 

về quy mô đàn và tăng số lượng công ty bò sữa mới thành lập để đáp ứng trước nhu cầu tiêu thụ sữa 

ngày càng lớn của người dân và xuất khẩu. Sự phân bố bò sữa được trải dài từ Bắc – Trung – Nam. 10 

địa phương có số lượng bò sữa được nuôi lớn nhất trong nước gồm TP. Hồ Chí Minh; Nghệ An; Sơn 

La; Lâm Đồng; Long An; Vĩnh Phúc; Hà Nội; Tây Ninh; Thanh Hóa và Sóc Trăng. 

Từ năm 2009 tới nay, đánh dấu về sự hình thành và phát triển mạnh mẽ hệ thống các trang trại 

chăn nuôi bò sữa công nghiệp và các trang trại chăn nuôi bò sữa Organic của các công ty lớn như 

Vinamilk  có 14 trang trại (13 trong nước: Tuyên Quang, Mộc Châu, Thống Nhất Thanh Hóa; Như 

Thanh Thanh Hóa, Thanh Hóa; Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Lạt Lâm Đồng, Organic 

Đà Lạt; Tây Ninh và 1 trang trại nước ngoài – Lào ); TH milk có 6 trang trại (5 trong nước: Nghệ An, 

Organic Nghệ An; Thanh Hóa, Phú Yên, Lâm Đồng và 1 trang trại nước ngoài - Nga); Nutrifood có 1 

trang trại (ở Gia Lai); Hồ Toản có 1 trang trại (ở Tuyên Quang)… Hầu hết trang trại trong số này được 

đầu tư xây dựng ứng dựng công nghệ cao; đạt các tiêu chuẩn khắt khe trong và ngoài nước như Tiêu 

chuẩn Organic EU; Global GAP; ISO 9001 – 2018; Cơ sở An toàn dịch bệnh. Đặc biệt Vinamilk có 

trang trại đã được chứng nhận trung hòa Carbon năm 2023.  

 

Trang trại TH milk đạt chứng nhận  

Doanh nghiệp công nghệ cao 

 

Trang trại Vinamilk Nghệ An đạt chứng nhận 

đầu tiên về Trung hòa Carbon theo  

tiêu chuẩn Pas 2060:2014 

Giống bò sữa nuôi tại các Trang trại chăn nuôi công nghiệp nói trên 100% là Giống bò sữa HF 

(Holѕtein Friesian) thuần chủng. Được tuyển lựa và nhập khẩu trực tiếp từ các nước có ngành chăn nuôi 

bò sữa phát triển như Mỹ, Australia, New Zeland. Dòng tinh cộng rạ được nhập khẩu từ các nước tiên 

tiến  như Mỹ, Australia, New Zeland, Canada. Sản lượng sữa đạt 8.000 – 9.000 lit/chu kỳ. Một số cá thể 

cho 11.000 -12.000 lit/chu kỳ 305 ngày. 
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Công ty TH milk nhập khẩu bò Mỹ qua  

cảng Cửa Lò – Nghệ An 

 

Công ty Vinamilk nhập khẩu bò Australia qua 

Sân bay Nội Bài – Hà Nội 

3. NGUỒN THỨC ĂN THÔ XANH SỬ DỤNG CHO CHĂN NUÔI BÒ SỮA 

3.1. Vai trò thức ăn thô xanh 

Bò sữa là gia súc nhai lại, dạ dày có 4 túi, trong đó dạ cỏ là lớn nhất và có rất nhiều vi sinh vật tại 

đó. Chúng sẽ phân hủy các loại thức ăn thô xanh (thành phần chính là cellulose) để tạo ra các acid béo 

bay hơi (chủ yếu là acid acetic, acid propionic; acid butyric) để cung cấp 60 – 80% nhu cầu năng lượng. 

Vì vậy có thể nói chăn nuôi gia súc nhai lại nói chung và nuôi bò sữa nói riêng là không thể thiếu thức 

ăn thô xanh/thô khô trong khẩu phần ăn hàng ngày. 

3.2 Các loại thức ăn thô xanh được trồng và sử dụng cho chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam 

Nước ta là nước nông nghiệp, trước nay việc cung cấp thức ăn thô xanh cho bò sữa là rất linh 

hoạt, đa dạng và tận dụng nhiều phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ sau thu hoạch lúa; thân lá cây ngô 

trước/sau thu hoạch bắp, cây ngô nguyên bắp/trái, cỏ tự nhiên và trồng thêm nhiều giống cỏ có nguồn 

gốc ngoại nhập như cỏ Voi; cỏ voi lai VA06, cỏ Mombasa/cỏ sả, cỏ Mulato, cỏ Stylo, cỏ Ruzi… 

Bảng 1. Thành phần chính của một số thức ăn thô xanh 

Thức ăn  

thô xanh 

Vật chất khô  

(%) 

Đạm thô  

(%) 

Năng lượng  

trao đổi (MJ) 

Cỏ voi 14 – 17% 6 – 9% 7 – 8 MJ 

Cỏ voi lai VA06 14 – 18% 7 – 9% 7 – 8 MJ 

Cỏ lông Para 17 – 24% 10 – 13% 7 – 8 MJ 

Cỏ Mombasa/cỏ sả 19 – 27% 10 – 14% 8 – 9 MJ 

Cỏ Mulato  18 – 22% 11 – 15% 8 – 9 MJ 

Yến mạch 14 – 19% 15 – 18% 7 – 9 MJ 

Cỏ Úc lai 14 – 22% 12 – 17% 7 – 9 MJ 

Thân bắp nguyên trái 22 – 28% 8 – 11% 9 – 11 MJ 

Nguồn: PGS. TS Lê Đức Ngoan, PGS. TS Dư Thanh Hằng,(2014) 

Ở Việt Nam, nghiên cứu phát triển cây ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi đã được coi trọng 

trong những năm gần đây. Tuy nhiên việc lựa trồng và sử dụng thức ăn thô xanh cho bò sữa đã có nhiều 

chuyển biến thay đổi mang tính thâm canh hơn, chuyên nghiệp hơn. Cỏ Mombasa và cây Ngô chín sáp 

là 2 nguồn chủ lực được trồng và sử dụng nhiều nhất cho bò sữa bởi có nhiều ưu điểm vượt trội hơn các 
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giống cây thức ăn khác như thành phần dinh dưỡng, tính thích nghi và năng suất cây trồng, tính ngon 

miệng và khả năng tiêu hóa, khả năng thu nhận và năng suất sữa cao hơn… (nguồn: theo kết quả khảo 

sát các nông hộ và doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa ở 3 tỉnh Thanh Hóa -  Nghệ An Hà Tĩnh, 2023) 

 

Cánh đồng cỏ Mombasa tại Nghệ An 

 

Cánh đồng Ngô sinh khối tại  

Thanh Hóa 

4. KỸ THUẬT CANH TÁC ĐỂ NÂNG CAO NĂNG XUẤT CÂY TRỒNG, TĂNG HIỆU QUẢ 

CHO NHÀ NÔNG GẮN LIỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

4.1 Tái sử dụng phân hữu cơ từ hoạt động chăn nuôi để tăng năng xuất cây trồng, tăng hiệu quả 

sản xuất và bảo vệ môi trường 

Hoạt động chăn nuôi bò sữa hàng ngày đều phát sinh phân bò/phân ép, nước thải (nước tiểu, nước 

rửa chuồng, nước ép phân…) và thức ăn thừa. Từ đây sẽ tạo ra 2 nguồn phân hữu cơ rất quan trọng cho 

cải tạo đất và cây trồng. 

- Phân khô: Sử dụng phân bò/phân ép để trộn lẫn với thức ăn thừa, đồng thời phun thêm chế 

phẩm sinh học để ủ. Sau 30 ngày sẽ cho ra nguồn phân hữu cơ hoai mục, ít mùi, rất tốt cho cải tạo đất 

và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. 

- Phân nước (nước thải sau xử lý): Nguồn nước thải từ hoạt động chăn nuôi gồm nước tiểu bò, 

nước rửa chuồng, nước ép phân sẽ được thu gom lưu trữ chứa trong các hồ lắng sinh học tự chảy và 

được phun thêm chế phẩm sinh học để giảm khử mùi phát sinh. Sử dụng nước lắng ở hồ cuối cùng để 

làm nguồn phân nước tưới bón cho cây trồng, vừa cung cấp nước độ ẩm cho đất vừa cung cấp chất dinh 

dưỡng cho cây trồng. 

 

Nguồn Phân nước 

 

Nguồn Phân khô 
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Cơ sở để thực hiện việc tái sử dụng nước thải chăn nuôi cho cây trồng chúng ta thực hiện theo 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng QCVN 01-

195:2022/BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Sự ra đời của Quy chuẩn có tính ứng dụng thực tế 

rất cao, cung cấp nguồn chất dinh dưỡng hữu cơ dồi dào, tránh giảm bón phân hóa học, tăng hiệu quả 

sản xuất cho người dân và giảm áp lực xử lý môi trường cho nhà nông và các doanh nghiệp chăn nuôi. 

         Bảng 2. Giá trị giới hạn các thông số của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng  

theo QCVN 01 -195 

STT Thông số Đơn vị Giá trị giới 

hạn 

Loại cây trồng được sử dụng 

1 pH mg/L 5,5 - 9 

Các loại cây trồng 

2 Clorua (Cl-) mg/L ≤ 600 

3 Asen (As) mg/L ≤ 0,1 

4 Cadimi (Cd) mg/L ≤ 0,01 

5 Crom tổng số (Cr) mg/L ≤ 0,5 

6 Thủy ngân (Hg) mg/L ≤ 0,002 

7 Chì (Pb) mg/L < 0,05 

8 E.coli 
MPN hoặc 

CFU/100mL 

≤ 200 Các loại cây trồng 

> 200 -1000 
Các loại cây trồng trừ cây rau, cây 

dược liệu hằng năm 

> 1000 - 5000 

Cây lâm nghiệp, cây công nghiệp 

dài ngày không sử dụng làm thực 

phẩm, thức ăn cho vật nuôi 

> 5000 
Không được sử dụng cho các loại 

cây trồng 

4.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch thức ăn thô xanh cho bò sữa 

4.2.1 Cỏ Mombasa 

- Đặc điểm: Giống cỏ Mombasa hiện là một trong những giống cỏ có năng suất cao (40 -50 

tấn/ha) và độ đạm thô cao (10-14%). Cỏ có khả năng lưu gốc lâu năm và tái sinh mạnh mẽ (5-7 năm). 

Cỏ dễ trồng dễ chăm sóc, có khả năng chịu hạn và chịu lạnh tốt nên đã được trồng rất phổ biến ở Việt 

Nam. Cỏ không kén đất, tuy nhiên cần tránh trồng ở những nơi hay bị ngập úng. 

- Cách trồng và chăm sóc:  

Có thể trồng bằng khóm 2.5 tạ/sào hoặc gieo trồng bằng hạt 1kg/sào (1000m2).  

Cỏ Mombasa rất ưa thích Phân nước (nước thải chăn nuôi) và Phân khô (phân bò, thức ăn thừa, 

chế phẩm sinh học được trộn ủ hoai mục) để bón lót cải tạo đất. Lượng sử dụng phân nước 100 -

120m3/ha/lần bón tưới và phân khô 10 tấn/ha/lần bón lót. 

Đối với cỏ trồng lứa đầu: Trong quá trình làm đất sẽ được bón lót phân khô  và tưới bón phân 

nước lần 1. Sau khi xuống giống khoảng 25 -30 ngày thì sẽ tiến hành tưới bón phân nước lần 2. 

Đối với cỏ trồng lưu gốc: Sau khi cắt cỏ 10 ngày (cỏ mọc 20-30 cm) sẽ tiến hành tưới bón phân 

nước lần 1. Sau 30 ngày (cỏ mọc 40 -50 cm) sẽ tưới bón phân nước lần 2. 

- Thu hoạch: Thời gian thu hoạch mỗi lứa là khoảng 40-60 ngày (mùa nắng ấm cỏ phát triển 

nhanh mạnh 40-45 ngày, mùa đông lạnh cỏ phát triển chậm hơn 50-60 ngày). Thân cỏ tương đối mềm 

nên có thể cắt thủ công bằng sức người hoặc cắt bằng máy công nghiệp, tuy nhiên cần cắt cách gốc 

khoảng 7 cm để gốc bền vững, tái sinh mạnh mẽ sau đó.  
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- Sử dụng: Cỏ Mombasa có thể làm thức ăn tươi; thức ăn khô và thức ăn ủ chua. Việc đa dạng 

cách sử dụng đã giúp người chăn nuôi có nhiều giải phải chế biến, bảo quản , lưu trữ và chủ động nguồn 

thức ăn thô. 

 

Đàn bò ăn cỏ xanh Mombasa 

 

Đàn bò ăn cỏ ủ chua Mombasa 

4.2.2 Cây Ngô sinh khối 

- Đặc điểm 

Ngô sinh khối là loại cây trồng lương thực ngắn ngày, cây phát triển nhanh, khỏe mạnh, thân to, 

bộ rễ chân kiềng phát triển, có khả năng chống đổ khá tốt. Cây Ngô sinh khối khi được thu hoạch ở giai 

đoạn bắp ngô chín sáp là thức ăn lý tưởng cho gia súc bởi tính ngon miệng, đảm bảo độ mềm và giàu 

dinh dưỡng. Toàn bộ cây ngô (thân, lá, bắp) được sử dụng hết cho hoạt động chăn nuôi. 

- Cách trồng và chăm sóc 

Ngô sinh khối được trồng bằng hạt, 18-20kg/ha. Hiện tại ngô được trồng chuyên canh 3 vụ/năm. 

Cho năng xuất 45 – 55 tấn/ha.                                                  

Cây Ngô sinh khối rất ưa thích Phân nước (nước thải chăn nuôi) và Phân khô (phân bò, thức ăn 

thừa, chế phẩm sinh học được trộn ủ hoai mục) để bón lót cải tạo đất. Lượng sử dụng phân nước 100 -

120m3/ha/lần bón tưới và Phân khô 10 tấn/ha/lần bón lót. 

Trong quá trình làm đất sẽ được bón lót phân khô và tưới bón phân nước lần 1. Sau khi gieo hạt 

15-20 ngày (cây ngô mọc 5-7 lá) sẽ được tưới bón phân nước lần 2.  

Nếu thời tiết khô nắng kéo dài sẽ được tưới bón phân nước thêm lần 3 sau lần tưới bón thứ 2 

khoảng 15 - 20 ngày. 

- Thu hoạch: Ngô sau khi trồng khoảng 80 - 90 ngày thì sẽ tiến hành thu hoạch. Tại thời điểm 

này hạt ngô trên bắp đang còn ngậm sữa là rất phù hợp lý tưởng cho chăn nuôi bò sữa. 

Bảng 3. Tùy vào mục đích sử dụng để chúng ta lựa chọn thời điểm thu hoạch 

Mục đích Vật chất khô Cảm quan Thời gian 

Ăn xanh 26 – 29% 
Hạt mềm 

còn ngậm sữa 

Khoảng 85 ngày (sử dụng sớm hơn 

ủ chua 5-10 ngày) 

Ủ chua 30 – 34% 1/2 – 1/3 hạt còn ngậm sữa 

Khoảng 95 ngày (sử dụng muộn 

hơn 

ăn xanh ngày) 
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- Sử dụng: Ngô sinh khối có thể dùng làm thức ăn xanh hoặc làm thức ăn ủ chua. Điều này đã 

giúp nhà chăn nuôi chủ động, linh hoạt trong chế biến, bảo quản và lưu trữ nguồn thức ăn thô quan 

trọng này. 

 

Ngô sinh khối được xay làm thức ăn xanh 

 

Ngô sinh khối được Ủ chua làm thức ăn 

5. KẾT LUẬN 

Vòng quay tuần hoàn, chu trình khép trong các hoạt động đều mang lại nhiều giá trị lợi ích trong 

thực tiễn. Ở bài viết này chúng tôi đã chia sẽ vòng quay tuần hoàn trong hoạt động chăn nuôi để tạo 

nguồn thức ăn thô xanh/thô khô. Đó là từ hoạt động chăn nuôi bò sữa sẽ phát sinh các chất thải hữu cơ. 

Chúng được xử lý để tạo thành nguồn phân bón hữu cơ có giá trị dinh dưỡng cao. Sau đó được tưới bón 

lại cho cây trồng làm thức ăn cho bò sữa cho năng xuất cao. 

 

Lợi ích chúng ta thu được từ vòng quay tuần hoàn, chu trình khép kín nêu trên đó là chủ động 

được nguồn thức ăn thô xanh/thô khô giàu dinh dưỡng phục vụ chính cho hoạt động chăn nuôi; giảm chi 

phí mua phân hóa học cho cây trồng, tăng hiệu quả sản xuất cho nhà chăn nuôi; giảm ô nhiễm môi 

trường, tránh ảnh hưởng sức khỏe tới cộng đồng. 
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SOLUTION TO CREATE GREEN/DRY RAW FOOD SOURCE DAIRY 

COW RAISING IN VIETNAM 

ABSTRACT 

In order to raise dairy cows effectively, in addition to the factors of housing, breeding 

techniques, veterinary medicine, reproductive management, etc., one of the very important factors that 

need to be ensured is to ensure food sources. eat green forage as well as optimize this food source from 

agricultural by-products. In this article, we have shared the cyclical cycle in livestock farming activities 

to create a source of green/dry raw food. That is from dairy farming activities, organic waste will be 

generated. They are processed to form an organic fertilizer with high nutritional value. Then it is re-

irrigated and fertilized for crops as food for dairy cows for high productivity. The benefit we gain from 

the cyclical, closed cycle mentioned above is to proactively source nutrient-rich green/raw forage to 

mainly serve livestock farming activities; Reduce the cost of buying chemical fertilizers for crops, 

increase production efficiency for livestock producers; Reduce environmental pollution, avoid health 

effects on the community. 

Keywords: dairy cows; green food; raw food 
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AXIT BÉO VÀ HÀM LƯỢNG KHOÁNG CỦA THỊT BÒ TÁC ĐỘNG ĐẾN 

SỰ TIÊU THỤ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

TS. Ngô Đình Tân1 

1Trung tâm giống Bò và đồng cỏ Ba Vì, Hà Nội – Viện Chăn nuôi.  

Email: ngodinhtanbv@gmail.com  

TÓM TẮT 

Thịt bò là một nguồn protein, khoáng chất và vitamin chất lượng cao, bao gồm cả sắt và heme 

(hemoglobin chứa sắt) sinh học cho con người. Mục tiêu bài viết này là đánh giá về ảnh hưởng của 

chất lượng thịt đến sự tiêu thụ của người tiêu dùng. Hàm lượng lipid của thịt bò rất khác nhau về thành 

phần SFA, MUFA và PUFA và nó đều ảnh hưởng đến sức khỏe con người cả tích cực và tiêu cực. Sự 

khác nhau về hàm lượng axit béo "tốt" (MUFA và PUFA) và thấp hơn trong các axit béo "xấu" (SFA) 

trong thịt bò được đặc trưng bởi bộ gene của gia súc. Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng sẵn sàng 

trả tiền cao hơn cho các loại thực phẩm có công bố về sức khỏe. Ở thịt bò có hàm lượng dinh dưỡng tốt 

hơn, các nhà sản xuất có thể tiếp thị những sản phẩm này với mức giá cao hơn để những người tiêu 

dùng có ý thức về sức khỏe sẽ sẵn sàng trả. Điều quan trọng là thông tin dinh dưỡng của sản phẩm phải 

được trình bày đúng cách và được người tiêu dùng hiểu.  

Từ khóa: Thịt bò, Axit béo, Sức khỏe, Người tiêu dùng. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chế độ ăn uống đóng vai trò lớn đối với sức khỏe và tinh thần của con người. Thịt bò là một 

nguồn chất lượng cao về protein vitamin và khoáng chất như sắt và kèm. Trong nhiều năm, đã có nhiều 

tranh luận về tác động của thịt đỏ và đóng góp của nó đối với sức khỏe con người. Phần lớn sự tập trung 

hướng đến tác động tiêu cực có thể xảy ra đối vơi sức khỏe con người do hàm lượng chất béo trong thịt 

bò. Hàm lượng tương đối cao của các axít béo bão hòa trong thịt bò có liên quan đến sự gia tăng 

cholesterol "xấu" được cho là có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người (Troy và Kerry, 2010).  

Có ba loại axit béo (FA) trong thịt bò, axit béo bão hòa (SFA), axit béo không bão hòa đơn 

(MUFA) và axit béo không bão hòa đa (PUFA). Trong số này PUFA và MUFA được biết là có đặc tính 

làm giảm cholesterol và giảm nguy cơ bệnh mạch vành trong số các đặc tính có lợi cho sức khỏe khác. 

Ngược lại, một số SFA chuỗi ngắn có liên quan đến tăng nguy cơ bệnh mạch vành (Willett, 2012). 

Có sự khác nhau giữa các gia súc liên quan đến thành phần chất béo và hàm lượng khoáng chất 

trong thịt bò của chúng sau khi giết mổ. Sự biến đổi này tạo cơ hội cho sự chọn lọc di truyền. Việc xác 

định các biến thể di truyền kiểm soát thành phần axit béo và hàm lượng khoáng chất có thể cho phép lựa 

chọn những gia súc có sản phẩm cao cấp về sức khỏe. Do người tiêu dùng trong những năm qua gần đây 

đã trở nên có ý thức hơn về sức khỏe đối với các sản phẩm họ mua, nên người ta hy vọng họ sẽ trả nhiều 

tiền hơn cho một sản phẩm có chủ đích tốt cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, không chắc chắn mức phí này 

có thể lớn đến mức nào đối với một sản phẩm được chọn cho các thuộc tính sức khỏe vượt trội. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Protein, vitamin và khoáng chất trong thịt đỏ và tác động của chúng đối với sức khỏe con người 

Thịt thường được công nhận là một nguồn protein quan trọng có giá trị sinh học cao và các vi 

chất dinh dưỡng khác nhau, bao gồm sắt, kẽm, vitamin A và vitamin B6 và B12 (Williams, 2007). Thịt 

đỏ chứa trung bình 20-25g protein/100g thịt sống, và 28-36g protein/100g khi nấu chín (Laura Wyness, 

2015). Sự gia tăng nồng độ protein là do mất nước trong quá trình nấu, dẫn đến nồng độ các chất dinh 
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dưỡng cao hơn. Giá trị của một nguồn protein được xác định bởi chất lượng và số lượng các axit amin 

trong thực phẩm (Pereira và Vicente, 2013). Axit amin được phân loại thành thiết yếu và không thiết 

yếu. Các axit amin thiết yếu là những axit mà cơ thể con người không thể tổng hợp hoặc tổng hợp 

không đầy đủ và do đó phải được thu nhận thông qua thực phẩm trong chế độ ăn uống (Wu, 2009). Chất 

lượng của thịt đỏ như một nguồn protein trong chế độ ăn tốt hơn các nguồn protein khác, chẳng hạn như 

đậu nành và đậu lăng, vì nó chứa tất cả các axit aminh thiết yếu (arginine cho trẻ em, histidine, isoleucine, leucine, 

lysine, methionine, phynylalanine, threonine, tryptophan và valine) (Williams, 2007).   

Thịt đỏ là nguồn thực phẩm cung cấp vitamin và khoáng chất trong chế độ ăn của con người. Mỗi 

100g thịt đỏ đóng góp khoảng 25% lượng khuyến nghị hàng ngày về niacin, vitamin B6, riboflavin và 

axit pantothenic, cũng như khoảng 2/3 lượng khuyến nghị hàng ngày đối với vitamin B12 (Williams, 

2007). Thịt bò và thịt cừu là một nguồn giàu kẽm và sắt, với ít nhất 1/4 lượng khuyến nghị hàng ngày 

cho người lớn trong 100g thịt. Sắt tồn tại ở dạng heme và sắt không heme. Sắt không phải là heme 

thường được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Sắt không phải heme thường tồn tại cùng 

với các chất ức chế hấp thu sắt, chẳng hạn như phytate, trong các nguồn sắt không phải thịt, làm giảm 

đáng kể lượng sắt đưa vào chế độ ăn uống của con người từ các nguồn như vậy (Kumar và cs., 2010). 

Heme-iron có nguồn gốc từ hemoglobin và myoglobin trong mô động vật và do đó chỉ tồn tại với số 

lượng vừa đủ trong thịt (Pretorius và cs., 2016). Dựa trên trung bình 29 phần nạc của thịt bò, 85g khẩu 

phần nấu chín đóng góp 12-17% nhu cầu sắt hàng ngày (McNeill, 2014). Trong nghiên cứu phần tích 

hàm lượng sắt từ các miếng thịt bò khác nhau, người ta thấy rằng tổng hàm lượng sắt trung bình là 2,09 

mg/100 g và khoảng 1,82 mg/100g là sắt heme (Lombarrdi-Boccia và cs., 2002). Trong nghiên cứu so 

sánh sự khác biệt về hàm lượng sắt giữa giữa các thành phần thịt bò khác nhau, phần thịt bò có hàm 

lượng heme và tổng lượng sắt cao hơn đáng kể so với phần vai và xương sườn chính (Pretorius và cs., 

2016). Điều này có thể được giải thích bởi chức năng của sắt và sự liên kết của nó với các đặc tính cơ 

bắp. Như đã đề cập ở trên heme-iron có nguồn gốc từ hai nguồn, một là myoglobin trong các mô cơ 

động vật. Myoglobin là một protein liên kết với sắt giúp vận chuyển các phân tử oxy đến các mô cơ. Do 

đó, hàm lượng sắt khác nhau giữa các miếng thịt bò tùy thuộc vào chức năng và loại chuyển hóa của 

từng cơ. Nếu một cơ hoạt động với tốc độ co chậm hơn và duy trì chức năng trong thời gian dài hơn, thì 

nó cần nhiều oxy hơn. Nhu cầu về oxy nhiều hơn được duy trì trong cơ thông qua quá trình trao đổi chất 

oxy hóa, do đó, xác định hàm lượng sắt khi cơ thể chuyển hóa thành thịt bò. 

Trong khi thịt đỏ đóng góp protein chất lượng cao cũng như các vitamin và khoáng chất quan 

trọng cho một chế độ ăn uống lành mạnh, thì vẫn còn nhiều tranh luận về ảnh hưởng của thành phần 

lipid đối với sức khỏe con người. Mặc dù nó có thể khác nhau giữa các loài và cách cắt, thịt đỏ thường 

chứa 3-25g chất béo trên 100g mô (Valsta và cs., 2005). Cụ thể, thịt bò được báo cáo có chứa 5,4 đến 

7,9% chất béo trong các lần cắt nhỏ (USDA, 2011). Mặc dù các miếng thịt bò khác nhau có thành phần 

axit béo khác nhau, dựa trên mối tương quan giữa tất cả các vết cắt được quan sát bởi Pavan và Duckett 

(2013), nhiều thuộc tính của hàm lượng axit béo toàn bộ động vật có thể được dự đoán từ các mẫu cơ 

bắp dài (Pavan và Duckett, 2013). 

2.2. Axit béo: phân loại, tỷ lệ phổ biến trong thịt bò và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người 

Người tiêu dùng không hiểu đầy đủ rằng thành phần lipid thay đổi rất nhiều, và không phải chất 

béo nào cũng xấu. Thành phần chất béo của thực phẩm được cho là quan trọng hơn tổng lượng chất béo 

liên quan đến ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe con người. Về mặt sức khỏe con người, các loại FA 

khác nhau được biết là có những ảnh hưởng cụ thể đến sức khỏe tim mạch. Các dấu hiệu cholesterol 

được tìm thấy trong dòng máu và các axit béo tác động đến các dấu hiệu này cho biết nhóm FA có tác 

động tiêu cực hay tích cực đến sức khỏe tim mạch của con người hay không. Lipoprotein mật độ thấp và 

mật độ cao (LDL và HDL) là các dấu hiệu đánh dấu cholesterol trong máu. Mức LDL cao và mức HDL 
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thấp có liên quan đến tăng nguy cơ phát triển tim mạch (Astrup và cs., 2011). Do đó, mức HDL cao và 

mức LDL thấp là mong muốn để ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch. 

Axit béo được phân loại dựa trên thành phần cấu trúc của chuỗi cacbon và nhóm cacboxylic hòa 

tan trong nước. FA là bão hòa với hydro hoặc không bão hòa, chứa một hoặc nhiều liên kết đôi. Axit 

béo có thể được phân thành ba loại: SFA, MUFA hoặc PUFA dựa trên thành phần của chúng tương ứng 

là không có, một hoặc nhiều liên kết đôi. Axit béo không bão hòa hoặc bao gồm một liên kết đôi trong 

cấu trúc cacbon của chúng, được gọi là MUFA, hoặc chúng bao gồm hai hoặc nhiều liên kết độ và được 

gọi là PUFA. Cho dù FA là bão hòa hay không bão hòa góp phần ảnh hưởng đến mức cholesterol và do 

đó sức khỏe con người, đặc biệt là nguy cơ bệnh tim mạch (CVD). Các cơ chế chính xác mà các axit béo không 

bão hòa làm giảm nguy cơ mắc bệnh CVD vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên, tổng số lượng và loại axit béo 

đã chứng minh là góp phần vào nguy cơ phát triển bệnh của một người (Lunn và Theobald, 2006). 

Trong lịch sử, các nghiên cứu khác nhau đã liên kết lượng SFA (axit béo bão hòa) ăn vào làm 

tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vì SFA nói chung làm tăng cả mức cholesterol toàn phần và LDL. Hai 

SFA chính được biết đến là có tác dụng nâng cao như vậy là axit myristic và axit palmitic, trong khi axit 

stearic (cũng là một SFA) không ảnh hưởng đến cholesterol huyết thanh (Crupkin và Zambelli, 2008). 

Axit béo bão hòa trong thực phẩm có độ dài chuỗi carbon từ 10:0 đến 18:0. SFA dồi dào nhất trong thịt 

bò và axit palmitic (16:0), tiếp theo là axit stearic (18:0). Mặc dù hàm lượng SFA rất khác nhau trong 

mô bò, nhưng SFA thường đóng góp đến 45-48% tổng hàm lượng lipid (Scollan và cs., 2014).  

Có tài liệu cho rằng việc thay thế SFA bằng FA không bão hòa làm giảm choltesterol LDL và do 

đó giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch (Lunn và Theobald, 2006). Hầu hết các FA không bão hòa 

cũng làm tăng HDL. Điều này góp phần loại bỏ triacylglycerols khỏi máu, do đó tác động tích cực đến 

sức khỏe con người (Lunn và Theobald, 2006). MUFA đóng góp 35-45% vào tổng hàm lượng lipid 

trong thịt bò và MUFA phổ biến nhất là axit oleci (18:1) (Scollan và cs., 2014). Trong lịch sử, axit oleic 

đã được biết là làm giảm cả mức LDL và cholesterol toàn phần trong huyết thanh nhưng không ảnh 

hưởng đến mức HDL (Rabasco và Gonazalez Rodriguez, 2000). Tuy nhiên, Gillmore và cs. (2011) đã 

chỉ ra rằng tiêu thụ thịt bò có hàm lượng aixt oleic có có thể làm tăng mức HDL.  

Trong số ba phân loại của FA, PUFA tồn tại ở nồng độ thấp nhất trong thịt bò. PUFA chiếm 

khoảng 5% tổng hàm lượng lipid trong thịt bò (Scollan và cs., 2014). Mặc dù chỉ đóng góp tỷ lệ nhỏ vào 

tổng hàm lượng lipid trong thịt bò, nhưng PUFA mang lại lợi ích lớn nhất về tác động tích cực đối với 

sức khỏe con người. Willett (2012) kết luận rằng nếu chất béo bão hòa trong chế độ ăn được thay thế 

bằng PUFA và MUFA thì tỷ lệ bệnh tim mạch vành (CDH) sẽ giảm nhẹ với những lợi ích mạnh mẽ 

nhất xuất hiện từ PUFA. Các PUFA được biết đến rộng rãi nhất và chiếm ưu thế trong thịt bò là axit 

linoliec (18:2) và α-linolenic (18:3, omega-3) (Scollan và cs., 2014). Axti linoliec và α-linolenic đáng 

chú ý là axit béo "thiết yếu", hoặc những axit béo không thể tổng hợp được bởi cơ thể con người và thay 

vào đó phải được tiêu thụ thông qua chế độ ăn uống (Harris và cs., 2009). Tiêu thụ từ 5% đến 10% tổng 

năng lượng từ omega-6 PUFA làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch so với chế độ ăn chứa hàm lượng 

PUFA thấp hơn (Harris và cs., 2009). Mức tiêu thụ cao hơn 10% có thể là an toàn và có thể có lợi cho 

sức khỏe tim mạch (Harris và cs., 2009). Axit linoleic liên hợp, hoặc CLA, là  một PUFA nổi tiếng khác 

đóng góp tích cực vào sức khỏe con người. CLA được biết là làm giảm CVD, chất béo trong có thể và 

điều chỉnh các phản ứng viêm và miễn dịch (Dilzer và Park, 2012). 

2.3. Di truyền và sự liên quan của nó đến thành phần axit béo và khoáng chất của thịt bò 

Khi sự hiểu biết về bộ gen bò tiếp tục tăng lên, nhiều dạng đa hình nucleotide (SNP) đã được xác 

định môi liên quan của chúng với sự chuyển hóa axit béo và nồng độ khoáng, điều này cho phép tiềm 

năng chọn lọc gia súc có kiểu hình vượt trội về thành phần axit beo và khoáng chất (Ahlberg và cs., 

2014). Việc sử dụng các yếu tố dự báo bộ gen hỗ trợ chọn lọc di truyền cho thịt bò có hàm lượng dinh 
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dưỡng được cải thiện sẽ rất quan trọng vì việc thu thập dữ liệu kiểu hình cho cá đặc điểm này không 

hiệu quả về mặt chi phí (Ahlberg và cs., 2014). 

Ước tính hệ số di truyền hệ gen trung bình sau của sắt từ M.Senmitendinosus và M.Longissimus 

trong quần thể các con lai và bò cái tơ có tỷ lệ phần trăm giống khác nhau từ Angus, Semmental và 

Piedmontese là 0,35 (độ lệch chuẩn (SD) = 0,09 và 0,035 (SD = 0,13) tương ứng (Ahlberg và cs., 2014). 

Mateescu và cs. (2013) cho thấy hệ số di truyền cao là 0,54 đối với sắt M.Longissimus của bò Angus. 

Trong một nghiên cứu khác, Mateescu và cs. (2013) đã quan sát thấy hệ số di truyền tương tự là 0,48 

đối với sắt M.Longissimus của bò Angus. Tỷ lệ phương sai kiểu hình trong sắt được giải thích bởi 

nghiên cứu nói trên là 0,37, tương đối cao và cho thấy khả năng dự đoán đầy đủ các dấu hiệu di truyền 

(Mateescu và cs., 2013). 

Ước tính hệ số di truyền hẹ gen trung bình sau của PUFAs và MUFA từ M.Sêitandinosus khi 

phân tích theo phần trăm tổng hàm lượng lipid là 0,65 (SD = 0,06) và 0,60 (SD = 0,07), và khi phân tích 

dưới dạng mg/100 g mô ướt lần lượt là 0,45 (SD = 0,04) và 0,60 (SD = 0,10) (Ahlberg và cs., 2014). 

Ước tính hệ số di truyền hệ gen trung bình sau của PUFAs và MUFA từ M.Longissimus khi phân tích 

theo phần trăm tổng hàm lượng lipid là 0,70 (SD = 0,06) và 0,4 (SD = 0,10), và khi phân tích dưới dạng 

mg/100 g mô ướt lần lượt là 0,70 (SD = 0,08) vf 0,85 (SD = 0,04) (Ahlberg và cs., 2014). Buchanan và 

cs. (2015) đã quan sát hệ số di truyền của SFA khi phân tích ở dạng dự trữ của lipid, được gọi là 

triglycerol là 0,50. Điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp trình bày dữ liệu hàm lượng chất béo 

trong các nghiên cứu có thể khác nhau và do đó ảnh hưởng đến ý nghĩa của sự thay đổi được tìm thấy. 

Hàm lượng chất béo có thể được biểu thị liên quan đến tổng chất béo, hoặc liên quan đến lượng mô 

(nước, protein và chất béo). Như Ahlberg và cs. (2014) đề cập, giá trị giống ước tính của bộ gen 

(GEBV) đối cới PUFA và GDBV đối với MUFA có mối tương quan âm mạnh khi được định lượng theo 

tỷ lệ phần trăm tổng số lipid trong mô thịt, nhưng khi được định lượng dưới dạng mg/100g mô thì có 

mối tương quan dương mạnh.  

Trong một quần thể bò Angus, Brahman và Romosinuano, giống gia súc có ảnh hưởng đến tỷ lệ 

PUFA nhưng không ảnh hưởng đến tỷ lệ MUFA (Dinh và cs., 2010a). Huerta-Leidenz và cs. (1993) 

quan sát thấy sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ PUFA nhưng không phải MUFA trong quần thể bò Hereford 

và bò Brahman. Ngoài sự khác biệt về giống, các gen khác nhau đã chứng minh là có liên quan đến sự 

điều hòa và chuyển hóa lipid. Nằm trên BTA2 gần với C313Y, GULP1 và ITGAV được xác định là 

những yếu tố góp phần điều hòa lipid (Ahlberg và cs., 2014). GULP1 liên kết và điều khiển protein 1 

liên quan đến thụ thể lipoprotein mật độ thấp (LRP1), góp phần cân bằng nội môi lipid (He và Lin, 

2011). ITGAV góp phần điều chỉnh tiêu cực sự vận chuyển lipid và các quá trình trao đổi chất khác 

(Kim và cs., 2015). Cho rằng hệ số di truyền trung bình ước tính cho các axit béo đã được quan sát là từ 

trung bình đến cao, cải thiện đáng kể có thể được thực hiện bởi việc sử dụng hệ gen để xác định thịt bò 

có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn (Ahlberg và cs., 2014). Trong gen mã hóa tổng hợp axit béo (FASN), 

các đa hình nucleotide đơn exonic đã được kiểm tra về mối liên hệ di truyền của chúng với thành phần 

FA (Oh và cs., 2012). Trong quần thể gồm 513 bò Hàn Quốc, năm SNP g.17924 G>A, g.16907 T>C, 

g.15532 D>A, g.13126 T>C và g.12870 T>C trong FASN có mối liên hệ với các thành phần axit beo 

khác nhau (Oh và cs., 2012). Các kiểu gen GG, TT, AA, TT và CC tương ứng có liên quan đến giảm 

SFA và tăng PUFA (Oh và cs., 2012). Các kiểu gen này ở mỗi SNP trong FASN tương quan với các 

kiểu hình mùi vị về thành phần axit béo trong thịt bò. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra sự khác biệt giữa các khoáng chất và thành phần axit béo trong thịt bò. 

Sự khác biệt này có thể là do sự khác biệt về giống và hoặc SNP trên các gen kiểm soát thành phần 

khoáng chất hoặc lipid. Sự biến đổi giữa các tính trạng này tạo cơ hội cho việc chọn lọc di truyền và xác 

định gia súc có thịt cao cấp về giá trị dinh dưỡng. Sự cao cấp trong mỗi sản phẩm như vậy được xác 

định bởi nhận thức của người tiêu dùng về và mong muốn các sản phẩm thịt bò tốt cho sức khỏe hơn. 
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2.4. Tác động của thông tin dinh dưỡng đối với mức độ sẵn sàng trả tiền của người tiêu dùng cho 

các sản phẩm có công bố về thực phẩm sức khỏe 

Người tiêu dùng tiếp tục có ý thức hơn về sức khỏe về các loại thực phẩm được đưa vào chế độ 

ăn uống của họ. Mức độ sẵn sàng trả tiền (Willingness-to-pay - WTP) đo lường giá trị tiền tệ mà người 

tiêu dùng sẽ trả cho sự gia tăng chất lượng của sản phẩm. Chất lượng có thể khác nhau về chất lượng 

thực phẩm, sức khỏe, công bằng xã hội của sản phẩm, phúc lợi động vật, ... Do đó, WTP cho các công 

bố về sức khỏe tiếp thị sản phẩm đo lường giá trị tiền tệ mà người tiêu dùng sẵn sàng trả để đảm bỏa 

những lợi ích sức khỏe tiềm năng mà họ có thể nhận được từ việc tiêu thụ sản phẩm. 

Mức độ mà người tiêu dùng có thể đánh giá hàm lượng dinh dưỡng của sản phẩm được giới hạn 

trong nhãn dinh dưỡng. Thông thường, người tiêu dùng có thể cảm nhận được hương vị và các thuộc 

tính cảm quan của sản phẩm, nhưng các tuyên bố về sức khỏe ít hữu hình hơn (Urala và Lahteenmaki, 

2004). Do đó, để đạt được giá trị WTP của người tiêu dùng là điều cần thiết. Những người tiêu dùng có 

ý thức về sức khỏe sử dụng thông tin trên nhãn sản phẩm nhiều hơn người không có ý thức về sức khỏe 

trong việc đưa ra quyết định mua sản phẩm (Rimal, 2005). Các cân nhắc về dinh dưỡng của một sản 

phẩm, chẳng hạn như hàm lượng chất béo bão hòa và ảnh hưởng đến cholesterol, tác động đến việc định 

mua sản phẩm thực phẩm của người tiêu dùng (Rimal, 2005). Cụ thể, đối với sản phẩm thịt, Rimal 

(2005) kết luận rằng tầm quan trọng trong nhận thức của người tiêu dùng về thông tin thành phần và 

dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với nhãn đó. Điều này 

cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo người tiêu dung hiểu ý nghĩa của thông tin dinh dưỡng và tác 

động ngụ ý đối với sức khỏe con người. 

Một trong những nghiên cứu định tính, Viana và cs. (2014) đã quan sát các thuật ngữ thực phẩm 

chính khác nhau và mối liên hệ của chúng với các loại bánh kẹp thịt khác nhau. Danh mục công bố về 

sức khỏe là "Chất béo/calo" có liên quan chặt chẽ nhất đến bánh kẹp thịt bò truyền thống khi so sánh với 

bánh kẹp thịt có công bố sức khỏe. Cụ thể hơn, những người được hỏi liên kết mối quan tâm về chất 

béo/calo với chiếc bánh mì kẹp thịt bò truyền thống thường xuyên hơn so với những chiếc bánh mì kẹp 

thịt khẳng định các đặc tính tốt cho sức khỏe (Viana và cs., 2014). Dự kiến, tần suất những người được 

hỏi liên quan đến cụm từ "Chất béo/calo" giảm với bánh mì kẹp thịt "giảm chất béo", nhưng nó cũng 

giảm một cách đáng ngạc nhiên với loại bánh mì kẹp thịt có tuyên bố về sức khỏe không liên quan như 

bánh mì kẹp thịt "giảm natri" và "chống oxy hóa" (Viana và cs., 2014). Những kết quả này cho thấy họ 

liên kết với bánh mì kẹp thịt truyền thống. Những kết quả này cho thấy người tiêu dùng đồng nhất về 

món bánh mì kẹp thịt bò điển hình và người tiêu dùng dựa vào thông tin từ một sản phẩm tương tự để 

liên kết nó với các loại khác của sản phẩm. Umberge và cs. (2009) đã thực hiện một nghiên cứu phân 

tích tác động của thông tin sức khỏe đối với WTP của người tiêu dùng đối với thịt bò thành phẩm. Mặc 

dù WTP tổng thể đối với thịt bò thành phầm từ bò nuôi chăn thả thấp hơn WTP đối với thịt bò thành 

phẩm từ thịt bò ăn ngũ cốc, đặc biệt là sau khi nếm thử hai sản phẩm, tỷ lệ WTP đối với thịt bò thành 

phẩm nuôi từ chăn thả tăng lên khi cung cấp thêm thông tin về sức khỏe và sản xuất (Umberger và cs., 

2009). Những kết quả này cực kỳ quan trọng để nhận ra tác động của thông tin sức khỏe đối với WTP 

của người tiêu dùng đối với các loại thịt bò khác nhau. 

3. KẾT LUẬN 

Thịt bò là một nguồn protein, khoáng chất và vitamin chất lượng cao, bao gồm cả sắt và heme 

(hemoglobin chứa sắt) sinh học. Hàm lượng lipid của thịt bò rất khác nhau và thành phần SFA, MUFA 

và PUFA cũng khác nhau. SFA, MUFA và PUFA đều ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo nhiều 

cách khác nhau, cả tích cực và tiêu cực. 

Với sự khác biệt về hàm lượng chất béo quan sát được giữa các gia súc, có cơ hội sử dụng lựa 

chọn bộ gen để xác định gia súc tạo ra các sản phẩm thịt bò có hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Về cơ 
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bản, điều này đòi hỏi một sản phẩm có hàm lượng axit béo "tốt" (MUFA và PUFA) và thấp hơn trong 

các axit béo "xấu" (SFA). 

Ngày càng có xu hương người tiêu dùng sẵn sàng trả tiền cao hơn cho các loại thực phẩm có công 

bố về sức khỏe. Với cơ hội xác định thịt bò có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn, các nhà sản xuất có thể 

tiếp thị những sản phẩm này với các mức giá cao mà chúng ta mong đợi những người tiêu dùng có ý 

thức về sức khỏe sẽ sẵn sàng trả. Để đảm bảo các nhà sản xuất có thể nắm bắt được mức chi phí cho sức 

khỏe tiềm năng, điều cần thiết là thông tin dinh dưỡng phải được trình bày đúng cách và được người 

tiêu dùng hiểu. 
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FATTY ACIDS AND MINERAL CONTENT OF BEEF IMPACT 

CONSUMER CONSUMPTION 

ABSTRACT 

 

Beef is a high-quality protein source, minerals and vitamins, including bioavailable iron and 

heme (iron-containing hemoglobin) for consumers. The objective of this summary was to evaluate the 

impact of meat quality on consumer consumption. The lipid content of beef varies greatly in terms of 

SFA, MUFA and PUFA composition and it affects human health both positively and negatively. 

Variations in the content of "good" fatty acids (MUFA and PUFA) and lower levels of "bad" fatty acids 

(SFA) in beef are characterized by the cattle's genome. Consumers are increasingly willing to pay more 

for foods with health claims. In beef with better nutritional content, manufacturers may marketing these 

products at a higher price that health-conscious consumers will be willing to pay. It is important that a 

product's nutritional information is presented properly and understood by consumers. 

Keyword: Beef meat, Fatty acid, Healthy, Consumer. 
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TÓM TẮT 

Thực trạng tình hình chăn nuôi bò tỉnh Hà Tĩnh chủ yếu theo phương thức nhỏ lẻ và hình thức chăn 

nuôi còn mang tích chất tự phát, việc phối giống chủ yếu bằng hình thức cho giao phối tự nhiên, gây ra 

nhiều rủi ro trong việc lây truyền các bệnh, khó kiểm soát được chất lượng con giống; khoảng cách 

giữa các lứa đẻ kéo dài, các bệnh rối loạn sinh sản và hiện tượng chậm sinh xảy ra trên đàn bò sinh sàn 

vẫn còn rất phổ biến; việc chăm sóc nuôi dưỡng bê sau sinh và bò cái sau đẻ chưa phù hợp, thời gian 

bò cái nuôi con và bê bú sữa còn kéo dài, việc tập ăn cho bê sau sinh còn thực hiện muộn; đây là 

những nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và phát triển đàn bò và là hạn chế để 

ngành chăn nuôi bò chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Một trong những giải 

pháp để tăng tỉ trọng thịt bò và phát triển kinh tế trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện nay 

cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: Lựa chọn tinh bò chất lượng cao phù hợp nhằm cải tạo tầm vóc 

đàn bò nền tại các địa phương; Ứng dụng công nghệ các Hormone sinh sản để gây động dục chủ động 

hàng loạt và xử lý các hiện  tượng chậm sinh trên đàn bò; Thụ tinh nhân tạo chủ động trên đàn bò sinh 

sản; Chăm sóc nuôi dưỡng bê sau sinh và bò cái sau đẻ. 

Từ khóa: Giải pháp chăn nuôi bò, nâng cao khả năng sinh sản, xử lý sinh sản.   

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chiến lược chăn nuôi giai đoạn 

2020 – 2030 và tầm nhìn 2040, cơ cấu tiêu thụ thịt tại Việt Nam đang rất mất cân bằng. Tỷ lệ người Việt 

tiêu dùng thịt lợn và thịt gà chiếm tỷ lệ cao, trong khi đó thịt bò lại đang chiếm tỉ lệ thấp. Do vậy, nhu 

cầu tiêu dùng thịt bò, nhất là thịt bò chất lượng cao, lượng thịt bò nhập khẩu ngày càng tăng mạnh. Vì 

vậy, định hướng tái cơ cấu của ngành chăn nuôi nước ta trong những năm tiếp theo là chú trọng phát triển chăn 

nuôi trâu bò nhằm tăng sản lượng thịt bò trong nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân (Chiến 

lược chăn nuôi giai đoạn 2020 đến 2030 và tầm nhìn 2040 - Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2020).  

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện có hiệu quả các biện pháp phát triển ngành chăn nuôi, tập trung vào các đối tượng con vật 

nuôi chủ lực là trâu, bò, lợn. Tích cực chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn 

nuôi trang trại tập trung, quy mô lớn, từng bước đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính. Tuy 

nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành chăn nuôi trâu bò của tỉnh Hà Tĩnh còn một số hạn chế 

như chăn nuôi trâu bò chủ yếu theo phương thức nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư còn chiếm tỷ trọng 

lớn; tỷ lệ trâu bò trong cơ cấu đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh còn thấp; chăn nuôi bò chưa được chú 

trọng phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh; sản lượng thịt trâu, bò xuất chuồng còn 

thấp; chất lượng và sức cạnh tranh của thịt bò chưa cao. Trong khi đó trâu, bò là đối tượng vật nuôi 

không cạnh tranh nguồn lương thực của con người. Trâu bò là đối tượng gia súc dễ nuôi, sử dụng thức 

ăn thô xanh là chính. Đây là nguồn thức ăn đa dạng, phong phú và dễ tìm, hơn nữa còn tận dụng được 

nguồn phụ phẩm của cây trồng để làm thức ăn như thân cây ngô, lạc, ngọn lá mía…; Ngoài ra, trâu bò là 

đối tượng vật nuôi không có các bệnh truyền nhiễm lây lan sang người. Do đó, ngành chăn nuôi trâu bò 

mailto:uyen.nguyentrung@htu.edu.vn
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có thể đảm bảo được an ninh lương thực, thực phẩm và không làm lây lan các dịch bệnh nguy hiểm cho 

con người.    

Để nâng cao khả năng sinh sản và cải thiện tầm vóc đàn bò cần đẩy mạnh phát triển bò lai bằng 

phương pháp thụ tinh nhân tạo, sử dụng bò cái nền 50% máu ngoại để làm cái nền sinh sản nhằm nâng 

cao thể vóc và chất lượng thịt. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tốc độ phát triển đàn bò, đạt được mục tiêu đã 

đề ra cần áp dụng các tiến bộ khoa học trong chăn nuôi, cụ thể trên đàn bò như: Thực hiện phối giống 

chủ động thời gian với tinh giống chất lượng, giúp nâng cao hiệu quả thụ tinh nhân tạo, cải thiện chất 

lượng đàn gia súc; Phương án cải tạo đàn gia súc kết hợp cải thiện khả năng sinh sản và dinh dưỡng, 

quản lý đàn gia súc đẩy nhanh tốc độ tăng đàn; Ứng dụng các tiến bộ khoa học song song với thực hiện 

công tác đào tạo chuyển giao, góp phần vào nâng cao năng lực cho người chăn nuôi và đội ngũ thú y cơ 

cở. Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá một cách tổng thể thực trạng chăn nuôi trâu bò của tỉnh Hà 

Tĩnh từ đó đề ra một số giải pháp để nâng cao khả năng sinh sản, cải thiện tầm vóc đàn bò, nâng cao 

hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi trâu bò.  

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

2.1. Thực trạng tình hình chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp phát triển ngành chăn nuôi, 

tập trung vào các đối tượng con vật nuôi chủ lực là trâu, bò, lợn; tích cực chuyển đổi phương thức chăn 

nuôi từ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại tập trung, quy mô lớn, từng bước đưa chăn nuôi trở thành ngành 

sản xuất chính; nhiều giống vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất như bò lai 

Sind, bò 3B (Blanc – Blue – Belgium), bò Zebu, bò Brahman,... góp phần quan trọng vào tăng trưởng 

ngành chăn nuôi, nâng cao thu nhập và đời sống người chăn nuôi (Báo cáo Đánh giá tổng kết ngành 

NN&PTNT - Chi cục Chăn nuôi thú y Hà Tĩnh năm 2022). 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành chăn nuôi trâu bò của tỉnh Hà Tĩnh còn một 

số hạn chế như chăn nuôi trâu bò chủ yếu theo phương thức nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư còn 

chiếm tỷ trọng lớn (trên 80% tổng đàn); cơ cấu đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh còn bất hợp lý; chăn nuôi 

trâu bò chưa được chú trọng phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Tổng sản lượng thịt 

hơi xuất chuồng của tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 là 106.640 tấn; trong đó của bò là 9.650 tấn, trâu là 3.600 

tấn, lợn 68.308 tấn, gia cầm là 25.082 tấn; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng mới bằng 9,05,% tổng sản 

lượng thịt hơi gia súc, gia cầm toàn tỉnh; chất lượng và sức cạnh tranh của thịt bò chưa cao. Mặt khác, 

đối tượng vật nuôi chủ lực hiện nay của tỉnh là chăn nuôi lợn và gia cầm, dẫn đến mất cân đối về nguồn 

cung thực phẩm cho thị trường trong tỉnh và cả nước (Tổng cục thống kê, 2022) 

Chăn nuôi bò ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay thực hiện chủ yếu là vỗ béo bò để giết thịt, hiệu quả kinh tế 

chăn nuôi bò sinh sản còn chưa được quan tâm. Bò sinh sản thường được nuôi theo phương thức chăn 

thả tự nhiên, bê sau sinh theo mẹ đến chu kỳ sinh sản tiếp theo, thời gian cai sữa cho bê kéo dài trung 

bình 12 tháng. Việc cai sữa và tập ăn muộn cho bê đã làm ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả chăn 

nuôi: đàn bê sau cai sữa sinh trưởng chậm, thời gian động dục trở lại của bò mẹ muôn nên, khoảng cách 

lứa đẻ dài.  

2.2. Giải pháp nâng cao khả năng sinh sản và phát triển đàn bò trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Từ thực trạng chăn nuôi bò của tỉnh Hà Tĩnh, thấy rằng: cần đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều 

giải pháp để phát triển đàn trâu bò của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tạo thu nhập cho người 

dân. Một trong các giải pháp đó là: 

2.2.1. Lựa chọn tinh bò chất lượng cao, phù hợp nhằm cải tạo tầm vóc đàn bò địa phương 

 Nghiên cứu lựa chọn tinh bò của các giống có năng suất chất lượng cao, phù hợp để cải tạo nâng 

cao tầm vóc đàn bò nền tại các địa phương như tinh của các giống bò  Sind, Zebu, 3B hay Brahman.  

Chương trình Sind hóa đàn bò là chương trình lai cấp tiến giữa bò đực Sind đỏ với bò cái vàng. 

Kết quả của chương trình này đã nâng cao tầm vóc của bò. Lúc trưởng thành, bò đực lai Sind có khối 
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lượng 320 - 440 kg/con và con cái là 250 - 300 kg/con. Bò lai Sind là nguồn vật liệu ban đầu cho công 

tác lai tạo bò hướng sữa hoặc hướng thịt của nước ta. 

Tại Việt Nam, thực tế quá trình nuôi bò 3B đã cho thấy giống bò này có nhiều ưu điểm vượt 

trội về năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế cao. Thời gian nuôi bò 3B từ 12 – 15 tháng là có 

thể xuất bán. Trọng lượng mỗi con bò 3B thời điểm xuất bán giao động từ 500 – 600kg/con (Nguyễn 

Xuân Trạch và cs, 2021). 

2.2.2. Ứng dụng công nghệ các Hormone để xử lý sinh sản trên đàn bò  

Hiện nay, trên thế giới thực hiện khá phổ biến ứng dụng công nghệ các hormone Prostaglandin 

(PGF2α) và hormone Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) để xử lý sinh sản như gây động dục chủ 

động và xử lý sinh sản các hiên tượng chậm sinh trên đàn bò, cụ thể như các trường hợp như: gây động 

dục đồng loạt, u nang buồng trứng, buồng trứng kém phát triển, biểu hiện động dục yếu, thể vàng tồn 

lưu, phối giống nhiều lần không đậu thai, viêm nội mạc tử cung.  

Hiện nay ở trên thế giới và Việt Nam đang ứng dụng các phương pháp để xử lý sinh sản 

(XLSS) trên đàn bò như sau: 

Phương pháp 1. Gây động dục hàng loạt và phối giống chủ động  

Theo kết quả nghiên cứu của Ted G. Dyer và Cs (2017), ngày đầu tiên tiêm GnRH giúp phát 

triển nang trứng mới. Từ ngày thứ 3 - 9 sau đó tiến hành quan sát bò, nếu có biểu hiện động dục thì tiến 

hành phối giống và dừng phác đồ. Nếu bò chưa đông dục tiêm PGF2α vào ngày thứ 7 để gây ra sự thoái 

hóa của thể vàng và tiêm GnRH lần thứ hai vào ngày thứ 9 để đồng bộ hóa thời gian rụng trứng của 

nang trứng thông qua kích thích buồng trứng tăng tiết LH. Đến ngày thứ 10 tiến hành phối giống cố 

định cho bò sau 24h tiêm GnRH lần 2 mà không cần quan sát động dục. Ưu điểm của phương này là 

kiểm soát động dục và chất lượng trứng tốt. 

 

Phương pháp 2. XLSS bò phối nhiều lần không chửa, biểu hiện động dục yếu 

Trần Văn Vũ và Cs (2017), ngoài GnRH và PGF2α như ở phương pháp 1 sử dụng thêm vòng tẩm 

progesterone đặt âm đạo (CIRD) trong thời gian 7 ngày từ sau khi tiêm GnRH lần 1 và dùng thêm 1 liều 

PGF2α bổ sung khi rút vòng (CIRD để phá thể vàng nếu có). Sau đó tiến hành theo dõi động dục để phối 

giống. Đến ngày thứ 9 nếu bò không có biểu hiện động dục thì tiến hành tiêm GnRH lần thứ 2 và phối 

giống cố định vào ngày thứ 10 mà không cần theo dõi động dục. 

 

Phương pháp 3. XLSS bò thể vàng tồn lưu đối với bò tơ và bò lứa ≥ 1   

Đối với bò sau khi xác định có thể vàng tồn lưu tiêm PGF2α ở ngày thứ nhất sau đó theo dõi động 
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dục từ ngày thứ 2, nếu bò động dục thì cho phối giống. Nếu bò không động dục, ngày thứ 11 hoặc ngày 

thứ 14 tiêm PGF2α liều 2 và theo dõi động dục ở ngày 13 hoặc ngày thứ 16, nếu bò động dục thì cho 

phối bình thường, thời điểm phối giống  sau 48 giờ, sau đó tiến hành khám thai ở ngày  thứ 45. Phương 

pháp tiêm hai mũi PGF2α là tạo được chu kì mới, thời gian từ lúc tiêm PGF2α tới lúc có biểu hiện động 

dục dao động lớn (Nguyễn Thị Thúy và Cs, 2015). 

 

 

Phương pháp 4. XLSS bò u nang buồng trứng, buồng trứng kém phát triển, buồng trứng không 

hoạt động 

Bò u nang buồng trứng, buồng trứng kém phát triển, buồng trứng không hoạt động, ngày 0 tiêm 

GnRH, ngày 7 tiêm PGF2α, ngày 10 và ngày 17 tiêm GnRH, sau đó sử dụng thêm vòng tẩm 

progesterone đặt âm đạo, ngày 24 tiêm PGF2α và quan sát động dục và phối giống. Sau đó 56 tiếng (tức 

ngày 27) nếu bò không động dục tiêm GnRH và phối cố định sau đó 16 - 20 tiếng (Nguyễn Thị Thúy và 

Cs, 2015). 

 

Phương pháp 5. XLSS vời bò bị viêm nội mạc tử cung 

Bò bị viêm nội mạc tử cung, ngày 0 tiêm GnRH, ngày 14 tiêm PGF2α, ngày 28 tiêm GnRH và sử 

dụng thêm vòng tẩm progesterone đặt âm đạo, sau đó ngày 35 tiêm PGF2α và quan sát động dục và phối 

giống. Nếu bò không động dục tiêm GnRH và phối cố định sau đó 16 - 20 tiếng (Nguyễn Thị Thúy và 

Cs, 2015). 
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2.2.3. Thụ tinh nhân tạo chủ động trên đàn bò 

Việc phối giống đàn bò sinh sản trong các hộ chăn nuôi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh hiện nay chủ yếu vẫn mang tính tự phát, phối giống chủ yếu bằng hình thức cho giao phối tự nhiên, 

gây ra nhiều rủi ro trong lây truyền các bệnh và khó kiểm soát được chất lượng con giống. 

Vì vậy, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thụ tinh nhân tạo cho bò cái sinh sản nhằm 

cải tạo tầm vóc đàn bò, nâng cao trọng lượng, tránh lây lan các bệnh truyền nhiễm qua đường giao phối 

tự nhiên. Sau khi phối giống, để đánh giá khả năng mang thai, thì việc tiên hành khám thai bằng phương 

pháp khám qua trực tràng cho bò 45 - 60 ngày kể từ khi thụ tinh nhân tạo. Từ kết quả khám thai và theo 

dõi khả năng sinh trưởng của bò mẹ, là cơ sở cho việc thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo 

sự phát triển của bào thai và cơ thể bò mẹ.  

2.2.4. Chăm sóc, nuôi dưỡng bê sau sinh và bò cái sau đẻ  

a. Chăm sóc, nuôi dưỡng bê sau sinh  

Chăn nuôi bê sau sinh theo mẹ của người dân tại các địa phương vẫn mang tính tự nhiên, bê sau 

sinh theo mẹ đến chu kỳ sinh sản tiếp theo,việc cai sữa và tập ăn muộn cho bê đã làm ảnh hưởng đến sự 

phát triển của đàn bò qua đó làm giảm hiệu quả chăn nuôi trâu bò của người chăn nuôi. 

Để khắc phục thực trạng đó, qua kết quả điều tra và đánh giá quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho 

bê sau sinh như: cho bê bú sữa đầu trong vòng 1 giờ sau sinh; bê lai sơ sinh có trong lượng trung bình từ 

27 – 32kg; tập ăn sớm cho bê vào ngày 10 – 15 sau sinh; cai sữa sớm cho bê vào tháng 4 – 5 sau sinh; 

bò lai lớn nhanh, bình quân mỗi ngày (cả chu kỳ) tăng trọng 1kg; tiêu tốn thức ăn tinh cho bê 

1,5kg/con/ngày và thức ăn thô xanh sử dụng nguồn sắn có tại địa phương (Nguyễn Xuân Trạch và Cs, 

2021). Do khu hệ vi sinh vật dạ cỏ phát triển chưa hoàn chỉnh, khả năng tận dụng  thức ăn thô xanh của 

bê còn hạn chế, càng về sau bê càng bị khủng hoảng dinh dưỡng. Do vậy, khi nuôi bê sau sinh nên tiến 

hành phân thời gian nuôi bê theo từng giai đoạn phát triển để bổ sung thức ăn đảm bảo đủ về số lượng 

và chất lượng nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của stress và tạo điều kiện cho bê phát triển tốt.  

b. Chăm sóc và nuôi dưỡng bò cái sau đẻ  

Chăm sóc và nuôi dưỡng cho bò cái sau sinh không đảm bảo kỹ thuật là nguyên nhân chính ảnh 

hưởng đến quá trình tiết sữa, khả năng phục hồi cơ quan sinh sản, khả năng động dục lại, dẫn tới các 

bệnh chậm sinh và mất khả năng sinh sản. 

Tiêu chuẩn thức ăn cho bò cái sau sinh giai đoạn này thức ăn tinh 1 – 1,5 kg/con/ngày, muối ăn 

25 – 30g/con/ngày, bột xương 30 – 40g/con/ngày và phải có đủ cỏ non xanh ăn tại chuồng, tiêu tốn thức 

ăn thô xanh trung bình 35 - 40 kg/con/ngày (Nguyễn Xuân Trạch và Cs, 2021). 

3. KẾT LUẬN 

Chăn nuôi trâu bò ở tỉnh Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên trâu bò vẫn được 

chăn nuôi chủ yếu theo phương thức chăn thả tự nhiên, thời gian động dục trở lại của mẹ muộn nên 

khoảng cách lứa đẻ dài, các bệnh sinh sản ở bò cái còn xảy ra phổ biến; bê sau sinh thường theo mẹ đến 

chu kỳ sinh sản tiếp theo, thời gian cai sữa cho bê kéo dài trung bình 12 tháng, bê cai sữa và tập ăn 

muộn, đàn bê sau sinh trưởng chậm. 
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Để nâng cao khả năng sinh sản cũng như hiệu quả phòng, trị một số bệnh sinh sản thường gặp ở 

bò cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: Lựa chọn một số giống bò có năng suất, chất lượng cao 

để cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò nền tại các địa phương trong tỉnh; sử dụng công nghệ Hormon sinh 

sản để gây động dục hàng loạt và xử lý các hiện tượng chậm sinh, một số bệnh sinh sản; sử dụng tinh bò 

chất lượng cao để thực hiện thụ tinh nhân tạo chủ động trên đàn bò sinh sản; đồng thời chú trọng đến 

việc chăm sóc bê sau sinh cũng như bò mẹ sau khi đẻ. 
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CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS TO IMPROVE FERTILITY 

AND DEVELOPMENT OF COW HERDS IN HA TINH PROVINCE 
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The current situation of cow farming in Ha Tinh province is mainly in small scale and the form of 

raising is still spontaneous, the breeding is mainly in the form of natural mating, causing many risks in 

breeding. transmitting diseases, making it difficult to control the quality of breeds; Long calving 

intervals, reproductive disorders and delayed births in low-calving cows are still very common; The care 

and feeding of postpartum calves and postpartum cows is not appropriate, the time for cows to nurse 

their calves and suckling calves is still long, and the practice of feeding postpartum calves is still done 

late; These are the direct causes that affect the fertility and development of the cow herd and are a 

limitation that prevents the cattle industry from developing commensurate with the potential and 

advantages of the province. One of the solutions to increase the proportion of beef and economic 

development in livestock farming in Ha Tinh province today requires synchronous implementation of 

the following solutions: Choosing suitable high quality beef semen to improve stature. local cow herds; 

Applying Reproductive Hormone technology to actively induce oestrus on a mass basis and handle the 

phenomenon of delayed birth in cows; Active artificial insemination on breeding cows; Care and 

feeding of postpartum calves and postpartum cows. 

Keywords: Cow farming solutions, improving fertility, fertility treatment. 
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THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIỐNG 

VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2021-2030 

    TS. Nguyễn Hữu Minh1  
1 Sở NN&PTNT Nghệ An 

 

Trong những năm qua sản xuất chăn nuôi của tỉnh Nghệ An chuyển nhanh sang chăn nuôi hàng 

hóa, tăng giá trị; hình thành và phát triển mạnh chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, quy mô công 

nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt chỉ tiêu kế hoạch và duy trì ở 

mức khá. Chăn nuôi của tỉnh trong những năm qua bình quân tăng trưởng 4-5%/năm, đáp ứng cơ bản 

thực phẩm cho nhu cầu trong tỉnh. Đến cuối năm 2022, đàn lợn trên 960 nghìn con, gia cầm gần 33 triệu 

con, trâu bò hơn 780 nghìn con, gần 76 nghìn đàn ong; sản lượng đạt trên 267 nghìn tấn thịt hơi các loại, 

gần 690 triệu quả trứng và gần 284 triệu lít sữa. 

Tuy nhiên, thực trạng ngành Chăn nuôi Nghệ An hiện nay chủ yếu vẫn là phát triển theo hình 

thức nhỏ lẻ, công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu chưa nhiều, cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật còn thiếu đồng bộ, công nghệ sản xuất lạc hậu, giá thành sản phẩm cao; hiệu quả kinh tế còn thấp, 

ít có thương hiệu, sức canh tranh trên thị trường còn yếu, nhất là thị trường xuất khẩu.  

Trong Chăn nuôi, Giống vật nuôi có vai trò quyết định trong sản xuất Chăn nuôi. Những giống vật nuôi có 

nhiều ưu điểm sẽ góp phần tăng năng suất, chất lượng, giảm bớt chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian chăm sóc, tạo 

nên ưu thế trong sản xuất. 

Ngành chăn nuôi của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; năng suất và chất lượng các loại sản phẩm 

thịt, trứng, sữa không ngừng được nâng lên; Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp thuần tăng khá (năm 2022 đạt 

47,8%). Chăn nuôi đã có những bước đột phá, nhiều tiến bộ kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, năng suất 

chăn nuôi theo hướng tăng dần, giá thành sản phẩm được hạ dần và đang trong tiến trình tái cơ cấu để phù hợp với 

nền kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế. Tuy nhiên, ngành vẫn còn nhiều tồn tại và những khó khăn, thách 

thức; trong đó công tác giống và quản lý giống còn nhiều bất cập, chưa có hệ thống giống hoàn chỉnh, dịch bệnh 

vẫn diễn biến phức tạp, luôn đe dọa người chăn nuôi, chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ khá cao (60% về số 

lượng, 45% về sản phẩm), năng suất chăn nuôi còn thấp, giá thành sản phẩm còn cao, sản phẩm chăn nuôi 

chưa có sức cạnh tranh.  

1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 

1.1. Kết quả phát triển chăn nuôi và công tác giống vật nuôi 

Giai đoạn 2010 - 2022, ngành chăn nuôi của tỉnh đã đạt được sự tăng trưởng khá cao và ổn định với tốc độc 

tăng trưởng trung bình 4 - 5%, trong đó giai đoạn 2010 - 2015 đạt 4,5 - 5%, giai đoạn 2016-2022 đạt 4 - 4,5%/năm.  

Kết quả này đã góp phần duy trì mức tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp, đáp ứng cơ bản nhu cầu thực phẩm 

cho tiêu dùng trong nước và bước đầu cho xuất khẩu một số sản phẩm.  

Bảng 1: Tổng đàn gia súc, gia cầm giai đoạn 2010-2022 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 
Năm 

2015 

Năm 

2022 

TTBQ gđ 

2010-2015 

(%) 

TTBQ gđ 

2016-2022 

(%) 

- Đàn lợn Con 1.193.944  924.887  962.620 -4,98 0,57 

- Đàn gia cầm 1000 con 14.454  18.824  32.904 5,43 7,36 

- Đàn trâu Con 308.567  296.676  267.582 -0,78 -1,46 

- Đàn bò Con 395.973  428.782  519.168 1,60 2,77 

+ Đàn bò thịt Con 387.957  381.043  440.262 -0,36 2,09 

+ Đàn bò sữa Con 8.016  47.739  78.906 42,88 7,44 

- Đàn dê Con 128.840 170.874 260.068 5,81 6,18 
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Bảng 2: Tổng sản phẩm chăn nuôi giai đoạn 2010-2022 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2010 

Năm 

2015 

Năm 

2022 

TTBQ 

2010-2015 

(%) 

TTBQ 2016-

2022 (%) 

1. Thịt hơi các loại Tấn 179.349 200.721 265.367 2,28 4,07 

- Thit lợn Tấn 130.193 127.558 145.035 -0,41 1,85 

- Thịt gia cầm Tấn 27.817 44.487 79.457 9,85 8,64 

- Thit trâu Tấn 6.684 9.278 12.922 6,78 4,85 

- Thịt bò Tấn 10.490 14.583 21.272 6,81 5,54 

- Thịt dê, cừu Tấn 1.115 1.351 2.088 3,91 6,42 

- Thịt khác Tấn 3.050 3.464 4.593 2,58 4,11 

2. Sản lượng sữa tươi Tấn 15.684 191.899 283.626 65,01 5,74 

3. Trứng các loại 1000 quả 416.594 470.928 690.047 2,48 5,61 

4. Sản lượng mật ong Tấn 157 389 702 19,90 8,80 

1.2. Một số giống vật nuôi chủ yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

1.2.1. Giống bò  

- Giống bò nội: Bò Vàng, bò U đầu rìu và bò Mèo (bò H’Mông). 

- Giống bò sữa: bò Holstein Friesian (HF). 

- Các giống bò lai kiêm dụng): con lai giữa đực giống thuộc nhóm bò Zêbu (như Red Sindhi, 

Sahiwal, Brahman, Red Angus, Bland Blue Belgium (BBB) ...) lai với bò cái nội Việt Nam. 

1.2.2. Giống trâu) 

- Giống trâu nội: có hai giống, gồm trâu Thanh Chương và trâu Phủ Quỳ.  

- Trâu lai Murrah: Giống trâu Murrah có nguồn gốc từ Ấn Độ, được nhập vào nước ta từ năm 1958.  

1.2.3. Giống dê:  

Có 2 nhóm giống chính, gồm giống dê cỏ địa phương và giống dê lai (chủ yếu là dê Bách Thảo). 

1.2.4. Giống lợn:  

- Các giống lợn nội: lợn Móng Cái, lợn Cỏ, lợn Mẹo, lợn Mán, lợn rừng. 

- Các giống lợn ngoại: Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain; các dòng lai giữa các giống Yorkshire 

và Landrace, Pietrain và Duroc 

1.2.5. Giống gia cầm 

* Giống gà 

- Gà nội: gà Ri, gà Mía, gà Hồ, gà Đông cảo gà Tàu vàng, gà Tre, gà Chọi, gà Tè, gà ác, gà H’Mông 

và các giống gà nội khác, 

- Giống gà công nghiệp hướng thịt: Avian, Lohmann, AA (Arbor Acres), Hubbard, Cobb, Ross, 

ISA MPK, Hubbard Plex (577, 357, 61, VA), ISA Color (S44A, S44B, JA55, JA90), Indian River Meat. 

- Giống gà công nghiệp hướng trứng: Leghorn, Goldline 54, Brown Nick, Hyline, Lohmann Brown, 

Hisex Brown, ISA Brown, Babcock- 380, Novogen (Novo White và Novo Brown), VCN-G15, ISA 

Warren; 

- Giống gà lông màu kiêm dụng: Gà Kabir (K44, K400, K27, K2700), ISA JA 57, Sasso (X40, X04, 

S30, A01); Tam Hoàng (Jiangcun và 882), gà Lương Phượng (LV1, LV2, LV3), gà Ai Cập, gà Sao, gà 

Hung (Newhampshire Godollo, Yellow Godollo), Nagoya, Redbro, VCN-Z15. 
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- Gà lai: Các tổ hợp lai giữa giống nội và giống ngoại 

* Giống vịt: 

- Các giống vịt nội: Vịt cỏ, vịt Bầu Quỳ, và các giống vịt nội khác, 

- Các giống vịt ngoại hướng thịt: Cherry Valley, Szarwas, CV. Super M, Star 53; Star 76; 

- Vịt ngoại hướng trứng: CV. Layer 2000, Khaki Campbell, 

- Vịt lai: Tổ hợp lai giữa các giống nội, ngoại. 

* Giống ngan: 

- Các giống ngan nội: Ngan Dé, ngan Trâu, các giống ngan nội khác, 

- Giống ngan Pháp dòng R31, dòng R51 và dòng R71. 

* Giống ngỗng: 

- Các giống ngỗng nội: Ngỗng cỏ, ngỗng Sư Tử 

- Các giống ngỗng ngoại: Rheinland, Landes, Hungari. 

* Giống ong: Các giống ong nội, các giống ong ngoại: ong Apis Mellifera Ligustica, Apis Mellifera 

Carnica và các tổ hợp lai của chúng, 

* Giống tằm: Các giống tằm nội, các giống tằm ngoại 01, 02, A1, A2, A, B, C, D và các tổ hợp lai 

của chúng. 

1.3. Hệ thống, cơ sở sản xuất giống 

1.3.1. Hệ thống sản xuất giống lợn  

- Lợn ngoại: cả tỉnh có trên 30 cơ sở giống lợn ngoại cấp cụ kỵ, ông bà, bố mẹ với gần 22.000 

con nái và 2.578 con đực, như:  

- Lợn nái Móng Cái: đã hình thành điểm nhân giống lợn Móng Cái bao gồm: 15 điểm giống, hàng 

năm sản xuất 2.000 – 2.500 con lợn hậu bị. 

- Công tác thụ tinh nhân tạo: Toàn tỉnh có khoảng 49 cơ sở nuôi lợn đực giống khai thác tinh 

TTNT với số lượng đực giống 150 con. Trong đó: 

- Cơ sở TTNT do Trung tâm Giống chăn nuôi quản lý gồm: 9 trạm TTNT, số dẩn tinh viên 51 người; số 

lượng đực giống 33 con. 

- Cơ sở TTNT lợn do tư nhân quản lý: 40 cơ sở TTNT với 117 con đực, bình quân 2-3- con/cơ sở; 

hàng năm sản xuất và tiêu thụ khoảng 150.000-170.000 liều tinh, phối giống khoảng 120.000-140.000 

con lợn nái. 

1.3.2. Hệ thống sản xuất giống gia cầm 

Các giống gà, ngan, vịt địa phương chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ người dân tự nhân giống theo hình 

thức cho ấp nở tự nhiên, tự cung, tự cấp. Hiện tại tỉnh có 20 cơ sở sản xuất giống gia cầm, hàng năm sản 

xuất được khoảng 500 ngàn con giống gia cầm thương phẩm (chủ yếu là gà lông màu) đáp ứng được 

10% nhu cầu con giống cho cơ sở, hộ chăn nuôi trang trại, gia trại. Khoảng 90% số lượng giống phải 

nhập từ các tỉnh khác (các giống gia cầm công nghiệp, gà lai lông màu thả vườn). Hàng năm nhập 

khoảng 4,5 triệu con giống các loại. 

1.4. Một số tồn tại, hạn chế 

- Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về giống vật nuôi còn thiếu, việc kiểm tra, giám sát chưa được 

thường xuyên. 

- Hệ thống văn bản phục vụ cho quản lý nhà nước về giống vật nuôi còn thiếu hoặc chưa phù hợp. 

- Triển khai hoạt động quản lý nhà nước về giống vật nuôi chưa đồng bộ, thống nhất từ Tỉnh đến 

địa phương. 
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- Hoạt động nghiên cứu, chọn tạo giống vật nuôi thiếu trọng tâm, trọng điểm, vì vậy chưa tạo ra 

sản xuất hàng hóa phù hợp cho từng vùng. 

- Hệ thống sổ sách ghi chép về công tác giống tại một số cơ sở sản xuất giống còn hình thức hoặc 

không có. 

- Năng suất chất lượng con giống trong sản xuất chăn nuôi hiện nay nhìn chung chưa cao. 

Chất lượng giống của một số cơ sở giống chưa đảm bảo chất lượng. 

- Các cơ sở sản xuất và kinh doanh giống được xây dựng tự phát, không đăng ký, nhân giống 

và sản xuất giống không theo hệ thống giống, chưa được kiểm tra, kiểm soát. 

- Giống không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, không an toàn dịch bệnh vẫn được 

người dân buôn bán, lưu thông. 

- Việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong khâu sản xuất giống ở các cơ sở tư nhân còn thấp, 

sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi còn nhiều tồn tại, nhất là tại các 

địa phương. Xử lý vi phạm thiếu kiên quyết nên chưa giải quyết hết hiện tượng kinh doanh giống vật nuôi 

chất lượng kém. 

- Chưa thiết lập hệ thống mạng lưới theo dõi giống trên toàn tỉnh (hệ thống cơ sở dữ liệu). 

- Chưa có cơ sở giống trâu, bò. 

2. MỤC TIÊU, ĐINH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC GIỐNG VẬT NUÔI TỈNH NGHỆ 

AN GIAI ĐOẠN 2021- 2030 

2.1. Mục tiêu  

2.1.1. Mục tiêu tổng quát 

Chủ động giống vật nuôi có chất lượng tốt cho sản xuất chăn nuôi trong tỉnh. Từng bước thực hiện 

tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về giống vật nuôi, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất ngành chăn nuôi 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

2.1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Khảo nghiệm, du nhập và nghiên cứu đưa vào sản xuất những giống vật nuôi mới có năng suất, 

chất lượng cao, chống chịu dịch bệnh, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; 

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa sản xuất giống, tăng cường công tác quản lý 

giống nhằm tăng nhanh tỷ lệ sử dụng giống đúng tiêu chuẩn cho sản xuất, tạo ra đột phá mới về năng 

suất, chất lượng sản phẩm; hướng đến xuất khẩu một số giống vật nuôi có lợi thế; 

- Đảm bảo cung cấp giống tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi đạt 90%,  đối với lợn đạt 95%, 

gia cầm đạt 85 - 90%, trâu bò đạt 75%. 

- Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất giống 

vật nuôi. 

2.2. Định hướng phát triển giống vật nuôi 

2.2.1. Giống lợn 

Tăng dần tỷ lệ máu ngoại thông qua lai cải tiến trên đàn nái nội, chăn nuôi lợn ngoại; bởi vậy giống 

lợn và cơ cấu giống lợn phải thực hiện trong giai đoạn sắp tới là; Giữ quy gen móng cái, đàn nái ngoại ông, 

bà, cụ kỵ Phát triển đàn nái ngoại, sản xuất lợn ngoại nuôi thịt và đàn móng cái làm nền lai tạo giống lai ½ - 

¾ máu ngoại nuôi thịt, tập trung phát triển đàn lợn thương phẩm, lợn lai ngoại... Hiện nay còn khoảng 55 - 

60 % lợn nái phối giống nhảy trực tiêp (lợn đực giống chưa được kiểm tra năng suất chất lượng) do đó năng 

suất chât lượng giống còn hạn chế do đó để đẩy nhanh tiến độ cải tạo giống, nâng cao chất lượng hệ thống 

TTNT lợn của tỉnh trong thời gian tới cần được nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, đâu tư nâng cấp chất lượng 

lợn đực giống đáp ứng nhu cầu của sản xuất. 
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- Các giống lợn chủ lực: Duroc (Du), Pietrain (Pi), Landrace (LR), Yorkshire (Y), Móng Cái (MC). 

- Tỷ lệ đàn nái ngoại, tiến bộ kỹ thuật cho chăn nuôi trang trại từ 12,3% năm 2022 tăng lên 20% 

tổng đàn nái của cả tỉnh vào năm 2030; tăng bình quân 6,5-7,0%/năm. 

- Duy trì lợn nội, lai ngoại để phát huy lợi thế vùng từ 78-80% tổng đàn nái toàn tỉnh. 

- Năng suất sinh sản bình quân đàn lợn nái giống ngoại từ 19-22 con cai sữa/nái/năm hiện nay tăng 

lên 23-25 con cai sữa/nái/năm vào năm 2030; lợn nái lai tiến bộ kỹ thuật từ 18-20 con cai sữa/nái/năm 

hiện nay tăng lên 21,5-23,5 con/nái/năm vào năm 2030. 

- Sản xuất giống hậu bị cấp ông bà, bố mẹ cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển đàn lợn nái và lợn thịt 

cho chăn nuôi trang trại. 

- Xây dựng hệ thống liên kết sản xuất giống theo chuỗi. 

2.2.2. Giống gia cầm 

a) Giống gà 

* Đối với gà hướng thịt:  

- Gà lông màu: Tập trung các giống ISA Colour, Sasso, Kabir và Lương Phượng, Ai Cập, Tam Hoàng ... 

- Gà lông trắng: giống Ross, AA, Hubard, Cobb, .... 

* Đối với gà hướng trứng 

- Nuôi công nghiệp: giống ISA Brow, Hyline, Novogen, ... 

- Nuôi thả vườn; bán công nghiệp: giống Ai Cập và các tổ hợp lai. 

* Đối với gà nội: 

- Tập trung phát triển các giống gà nội: Ri, Mía, Chọi (Đá; Nòi), Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Gà 

Đông Tảo, Gà Ác và một số giống gà địa phương khác có lợi thế vùng như gà đen Kỳ Sơn. 

- Nghiên cứu để tìm cặp lai có ưu thế đem lại hiệu quả kinh tế cao cho từng vùng miền, tạo ra 

giống đặc trưng của tỉnh. 

b) Giống vịt, ngan 

- Đối với vịt chuyên thịt: SM, Grimaud, ... 

- Đối với vịt chuyên trứng: giống Triết Giang, TC, TsN và vịt Cỏ 

* Đối với ngan: phát triển ngan R51, R71 và CR50 . 

2.2.3. Giống bò 

- Đối với giống bò sữa: chủ yếu giống bò lai HF và bò HF thuần. 

- Đối với giống bò thịt: Ngoài việc phát triển về số lượng đàn cần chú trọng về sản lượng sản phẩm 

thịt bò (thịt xẻ). Phải đồng thời triển khai thực hiện 2 phương pháp: Tăng đàn tại chỗ bằng sinh sản tự nhiên 

và nhập đàn bổ sung từ ngoại tỉnh về (chủ yếu bò giống để cải thiện chất lượng đàn bò địa phương). Có 

chính sách kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản để chủ 

động tạo nguồn con giống và kiểm soát cải tạo đàn bò. 

Tỷ lệ giống bò lai: Tỷ lệ bò lai từ 64% tổng đàn tập trung chủ yếu ở vùng đông bằng và miền núi 

thấp tăng lên 75% tổng đàn bò thịt toàn tỉnh vào năm 2030. Để tăng tỷ lệ bò lai cân phải mở rộng mạng 

lưới TTNT đến các huyện miền núi cao... 

2.2.4. Giống trâu 

- Để duy trì tổng đàn và tăng năng suất chất lượng đàn trâu hiện nay thì ứng dụng TTNT là biện pháp 

nhanh nhất, vì vậy tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng đàn trâu thông qua phối giống TTNT tinh trâu Murah 

và trâu nội, mỗi năm nhu cầu cần 7 - 10 nghìn liều tinh trâu phối giống tạo ra 4000 – 5000 nghé lai. Ngoài ra 

hỗ trợ trâu đực giống nhảy trực tiếp cho các huyện miền núi cao không áp dụng TTNT với 1 trâu đực 

giống/30 trâu cái; nhu cầu hàng năm cần 100 - 150 con trâu đực. 

- Chọn lọc, cải tạo nâng cao chất lượng, số lượng đàn trâu nội: 
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- Tăng cường công tác thụ tinh nhân tạo trâu: 

2.2.5. Giống dê 

- Giống chủ lực: Tập trung phát triển dê Bách thảo.  

- Tỷ lệ giống nội, lai: 

2.3. Các giải pháp tổ chức thực hiện 

3.3.1. Giải pháp quy hoạch, đề án định hướng phát triển 

Trên cơ sở Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn 2045; Đề án phát triển 

chăn nuôi gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030 đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 và Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ 105 QĐ-TTg ngày 14/9/2023); Lập đề án phát triển hệ thống sản xuất 

giống vật nuôi trên địa bàn phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cần quan tâm đến xây dựng vùng 

chăn nuôi an toàn dịch bệnh và liên kết vùng chăn nuôi. 

3.3.2. Giải pháp khoa học công nghệ 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống, hệ thống nhân giống và sản xuất giống trên 

cơ sở đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật. Tiếp tục thực hiện chương trình tạo giống 

bò, lợn; cải tiến giống trâu; phân vùng phát triển bò lai và sản xuất bò thịt; vùng cải tạo đàn bò bằng nhảy 

trực tiếp; bổ sung công thức lai cho từng đối tượng vật nuôi... 

- Các cơ sở nuôi giữ giống phải chọn tạo hoặc nhập các bộ giống có năng suất, chất lượng cao phù 

hợp để tạo sản phẩm có tính cạnh tranh, tăng cường sử dụng nguồn gen bản địa, xây dựng thương hiệu 

giống. Lập sổ sách theo dõi có hệ thống về công tác quản lý giống. 

- Quản lý giống vật nuôi bằng cơ sở dữ liệu giống: ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp 

tiên tiến trong đánh giá tiềm năng di truyền, ước tính giá trị giống giúp cho việc chọn lọc và nhân giống 

đạt hiệu quả cao. 

- Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen các giống vật nuôi bản địa có lợi thế so sánh vùng 

miền, địa phương. 

- Đẩy nhanh việc ứng ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất 

giống vật nuôi. 

3.3.3. Giải pháp đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng 

- Dựa trên các cơ sở sản xuất cung ứng giống hiện có, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương 

trình cải tạo, nâng cao chất lượng đàn vật nuôi, mở rộng phát triển các cơ sở sản xuất giống năng suất chất 

lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ 

thuật trong sản xuất giống vật nuôi, thử nghiệm, nhập nuôi các giống mới có năng suất, chất lượng cao phù 

hợp với điều kiện của tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống vật nuôi, tổ chức bình tuyển, 

chọn lọc đàn giống trong sản xuất, tạo đàn cái nền và đực giống tốt cung cấp cho nhu cầu sản xuất chăn 

nuôi; loại thải kịp thời những đực giống, cái giống không đảm bảo chất lượng. 

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình, chuỗi liên kết sản xuất chăn nuôi có hiệu quả cao; phát triển chăn nuôi 

theo hình thức trang trại tập trung quy mô lớn, hiện đại. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất giống gắn theo chuỗi 

giá trị khép kín từ con giống – chăm sóc - giết mổ - bảo quản - chế biến - tiêu thụ. 

- Xây dựng và phát triển các cụm liên kết sản xuất - chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.  

3.3.4. Giải pháp về khuyến nông 

- Tuyên truyền cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi và các hộ chăn nuôi nhận thức đầy đủ 

về quản lý, sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi. 

- Xây dựng các mô hình quản lý, cải tạo nâng cao chất lượng đàn giống, đặc biệt là đực giống của gia súc. 
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- Tăng cường công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về phương pháp bình tuyển, giám định lập 

phiếu cá thể quản lý giống đàn sinh sản, phòng chống dịch bệnh, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, kỹ thuật chăm 

sóc vật nuôi, phương pháp bảo quản tinh; Tổ chức hội thảo, tham quan học tập các mô hình quản lý và sản 

xuất giống vật nuôi tiên tiến trong nước; Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện để nâng cao kiến thức sản xuất giống 

vật nuôi... 

3.3.5. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

- Nguồn ngân sách nhà nước tập trung, đầu tư, hỗ trợ đầu tư để: 

+ Hỗ trợ chăn nuôi lợn đực giống ngoại, tạo giống bò, cải tiến giống trâu, các nhiệm vụ như lưu giữ 

quỹ gen, nghiên cứu khoa học, khuyến nông, đào tạo,... về giống vật nuôi, thông qua các chính sách hỗ trợ 

của Trung ương và của tỉnh: Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; Nghị định 

98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ An, ... 

+ Thực hiện các dự án ưu tiên đã phê duyệt theo Đề án phát triển chăn nuôi gắn với chế biến tiêu thụ sản 

phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2030 tại Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân huy động nguồn vốn tự có hoặc vốn liên doanh, liên kết đầu tư 

cơ sở nuôi giữ, sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi theo đúng hệ thống giống và quy hoạch được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Có cơ chế đặc thù thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính tham gia 

vào các khâu theo chuỗi giá trị sản phẩm.  

3.3.6. Giải pháp về hợp tác, liên kết phát triển 

- Kết hợp với các tỉnh khác, nước khác để trao đổi nguồn gen vật nuôi có giá trị cao. Đa dạng hoá 

giống vật nuôi thông qua nhập khẩu giống vật nuôi mới, có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều 

kiện sinh thái, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tại Nghệ An. 

- Tăng cường công tác tập huấn, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm với những nước tiên tiến, 

có trình độ cao về quản lý giống vật nuôi, có điều kiện tương đồng với Nghệ An. 

3.3.7. Giải pháp quản lý giống cụ thể đối với một số loài vật nuôi chính 

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc công bố tiêu chuẩn cơ sở cho tất cả các cơ sở, cá nhân tham gia 

nuôi giữ, sản xuất, kinh doanh và cung ứng giống theo Luật Chăn nuôi và các quy định hiện hành. 

- Quản lý các cơ sở sản xuất giống vật nuôi; tiêu chuẩn hóa giống vật nuôi, thương hiệu hóa sản 

phẩm, công nhận chất lượng giống vật nuôi cho các cơ sở sản xuất giống. 

- Quản lý kiểm dịch vận chuyển con giống chặt chẽ đúng quy định, phải căn cứ vào nguồn gốc. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh giống theo hướng liên kết tạo thành 

chuỗi giá trị sản phẩm. 

- Chỉ đạo, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đánh giá chất lượng và cấp chứng 

nhận phù hợp đối với mỗi giống vật nuôi. 

3.3.8. Giải pháp Tổ chức sản xuất 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về giống vật nuôi; yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh, cung ứng giống vật nuôi 

phải thực hiện đúng và đủ các điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi theo quy định Luật Chăn 

nuôi; Hướng dẫn các cơ sở công bố chỉ tiêu chất lượng giống vật nuôi. Đối với các trường hợp vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong việc thực hiện đầy đủ 

các quy trình sản xuất, quản lý con giống bảo đảm chất lượng và sạch bệnh; tăng cường kiểm tra, kiểm 
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soát chặt chẽ việc vận chuyển con giống ra, vào địa bàn tỉnh, tạo vành đai an toàn dịch bệnh cho đàn vật 

nuôi. Đặc biệt là kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi  

- Triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi, như 

chương trình trợ giá giống gốc, tạo giống bò, hỗ trợ đầu tư mua bò đực giống, lợn đực giống, giống gia cầm; 

bảo tồn quỹ gen các con giống đặc sản, quý hiếm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham gia thực hiện các 

hoạt động hợp tác Quốc tế về lĩnh vực giống vật nuôi theo quy định của Pháp luật. 

- Xây dựng sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành về 

giống vật nuôi. 
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIỐNG, THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH HÀ TĨNH 

ThS. Hoàng Thị Ngọc Diệp1 

1Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh  

 

Hà Tĩnh là tỉnh ven biển thuộc Bắc Trung Bộ, có 145 km đường biên giới với hai tỉnh Bôlykhamxay 

và Khăm Muộn của Lào, có bờ biển dài 137km; diện tích tự nhiên 5.997 km2; dân số trên 1,3 triệu người, 

trong đó trên 84% dân số nông thôn. Hà Tĩnh có vị trí địa lý thuận lợi, là nơi hội tụ các tuyến giao thông Bắc 

Nam, Đông Tây. Hệ thống đường Quốc lộ 8A; 12A; Cụm cảng nước sâu Vũng Áng-Sơn Dương. Là tỉnh có 

tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp, với 121.167 ha đất sản xuất nông nghiệp (trong đó đất 

chuyên trồng lúa nước 64.996 ha), 364.655 ha đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản 4.022 ha. Có hệ 

thống cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản đa dạng, phong phú; có nhiều sản phẩm đặc sản, như: Bưởi Phúc 

Trạch, cam Bù Hương Sơn, nhung hươu... 

Trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ từ Trung ương cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo 

quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, ngành nông nghiệp Hà Tĩnh nói chung và phát triển chăn nuôi nói 

riêng đã đạt được một số kết quả nổi bật, tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 58% trong cơ cấu sản xuất 

nông nghiệp. Xác định vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi, từ những năm 1990 tỉnh đã rất quan tâm 

đến việc nâng cao năng suất, chất lượng các loại giống vật nuôi, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy 

sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn, là những tiền đề quan trọng đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đến 

nay Hà Tĩnh có tổng đàn vật nuôi đạt khá: đàn trâu bò 235 ngàn con, đàn lợn gần 400 ngàn con, đàn gia 

cầm 10 triệu con và đàn hươu trên 45 ngàn con. Tuy nhiên, chăn nuôi Hà Tĩnh vẫn còn gặp nhiều khó 

khăn, tồn tại như chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao, một số loại giống vật nuôi chưa được quản lý chặt 

chẽ, giá thành thức ăn chăn nuôi cao, sản phẩm chăn nuôi giảm thấp ...Do vậy, vấn đề đặt ra cần có giải 

pháp đồng bộ đối với công tác giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn để đảm bảo cho sản xuất 

chăn nuôi phát triển, mang lại giá trị kinh tế cao.  

1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI HÀ TĨNH 

1.1. Công tác giống vật nuôi 

Những năm qua công tác giống của ngành nông nghiệp nói chung và lĩnh vực chăn nuôi nói riêng 

đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, có nhiều cơ sở sản xuất và cung ứng giống vật nuôi được 

thành lập và đi vào hoạt động, nhiều giống lợn, giống gia cầm, trâu bò, tổ hợp lai vật nuôi ... có năng 

suất, chất lượng cao đã được du nhập vào địa bàn tỉnh và chứng minh được tính thích nghi, hiệu quả 

trong sản xuất; nhiều giống bản địa (gà ry, vịt cỏ, bò vàng), giống đặc hữu (huơu sao) đã được chọn lọc, 

lưu giữ và phát triển ... Tuy nhiên, công tác giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập, chưa 

bắt kịp với xu thế phát triển và chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường.  

Một số kết quả đạt được trong công tác giống vật nuôi 

Hệ thống sản xuất và cung ứng giống: Đối với giống lợn, toàn tỉnh có 45.300 con lợn nái, chiếm 

11,5% tổng đàn lợn; trong đó có 60% lợn nái 100% máu ngoại; 40% lợn nái lai (với tỷ lệ máu ngoại 

khác nhau từ 75%, 50%, 25%). Số cơ sở chăn nuôi lợn giống phát triển mạnh mẽ giai đoạn từ 2014 – 

2018, với 66 cơ sở lợn nái ngoại quy mô từ 50 con trở lên, trong đó có 40 cơ sở chăn nuôi lợn nái quy 

mô từ 300 con trở lên, sản xuất đạt 450 ngàn con giống các loại/năm; tổ chức sản xuất theo chuỗi liên 

kết với các Công ty, doanh nghiệp, tự cung cấp con giống.  

Có 02 Doanh nghiệp của tỉnh có sản xuất chăn nuôi lợn quy mô lớn là Công ty cổ phần chăn nuôi 

Mitraco, Công ty cổ phần phát triển nông lâm Hà Tĩnh, ngoài ra đã thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
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đầu tư sản xuất trên địa bàn như Công ty cổ phần chăn nuôi C.P, Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi 

Golden Star, Công ty cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà, ... 

Bảng 1. Hiện trạng về đàn lợn nái ngoại toàn tỉnh quy mô từ 300 con/cơ sở 

TT Đơn vị 

Số cơ sở 

chăn 

nuôi 

Tổng đàn 

nái 

(con) 

Số con giống 

sản xuất/năm 

(con) 

1 Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Glden 

Star 

8 5.600 107.100 

2 Công ty CP Việt Nam  1 1.200 23.400 

3 Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco 4 3.100 59.300 

4 Công ty Phát triển nông lâm Hà Tĩnh  2 2.200 41.200 

5 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà 4 1.620 31.600 

6 Công ty TNHH dinh dưỡng quốc tế Việt Đức 5 2.050 38.400 

7 Công ty DV Lâm nghiệp Hương Sơn  1 600 11.800 

8 Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc  1 300 5.500 

9 Công ty TNHH Khánh Giang  1 1.200 22.440 

10 Tự chủ (Cá nhân, HTX)  13 5.825 109.000 

 Tổng  40 23.700 449.740 

Các giống lợn được sử dụng chủ yếu: Đối với cấp ông bà (Landrace, YorkShire); đối với cấp bố 

mẹ (sử dụng lợn lai hai máu ngoại LY, YL, ...); đực giống Duroc. Con giống được nhập khẩu từ Thái 

Lan hoặc được mua từ các Công ty chăn nuôi uy tín như Dabaco, Amavet, Newhope, Green Feed, .... 

Với tổng đàn nái ngoại, nái lai sản xuất con giống đáp ứng đủ nhu cầu chăn nuôi của dân trên địa bàn 

tỉnh, cung ứng con giống cho một số địa phương lân cận.  

Đối với bò được xác định là đối tượng vật nuôi chủ lực, có vai trò quan trọng mang lại thu nhập, 

phát triển kinh tế nông thôn. Từ những năm 1990, tỉnh đã thực hiện “Chương trình Sind hoá đàn bò”, sử 

dụng tinh bò đực giống Sind để thụ tinh nhân tạo với đàn bò nái vàng địa phương) nhằm cải tạo, nâng 

cao tầm vóc đàn bò vàng địa phương, tỷ lệ bò lai Sind/tổng đàn bò tăng nhanh từ 7,4% năm 2006 lên 

30% năm 2011. Tiếp tục thực hiện “Chương trình Zê bu hóa đàn bò, bò chất lượng cao” để nâng cao tầm 

vóc,  chất lượng đàn bò theo hướng tăng tỷ lệ máu ngoại, sử dụng tinh các giống bò thịt chất lượng cao trên 

thế giới vào sản xuất (nhóm bò Zêbu, Charolais, Droughtmaster, BBB, Red Angus); bình quân hàng năm 

thực hiện đạt trên 20.000 con. Đến nay tỷ lệ bò lai đạt trên 56% tổng đàn bò, tầm vóc đàn bò được nâng lên 

rõ rệt, nhiều địa phương đã hình thành các mô hình sản xuất bò thịt chất lượng cao, đưa lại hiệu quả kinh tế 

cao như Can Lộc, Lộc Hà, Đức Thọ, Cẩm Xuyên ….đặc biệt đã hình thành các mô hình nuôi bò lai 3B vỗ 

béo quy mô 5-10 con/hộ, tạo thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung tại Can Lộc, Lộc Hà, Đức Thọ.  

Đối với gia cầm đa dạng các giống gia cầm như: Tổ hợp lai gà nội, ngoại, hướng thịt, hướng 

trứng, vịt lai, các loại giống gia cầm tiến bộ kỹ thuật, … đều được đưa vào nuôi trên địa bàn tỉnh. Qua 

theo dõi nhận thấy các tổ hợp gà lai như: Gà lai chọi Bình Định (gà Minh Dư), gà ry lai, gà mía lai, gà 

ry (gà ta), … được nuôi nhiều, phù hợp với việc tập quán chăn nuôi gà thả vườn đồi, vùng cát ven biển. 

Giống gia cầm được đưa về từ các tỉnh như Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Thành phố Hà Nội, Bình 

Định, … Trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở sản xuất gia cầm giống; chỉ có hơn 50 lò ấp nở theo thời vụ 

phục vụ nhu cầu con giống trong chăn nuôi nông hộ, chưa có giống bán ra thị trường.  

Về du nhập giống vật nuôi vào địa bàn: Nhờ cơ chế cho phép cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp đủ 

điều kiện được phép nhập khẩu nên một số cơ sở trên địa bàn đã nhập được nhiều loại giống vật nuôi 



H 

80 

mới, có thể nói hầu hết các giống vật nuôi (lợn, bò, gia cầm) năng suất, chất lượng cao trên thế giới đã 

có mặt tại địa bàn tỉnh.  

Công tác nuôi giữ giống bản địa: Hươu sao là vật nuôi đặc hữu của Hà Tĩnh. Giống hươu cơ bản 

đang được người dân nuôi giữ, chọn lọc; trong thời gian qua tăng trưởng về đàn hươu khá cao, năm 

2023 đàn hươu hơn 43.000 con. Hiện nay, tỉnh đang có chính sách hỗ trợ việc bình tuyển, chọn lọc, nuôi 

giữ hươu đực giống tốt, năng suất cao (quy mô bình tuyển 100 con/năm).  

Một số tồn tại, khó khăn 

Công tác quản lý: Chưa xây dựng được hệ thống đồng bộ để tham gia quản lý giống vật nuôi từ 

tỉnh đến cơ sở; con giống không rõ nguồn gốc, chất lượng, không an toàn dịch bệnh vẫn lưu thông trên 

thị trường. Chưa quan tâm đúng mức đến việc chọn lọc, lưu giữ, bảo tồn, phát triển các giống vật nuôi 

bản địa, đặc hữu.  

Công tác truyền thông, quảng bá và chuyển giao tiến bộ trong công tác giống chưa được đầu tư thỏa 

đáng, tỷ lệ người chăn nuôi sử dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới chưa cao, vẫn còn 42% tổng đàn bò là 

giống bò địa phương hoặc bò có tỷ lệ máu lai thấp, 30% đàn gia cầm chưa sử dụng giống năng suất cao và 

tiến bộ kỹ thuật mới. Hàng năm bố trí nguồn kinh phí dành cho các đề tài nghiên cứu về giống, chọn lọc, bảo 

tồn giống vật nuôi còn rất hạn chế.  

Sự không đồng bộ về quy hoạch, định hướng phát triển hệ thống giống vật nuôi: Cơ sở sản xuất 

giống hiện nay chủ yếu là sản xuất giống lợn thương phẩm; có rất ít cơ sở sản xuất giống ông bà, bố mẹ, 

phải đưa về từ các cơ sở chăn nuôi trong và ngoài nước phục vụ cho công tác thay thế đàn hàng năm; 

chưa xây dựng được các cơ sở sản xuất giống gia cầm, hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung con giống 

từ các địa phương khác.  

1.2. Sản xuất, sử dụng thức ăn chăn nuôi  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có 01 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty Cổ phần 

Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc, công suất 120 ngàn tấn/năm, tập trung sản xuất thức ăn chăn nuôi cho 

lợn, bò, gà, vịt. Công suất sản xuất thực tế của Nhà máy đạt cao nhất 40.000 tấn/năm đạt 67% so với 

công suất thiết kế; trong đó sản lượng thức ăn cho lợn chiếm khoảng 66% tổng sản lượng của nhà máy 

sản xuất; gia cầm 28%; bò thịt 6%. Những năm gần đây do tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, giá 

cả nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng cao nên công suất của nhà máy giảm mạnh chỉ đạt 

khoảng 20-35% so với công suất thiết kế. 

 Ước tính tổng nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi công nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng gần 

600.000 tấn/năm (chủ yếu là thức ăn cho chăn nuôi lợn, gia cầm); có hơn 300 cửa hàng, đại lý buôn bán 

thức ăn chăn nuôi, với sản phẩm của nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi như C.P, Hồng Hà, 

Anco, Cargill, Vina, Lái Thiêu, CNC, Deheus, Việt Nhật ….  

Diện tích cỏ trồng chỉ có 5.000 ha, chủ yếu manh mún, nhỏ lẻ, tận dụng, với sản lượng đạt 500 

ngàn tấn/năm; mặt khác, hàng năm có khoảng 500 ngàn tấn rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, … làm thức 

ăn cho đại gia súc.  

Một số khó khăn, tồn tại  

- Công tác quản lý: Sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn nhỏ lẻ, chỉ chiếm 5% tổng nhu cầu 

TĂCN, chủ yếu được đưa từ các địa phương khác vào địa bàn; Chưa thiết lập được hệ thống quản lý 

thức ăn chăn nuôi đồng bộ từ trung ương đến địa phương; chưa có cơ chế để kiểm soát được sản lượng 

thức ăn chăn nuôi được đưa vào địa bàn tỉnh kịp thời do vậy việc quản lý buôn bán thức ăn chăn nuôi 

chưa chặt chẽ; vẫn còn tình trạng thức ăn chăn nuôi không đảm bảo chất lượng được lưu thông trên địa bàn.  

- Thị phần thức ăn chăn nuôi của các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ lệ thấp (40%), giá thức ăn cho 

các doanh nghiệp nước ngoài chi phối; giá thức ăn tăng cao như những năm gần đây làm hạn chế hiệu quả 

sản xuất của người chăn nuôi.  
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- Chưa tận thu triệt để nguồn rơm, rạ, phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho đại gia súc; hàng 

năm vẫn còn lượng rất lớn phụ phẩm nông nghiệp bị đốt cháy tại ruộng. 

2. GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI  

2.1. Đối với công tác giống vật nuôi 

- Tăng cường vai trò của Nhà nước trong công tác quản lý, kiểm soát giống vật nuôi; kiểm tra, 

giám sát chất lượng giống vật nuôi, công khai minh bạch trên hệ thống truyền thông các cơ sở sản xuất 

con giống đảm bảo chất lượng, an toàn trên địa bàn để người dân được biết.  

- Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giống với 

đầy đủ phẩm cấp giống; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, chủ động sản xuất con giống đảm bảo 

chất lượng, đẩy mạnh phát triển sản xuất.   

- Tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất giống, kinh doanh và người chăn nuôi nhận thức đầy đủ 

quy định về quản lý, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giống vật nuôi; tiếp nhận kỹ thuật phối giống 

(TTNT) nhiều hơn trong chăn nuôi trâu, bò để nâng cao năng suất, chất lượng.  

- Có cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chọn lọc, nuôi giữ các vật nuôi bản địa, vật nuôi đặc hữu; 

đây là những nhân tố rất quan trọng để xây dựng được thương hiệu chăn nuôi của địa phương, có lợi thế 

cạnh tranh trong chuỗi giá trị sản xuất.  

2.2. Đối với thức ăn chăn nuôi  

- Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi lưu thông trên địa bàn; hạn chế tình 

trạng thức ăn giả, thức ăn kém chất lượng được bán tràn lan, ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi.  

- Khuyến khích phát triển các mô hình, cơ sở chế biến các loại thức ăn hữu cơ, chế biến phụ phẩm 

nông nghiệp thành TĂCN, … nhằm đa dạng hoá nguồn TĂCN, thay thế dần các nguồn nguyên liệu phải 

nhập khẩu.  

- Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn sử dụng bổ sung các chế phẩm vi sinh hoặc sử dụng chế 

phẩm vi sinh để chế biến thức ăn từ các nguồn nguyên liệu sẵn có, giảm giá thành sản phẩm, an toàn 

cho môi trường, phù hợp với chăn nuôi nông hộ, xu hướng tất yếu trong chăn nuôi theo hướng hữu cơ.  
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THỰC TRẠNG NHÂN LỰC CHĂN NUÔI THÚ Y TỈNH NGHỆ AN 

ThS. Đặng Văn Minh1 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghệ An là một trong những tỉnh có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn của cả nước, đa dạng các loại 

vật nuôi: toàn tỉnh có hơn 790 nghìn con trâu, bò (trong đó hơn 79 nghìn con bò sữa); hơn 970 nghìn con 

lợn, và hơn 33 triệu con gia cầm; Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh khoảng 20.766 ha. Ngành chăn 

nuôi của Nghệ An phát triển khá đa dạng và tiếp tục chuyển dịch đúng hướng theo đề án tái cơ cấu ngành; 

tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp thuần năm 2022 tăng khá, đạt 47,94%; tốc độ tăng giá trị sản xuất 

ngành chăn nuôi giai đoạn 2020-2022 đạt 5,24% [1].  

Với đặc thù là tỉnh có nhiều tuyến giao thông đi qua; hoạt động giao thương buôn bán động vật diễn 

ra thường xuyên, có nhiều chợ buôn bán gia súc, gia cầm; trong khi hình thức chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ 

chiếm phần lớn… nên gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và 

thủy sản nuôi. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi luôn được tỉnh quan tâm, chủ 

động và được cả hệ thống chính trị vào cuộc nên đã hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch 

bệnh gây ra.  

2. THỰC TRẠNG NHÂN LỰC NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y TỈNH NGHỆ AN 

2.1. Giai đoạn từ năm 2016 đến 01/01/2020 

Hệ thống ngành chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An như sau [2]: 

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh gồm Lãnh đạo và 05 phòng chuyên môn; 

+ 21 Trạm Chăn nuôi và thú y các huyện, thành thị, 01 Trạm Kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An; 

+ Hệ thống mạng lưới thú y xã (mỗi xã có 01 thú y trưởng hưởng lương hệ số 0,8; 3-4 thú y viên). 

Hệ thống thú y trên địa bàn tỉnh hoạt động theo quy định của Luật thú y, đúng chuyên môn, 

chuyên nghiệp. Đặc biệt là lực lượng thú y huyện, xã là tuyến đầu trong phòng, chống dịch bệnh, góp 

phần thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi: (1) Triển khai, tổ chức tiêm phòng vắc xin định kỳ cho gia 

súc, gia cầm, góp phần chủ động ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm; (2) Giám sát, phát hiện dịch bệnh 

sớm, xử lý dịch bệnh trong diện hẹp; (3) Kiểm soát giết mổ tại địa phương, góp phần đảm bảo vệ sinh 

thú y, an toàn thực phẩm; (4) Phối hợp quản lý các quầy ốt kinh doanh thức ăn gia súc, thủy sản, thuốc 

thú y; (5) Phối hợp tốt với ngành y tế địa phương triển khai công tác tuyên truyền, phòng chống bệnh 

truyền lây giữa người và gia súc,... tiếp cận theo hướng ”Một sức khỏe”. 

2.2. Giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2022 

Thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

Quyết định số 5301/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh, Trạm Chăn nuôi và Thú y sát nhập 

cùng các đơn vị khác (Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông...) thành Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp thuộc UBND cấp huyện quản lý; chức danh thú y xã không được bố trí; các cán bộ được 

phân công kiêm nhiệm công tác thú y mỗi xã một kiểu: Hội nông dân, Hội thanh niên, Hội Phụ nữ xã... 

cho nên công tác phát triển chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, do:  

(1) Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện không có chức năng quản lý nhà nước về thú y, tỷ 

lệ biên chế chuyên ngành chăn nuôi, thú y tại Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) rất ít (20-

30%), do đó, công tác tổ chức thực hiện phòng chống dịch bệnh động vật, kiểm tra chuyên ngành lĩnh 

vực chăn nuôi, thú y tại cơ sở rất khó triển khai;  
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(2) Công tác báo cáo dịch bệnh từ cơ sở đến cấp tỉnh chậm, do qua nhiều tầng nấc trung gian, 

không còn mang tính trực tiếp để xử lý dịch bệnh;  

(3) Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh, phát triển chăn nuôi cũng rất hạn chế... 

2.3. Kết quả kiện toàn hệ thống thú y tỉnh Nghệ An 

Từ những khó khăn và bất cập nêu trên, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 414/QĐ-TTg, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 

2559/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ 

thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Sau 02 năm triển khai thực hiện, kết quả kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống cơ quan 

quản lý chuyên ngành thú y tại tỉnh Nghệ An như sau:  

- Ngày 28/9/2021, Tỉnh ủy Nghệ An đã có Thông báo số 380-TB/TU về chủ trương sắp xếp tổ chức 

bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo NĐ 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ, vẫn giữ 

nguyên Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Ngày 09/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 23/2021/NQ-

HĐND. Do đó, chức danh thú y cơ sở được khôi phục, mỗi xã bố trí 01 thú y viên hoạt động không 

chuyên trách, được hưởng chế độ phụ cấp hệ số từ 1,1-1,25 mức lương cơ bản. Trên địa bàn tỉnh đến nay 

đã có 433 phường/xã bố trí thú y (đạt tỷ lệ 94,1%), chỉ còn 27 xã đang tuyển dụng (tỷ lệ 5,9%) [3]. 

- Đối với việc khôi phục hệ thống Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện, theo Quyết định số 

2559/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, lộ trình thực hiện từ năm 2022 đến năm 

2025.  

Hiện nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang xây dựng Đề án kiện toàn lại hệ thống thú y cấp 

huyện theo quy định tại Luật Thú y và chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh 

Nghệ An. 

2.4. Về nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; kiểm dịch, kiểm soát 

giết mổ, quản lý an toàn thực phẩm và quản lý thuốc thú y, dịch vụ thú  y 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch, bố trí kinh phí và chỉ đạo tổ chức 

thực hiện các kế hoạch, chương trình cho từng giai đoạn, từng năm để chủ động phòng, chống dịch bệnh 

động vật (bệnh cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, thủy sản nuôi, 

dại, phòng chống kháng kháng sinh,...) [4]. 

- Công tác giám sát chủ động, bị động dịch bệnh động vật, thủy sản được tăng cường, trung bình mỗi 

năm lấy trên 3.400 mẫu bệnh phẩm, huyết thanh để xác định mầm bệnh và đánh giá hàm lượng kháng thể và 

hiệu quả phòng bệnh sau tiêm phòng... từ đó đưa ra khuyến cáo cho người chăn nuôi trong phòng, chống 

dịch bệnh động vật [5]. 

- Khi dịch bệnh động vật xẩy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương huy động cả hệ 

thống chính trị vào cuộc, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch, do đó các loại dịch bệnh đã 

được khống chế trong diện hẹp. Hầu hết các ổ dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản xảy ra quy mô nhỏ, 

số động vật tiêu hủy ít, thời gian chống dịch ngắn. 

- UBND tỉnh luôn quan tâm, tập trung các nguồn lực, tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp 

chăn nuôi trên địa bàn xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; ứng dụng công nghệ cao và liên kết 

chuỗi trong chăn nuôi, đáp ứng tiêu chuẩn VietGap; GlobalGap,...; quan tâm nâng cao năng lực kiểm 

dịch, kiểm soát giết mổ, quản lý an toàn thực phẩm, thuốc thú y, dịch vụ thú y... 
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2.5. Một số khó khăn, vướng mắc  

- Kiện toàn hệ thống Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 của Chính phủ về quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

gặp nhiều khó khăn do không đủ biên chế viên chức. 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận người làm công tác chăn nuôi, thú y còn hạn 

chế, nhất là đội ngũ thú y cơ sở. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành chăn nuôi, thú y còn chưa đáp ứng được yêu 

cầu phát triển của ngành. 

- Tổng đàn chăn nuôi của tỉnh lớn, nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ cao; người 

chăn nuôi chưa chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt công tác tiêm phòng 

vắc xin. 

2.6. Về giải pháp thời gian tới 

2.6.1. Nâng cao năng lực hệ thống ngành thú y 

Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thú y là một trong những yếu tố quan trọng góp 

phần phát triển ngành chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An theo hướng bền vững, hiệu quả. 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Tiếp tục thực hiện kiện toàn lại hệ thống Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện trực thuộc Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh theo tinh thần chỉ đạo tại Luật Thú y, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và 

UBND tỉnh Nghệ An.  

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo hướng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu phát 

triển của ngành. Đổi mới phương thức đào tạo, chú trọng đào tạo thực hành, gắn đào tạo với nhu cầu sử 

dụng lao động. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ lao động chất lượng cao. Đẩy mạnh công 

tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả. 

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cần thiết cho cơ quan quản lý, các công ty, doanh nghiệp 

ngành chăn nuôi thú y đáp ứng yêu cầu công nghệ 4.0, chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền kinh tế 

tuần hoàn, nông nghiệp tuần hoàn, chăn nuôi tuần hoàn trong kỷ nguyên số.          

- Chủ động hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh 

để đào tạo nguồn nhân lực ngành chăn nuôi thú y. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thú y cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi cho lao động ngành chăn nuôi 

thú y được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, sử dụng nguồn nhân lực.       

2.6.2. Về phát triển chăn nuôi 

- Tiếp tục triển khai Đề án phát triển chăn nuôi gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An giai đoạn 2021-2030: Xây dựng, thu thập cơ sở dữ liệu chăn nuôi; Xây dựng các chuỗi liên kết 

từ khâu chăn nuôi đến chế biến tiêu thụ sản phẩm; Tiếp tục thu hút đầu tư các dự án chăn nuôi quy mô 

lớn, ứng dụng công nghệ cao, các cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở chế biến sản phẩm chăn nuôi; Xây 

dựng các phương thức tiêu thụ qua kênh hiện đại, sàn giao dịch điện tử, ứng dụng mã QR, truy xuất 

nguồn gốc đối với các sản phẩm chăn nuôi [6]. 

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, 

VietGAHP, các chuỗi sản xuất chăn nuôi an toàn nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 
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2.6.3. Về phòng chống dịch bệnh động vật, thủy sản 

- Thực hiện giám sát chặt chẽ dịch bệnh, xử lý sớm các ổ dịch mới phát sinh; xây dựng cơ sở, 

vùng an toàn dịch bệnh; kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; xây dựng kế hoạch phòng 

chống các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, thủy sản từ đó để chủ động trong công tác phòng, 

chống. 

- Đề xuất các chính sách đặc thù phát triển ngành chăn nuôi, thú y theo Nghị quyết số 39-NQ/TW 

ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045;  

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 

1121/QĐ-TTg ngày 25/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, 

chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến 2045. 

- Phối hợp với Cục thú y xây dựng kho dữ liệu số dùng chung của ngành thú y; Xây dựng hệ 

thống trực tuyến phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh (hiện nay đang ứng dụng hệ thống VAHIS 

trong báo cáo dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản); Xây dựng hệ thống trực tuyến phục vụ công tác 

quản lý kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, quản lý thuốc; Hệ thống trực 

tuyến phục vụ chỉ đạo, điều hành, đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thú y. Chuẩn 

bị cơ sở vật chất, nguồn lực để tiếp nhận, vận hành, sử dụng các hệ thống, dữ liệu được Trung ương xây 

dựng. 

3. KẾT LUẬN 

Thời gian qua, tổ chức bộ máy hệ thống ngành chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An có rất nhiệu biến 

động. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ngành 

liên quan; sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, 

Viện Thú y, Viện Chăn nuôi và sự vào cuộc của UBND các cấp huyện, xã nên ngành chăn nuôi, thú y 

tỉnh nhà liên tục phát triển, gặt hái nhiều thành công.  

Tổng đàn và tổng sản phẩm ngành chăn nuôi như thịt, trứng, sữa tiếp tục tăng; chất lượng các loại 

giống được cải tiến, nâng cao giá trị thu nhập chăn nuôi. Các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển chăn 

nuôi được thực hiện hiệu quả; công tác quản lý giống vật nuôi được tăng cường; chăn nuôi ứng dụng 

công nghệ cao, liên kết chuỗi tiếp tục phát triển góp phần nâng cao giá trị sản xuất trong chăn nuôi. 

Công tác kiểm soát môi trường chăn nuôi được chú trọng, góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả hơn. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản luôn được quan tâm, cơ quan chuyên 

môn đã phối hợp các địa phương tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch. Nhiều loại dịch bệnh 

nguy hiểm trên đàn vật nuôi, thủy sản được giám sát kịp thời, xử lý ngay khi mới phát sinh, hạn chế tối 

đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra, đặc biệt như các dịch bệnh: Cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả 

lợn Châu Phi, viêm da nổi cục trâu bò, dại chó,... 

Công tác quản lý vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y được tăng 

cường và có hiệu quả. Nhiều trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật 

đảm bảo an toàn thực phẩm; các tổ chức, cá nhân liên quan có ý thức chấp hành tốt hơn các quy định 

của pháp luật trong sản xuất, buôn bán, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.  

Thời gian tới, mong có nhiều sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, sự phối hợp, hợp tác 

chặt chẽ giữa Viện Chăn nuôi, Viện Thú y, các Trường đại học, đặc biệt là trường Đại học kinh tế Nghệ 

An để phát triển bền vững ngành chăn nuôi và thú y tỉnh nhà. 
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nuôi và Thú y trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Thú y và Phòng Chăn nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

[3] Số liệu thống kê tại các huyện, thành thị thời điểm tháng 9/2023 

[4] Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch phòng, chống 

bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2025 

[5] Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020-2025. 

[6] Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống 

bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025 

[7] Quyết định số 5179/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, 

chống bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trâu, bò trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022- 2030. 

[8] Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 18/06/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phòng, 

chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An. 

[9] Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng chống 

bệnh dại trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2030. 

[10] Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, 

chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-

2025 

[11] Báo cáo tổng kết năm 2021, 2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An 

[12] Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 9/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án phát triển chăn 

nuôi gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 
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MỤC LỤC 

 

1. PGS.TS. Chu Mạnh Thắng,  Giảm phát thải khí Methane (CH4) tự dạ cỏ. 

2. T.S. Nguyễn An Dương, Thực trạng môi trường trong chăn nuôi hiện nay. 

3. Ngô Đình Tân, Phùng Quang Trường, xu hướng và công tác giống và thức ăn chăn nuôi bò 

sữa, bò thịt theo hướng hữu cơ tuần hoàn  đảm bảo phúc lợi vật nuôi và vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

4. TS. Nguyễn Thi Hương, Công tác giống trong chăn nuôi. 

5. TS. Nguyễn Thi Hương, Giống và kỹ thuật chọn giống. 

6. Th.S. Lê Công Hùng, Thực trạng và hướng phát triển giống vật nuôi hiện nay ở Nghệ An 
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GIẢM PHÁT THẢI KHÍ METHANE (CH4) TỪ DẠ CỎ 
PGS.TS. Chu Mạnh Thắng1 

1Viện chăn nuôi 
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THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI  

HIỆN NAY 

Nguyễn An Dương1 

1Công ty TNHH Sản xuất và thương mại DK Việt Nam 
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XU HƯỚNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG VÀ THỨC ĂN CHĂN 

NUÔI BÒ SỮA, BÒ THỊT THEO HƯỚNG HỮU CƠ TUẦN 

HOÀN  ĐẢM BẢO PHÚC LỢI VẬT NUÔI VÀ VỆ SINH  

AN TOÀN THỰC PHẨM 

Ngô Đình Tân1, Phùng Quang Trường1 

1 Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba vì, Viện chăn nuôi 
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CÔNG TÁC GIỐNG TRONG CHĂN NUÔI 

TS. Nguyễn Thi Hương1 

1Viện chăn nuôi 
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GIỐNG VÀ KỸ THUẬT CHỌN GIỐNG 

TS. Nguyễn Thi Hương1 

1Viện chăn nuôi 
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THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIỐNG VẬT 

NUÔI HIỆN NAY Ở NGHỆ AN 

ThS. Lê Công Hùng1 

1Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ 
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PHỤC VỤ CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG HỮU CƠ 

TS. Nguyễn Thi Hương1 

1Viện chăn nuôi 
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